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THAM LUẬN 1.
TỔNG QUAN VỀ THỰC THI PHÁP LUẬT TRONG NGÀNH THỦY SẢN, 
VƯỚNG MẮC VÀ GIẢI PHÁP
Ông Vũ Xuân Hưng – Phòng pháp chế - VCCI HCM
1. Về Khung pháp lí
1.1. Về kết quả triển khai Luật Thủy sản và các văn bản dưới luật
- Sau khi đoàn thanh tra EC kết thúc kiểm tra tại Việt Nam, Bộ NN&PTNT đã ban hành văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai chống khai thác IUU, theo ý kiến kết luận của Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu (Công văn 9723/BNN-TCTS ngày 27/12/2020), trong đó có nhấn mạnh về việc triển khai thực hiện nghiêm Nghị định 42/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, đặc biệt tập trung vào nhóm hành vi vi phạm được quy định tại Điều 20 của Nghị đinh này.
- Đã phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 541/QĐ-TTg ngày 20/4/2020); phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (Quyết định số 665/QĐ-TTg ngày 20/5/2020). Đến nay, các dự thảo quy hoạch đã được gửi lấy ý kiến của các bộ, ngành có liên quan.
- Để tăng cường triển khai quy định về lắp thiết bị VMS, một số tỉnh đã ban hành các chính sách để hỗ trợ người dân tiến hành lắp thiết bị VMS, hỗ trợ tiền thuê bao để đảm bảo việc duy trì tín hiệu, hành trình hoạt động của tàu cá như Đà Nẵng, Hải Phòng...
- Đề xuất cấp kinh phí đầu tư để xây dựng và hoàn thiện hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, đảm bảo điều kiện cho hoạt động xác nhận, chứng nhận thủy sản có nguồn gốc từ khai thác.
- Để việc thực thi Luật Thủy sản 2017 một cách thống nhất và hiệu quả, Tổng cục đã soạn thảo, xuất bản cuốn sổ tay hỏi đáp về Luật Thủy sản và hiện đang phổ biến tại các địa phương.
- Sửa đổi Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT đối với các nội dung khuyến nghị của EC tại báo cáo giám sát ngày 19/12/2019. Thông tư 13/2020/TT-BNNPTNT sửa đổi một số điều Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT đã được ban hành vào ngày 9/11/2020. 
1.2. Kết quả triển khai công tác giám sát việc thực thi khung pháp lý mới để đánh giá tính hiệu quả.
- Tổng cục đã phê duyệt kế hoạch kiểm tra địa phương của các đơn vị trong việc triển khai thi hành hệ thống pháp luật về thủy sản để qua đó phát hiện các nội dung mà các địa phương chưa triển khai thực hiện, triển khai chậm, triển khai chưa đúng quy định để có chỉ đạo kịp thời hoặc phát hiện những nội dung bất cập, hạn chế để đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
- Hiện nay, các địa phương và các đơn vị có liên quan đã gửi ý kiến về các nội dung cần sửa đổi bổ sung trong các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Tổng cục đang tổng hợp, rà soát, nghiên cứu để có hướng tham mưu đưa vào các dự thảo sửa đổi bổ sung các Nghị định và các Thông tư về thủy sản.
1.3. Triển khai cơ chế để đảm bảo khung  pháp  lý  mới ban hành được thực hiện hiệu quả, trong đó tập trung vào cơ chế điều phối với các  tỉnh tạo ra một hướng tiếp cận hài hòa
Từ tháng 1/2020 đến nay đã tổ chức 12 Đoàn công tác kiểm tra tại các tỉnh trong khuôn khổ hoạt động Ban Chỉ đạo về phòng chống khai thác IUU, trong đó tập trung kiểm tra về việc thực thi trách nhiệm của các địa phương trong việc triển khai thực hiện theo thẩm quyền được giao tại các văn bản, trong đó có các quy định về chống khai thác IUU. Các đoàn kiểm tra có thông báo kết luận về những tồn tại, hạn chế và yêu cầu khắc phục những tồn tại, hạn chế đó.
2. Theo dõi, Kiểm tra, Kiểm soát tàu cá, Quản lý đội tàu
2.1. Kết quả lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
2.1.1. Kết quả lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá
 Tính đến tháng 12/2020, Số lượng tàu cá đã lắp đặt thiết bị Giám sát hành trình: 25.682/30.971 tàu cá từ 15m trở lên (tỉ lệ 82,92%), trong đó: 
+ Tàu cá có chiều dài ≥ 24m: 2.248/2.624 (tỉ lệ 85,67%)
+ Tàu cá có chiều dài từ 15m < 24m: 23.434/28.347tàu (tỉ lệ 82,67%).
2.1.2. Tổng hợp kết quả theo dõi và xử lý hình ảnh tàu cá ra ngoài vùng biển Việt Nam, tàu cá ngắt kết nối, tàu cá có hình ảnh vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 
 Số lượng tàu cá vi phạm từ ngày 01/01/2020 đến 30/11/2020
- Số lượng tàu cá từ 24 mét trở lên vi phạm vượt ranh giới cho phép trên biển: 275 lượt tàu, trong đó: cụ thể tại các tỉnh: Kiên Giang (133); Tiền Giang (28); Quảng Ngãi (25); Bến Tre (19); Bà rịa Vũng Tàu (13); Cà Mau (16); Quảng Nam (9); Bình Thuận (4); Bình Định (2); Bạc Liêu (2); Hải Phòng (1); Khánh Hòa (1).
- Hình thức xử lý: gọi điện cho chủ tàu, ban hành 258 Thông báo/275 lượt tàu gửi đến Chi cục Thủy sản và các cơ quan, đơn vị liên quan. 
- Kết quả xử lý: 268 lượt tàu đã quay lại vào vùng biển cho phép trên biển; 07 lượt tàu không liên lạc được với chủ tàu, chủ tàu tắt máy.
- Số lượng tàu cá mất tín hiệu trên 10 ngày tính từ 1.1.2020 đến ngày 30/11/2020: tổng cộng 1348 tàu, trong đó: Bà rịa Vũng Tàu (262 tàu); Bến Tre (206 tàu); Kiên Giang (198 tàu); Nghệ An (178 tàu); Quảng Ngãi (74 tàu); Tiền Giang (46 tàu); Cà Mau (28 tàu); Bình Thuận (27 tàu); Hải Phòng (24 tàu); Quảng Nam (24 tàu); Thanh Hóa (21 tàu); Bình Định (17 tàu); Quảng trị (17 tàu); Quảng Bình (16 tàu); Quảng Ninh (15 tàu); Hà Tĩnh (14 tàu); Khánh Hòa (13 tàu); Nam Định (10 tàu); Sóc Trăng (10 tàu); Đà Nẵng (5 tàu); Ninh Thuận (6 tàu); Bạc Liêu (4 tàu); Thái Bình (3 tàu); Thành phố Hồ Chí Minh (2 tàu); Phú Yên (2 tàu); Quảng Ninh (2 tàu); Ninh Bình (1 tàu); 
- Hình thức xử lý: Gọi điện cho chủ tàu, ban hành 261 Thông báo/1348 tàu cá bị mất tín hiệu trên 10 ngày gửi đến Chi cục Thủy sản và các cơ quan, đơn vị liên quan. Đề nghị Chi cục Thủy sản tỉnh thông báo đến các cảng cá, địa phương nơi tàu đăng ký để xử lý theo quy định. Có văn bản sau khi xử lý gửi về Trung tâm Thông tin thủy sản để tổng hợp và có cơ sở báo cáo Lãnh đạo Tổng cục. 
+ Kết quả xử lý: Địa phương chỉ có Thanh Hóa, Nghệ An, Tiền Giang, Bến Tre, Cà Mau có phản hồi đã tiếp nhận thông tin, còn lại, không có địa phương nào có phản hồi trả lời bằng mail hoặc văn bản. 
2.2 Kết quả triển khai đánh dấu tàu cá theo quy định tại Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT
Theo báo cáo của các địa phương đến hết tháng 10 năm 2020, hiện số lượng tàu cá đã thực hiện đánh dấu theo quy định tại Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT là 80.194 chiếc; trong đó:
- Tàu cá có chiều dài từ 6 -12 mét là 36.737 chiếc. 
- Tàu cá có chiều dài từ 12 -15 mét là 14.557 chiếc. 
- Tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên là 28.900 chiếc. 
2.3. Quản lý đội tàu
2.3.1. Xây dựng quy hoạch khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản 
Để tiến tới quản lý nghề cá bền vững, có trách nhiệm theo quy định của Luật Thủy sản 2017, Tổng cục Thủy sản đã tham mưu Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 541/QĐ-TTg ngày 20/4/2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với các mục tiêu sau:
- Mục tiêu chung: Bảo đảm hiệu quả hoạt động khai thác, gắn với bảo vệ, bảo tồn, phục hồi, phát triển nguồn lợi thủy sản, phát triển nghề cá bền vững và có trách nhiệm; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế; bảo vệ quốc phòng an ninh trên các vùng biển, hải đảo thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Xây dựng được bộ chỉ tiêu, chỉ số cụ thể về bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản cho từng giai đoạn trong thời kỳ quy hoạch (giai đoạn 2021 - 2030 và 2031 - 2050).
+ Xây dựng được phương án tổ chức không gian khai thác thuỷ sản phù hợp từng vùng biển, từng khu vực biển, gắn với số lượng tàu cá hoạt động theo nghề, chiều dài, đối tượng khai thác cho từng giai đoạn trong thời kỳ quy hoạch (giai đoạn 2021 - 2030 và 2031 - 2050).
+ Xây dựng được phương án bảo vệ, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thuỷ sản ở từng vùng sinh thái và vùng biển cho từng giai đoạn trong thời kỳ quy hoạch (giai đoạn 2021 - 2030 và 2031 - 2050).
+ Quy hoạch được hệ thống cơ sở dịch vụ hậu cần phục vụ hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi trên phạm vi toàn quốc cho từng giai đoạn trong thời kỳ quy hoạch (giai đoạn 2021 - 2030 và 2031 - 2050).
+ Xây dựng được hệ thống giải pháp để thực hiện Quy hoạch, đặc biệt là giải pháp về chính sách, tổ chức sản xuất, đầu tư, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế,...
+ Đề xuất được danh mục các dự án ưu tiên đầu tư theo từng giai đoạn trong thời kỳ quy hoạch (giai đoạn 2021 - 2030 và 2031 - 2050).
2.3.2. Triển khai Dự án “Thí điểm giao hạn ngạch sản lượng khai thác cá ngừ ở vùng biển Việt Nam”
- Ngày 01/4/2020, Tổng cục Thủy sản đã ban hành Quyết định số 214/QĐ-TCTS-KTTS về việc nghiệm thu kết quả của dự án “Giao hạn ngạch sản lượng khai thác cá ngừ ở vùng biển Việt Nam” năm 2019 với nội dung thực hiện nghiên cứu, lập dự án và tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về nghề khai thác cá ngừ đại dương trên thế giới.
- Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, lập dự án năm 2019, Tổng cục Thủy sản hiện đang dự thảo Tờ trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt đề cương, kế hoạch thực hiện Dự án với “Giao hạn ngạch sản lượng khai thác cá ngừ ở vùng biển Việt Nam” giai đoạn 2020-2025, trong đó tập trung vào những nội dung chủ yếu như sau:
a) Mục tiêu dự án
Quản lý nghề khai thác cá ngừ đại dương theo hướng bền vững và có trách nhiệm, trong đó:
+ Đánh giá được hiện trạng nghề khai thác cá ngừ đại dương ở vùng biển Việt Nam.
+ Xác định được hạn ngạch sản lượng khai thác, cơ chế phân bổ và quản lý hạn ngạch sản lượng khai thác cho đội tàu khai thác cá ngừ đại dương.
+ Xây dựng được các giải pháp nhằm phát triển nghề khai thác cá ngừ đại dương theo hướng bền vững và có trách nhiệm.
b) Thời gian và nội dung thực hiện dự án: Từ năm 2020 đến hết năm 2025. Trong đó, chia thành 02 giai đoạn:
+ Giai đoạn 2020 - 2021: Thí điểm giao hạn ngạch sản lượng khai thác cá ngừ đại dương (cá ngừ vây vàng, cá ngừ mắt to) đối với nghề câu tay cá ngừ đại dương.
+ Giai đoạn 2022 - 2025: Tổ chức triển khai giao hạn ngạch sản lượng khai thác cá ngừ đại dương (cá ngừ vây vàng, cá ngừ mắt to, cá ngừ vằn) đối với các nghề lưới vây, lưới rê và nghề câu ở vùng biển miền Trung và Đông Nam Bộ.
2.3.3. Duy trì việc cấm đăng ký mới tàu cá, thu hồi văn bản chấp thuận đóng mới đối với những tàu vẫn chưa đóng. 
Tại báo cáo tháng 11/2019 gửi Uỷ ban Châu Âu có 31.541 tàu cá; trong đó có 30.474 tàu đang hoạt động và 1.067 chiếc đã được cấp văn bản chấp thuận đóng mới. Tính đến nay, các địa phương đã thực hiện đóng mới là 939 chiếc; số văn bản chấp thuận đã thu hồi, không thực hiện đóng mới tàu cá là 128 chiếc.
2.4. Kiểm soát tàu cá ra vào cảng, giám sát hàng hoá qua cảng
-  27/28 tỉnh ven biển đã thành lập Văn phòng/Tổ thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại các cảng chỉ định do Cơ quan QLNN về Thủy sản tỉnh phối hợp với lực lượng Biên phòng thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá rời, cập cảng với các nội dung kiểm tra bao gồm: sổ nhật ký, giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm tàu cá, giấy phép khai thác, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng; kiểm tra các thiết bị an toàn, hàng hải trên tàu: đèn, phao cứu sinh, thông tin liên lạc trên tàu, thiết bị giám sát hành trình theo quy định. 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các Chi cục Thủy sản, các Ban quản lý cảng cá thực hiện kiểm tra tàu cá tại cảng theo quy định tại Thông tư 21/2018/TT-BNN. 
3. Chứng nhận sản lượng và truy xuất nguồn gốc
3.1. Kiểm soát nguyên liệu nhập thủy sản nhập khẩu từ tàu nước ngoài  theo Điều 70, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP về Kiểm soát hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác bất hợp pháp
Trong 11 tháng đầu năm các cơ quan kiểm dịch cửa khẩu đã thực hiện kiểm dịch nhập khẩu 19.416.181 kg nguyên liệu thủy sản có nguồn gốc khai thác từ tàu trung chuyển cập các cảng Việt Nam theo quy định tại điều 70, Nghị định 26. Cảng đến đối với nguyên liệu thủy sản có nguồn gốc khai thác từ tàu trung chuyển là Cảng Cam Ranh, Ninh Vân, Cảng Quốc tế Long An.
3.2. Kết quả tổ chức thực hiện việc chứng nhận, xác nhận nguồn gốc từ khai thác hải sản đảm bảo thống nhất với hồ sơ kiểm soát tàu ra vào cảng, công tác xác nhận tại cảng cá, chứng nhận tại Chi cục Thủy sản địa phương
- Thực hiện chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác: Tính từ đầu năm đến nay, đã cấp được 3.073 giấy chứng nhận thủy sản khai tác với khối lượng là 38.548 tấn thủy sản.
- Tổng cục Thủy sản trình Bộ ban hành Công văn số 9723/BNN-TCTS ngày 27/12/2019 về việc khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế trong triển khai chống khai thác IUU, theo ý kiến kết luận của Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển triển khai một số nội dung, cụ thể:
(i) Thực hiện nghiêm công tác kiểm soát tàu cá ra cảng vào cảng, kiểm soát sản lượng thủy sản qua cảng, công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác, ghi nhật ký khai thác thủy sản theo quy định tại Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; Công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác. Đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ khối lượng nguyên liệu thủy sản còn dư trong các xác nhận và chứng nhận nhằm đảm bảo truy xuất nguồn gốc từ khâu khai thác trên biển đến quản lý nguyên liệu còn tồn tại doanh nghiệp.
(ii) Tăng cường nguồn lực về nhân lực và kinh phí cho hoạt động kiểm soát nghề cá tại cảng cá để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chống khai thác IUU.
3.3. Cải thiện quy trình hiện hành nhằm đảm bảo kiểm soát quy  trình truy xuất nguồn gốc tại nhà máy chế biến và giám sát nguyên liệu được chứng nhận được sử dụng trong các nhà máy
3.3.1. Để đảm bảo hiệu quả quy trình kiểm soát  truy xuất nguồn gốc tại  nhà  máy chế biến và giám  sát nguyên liệu được chứng nhận được sử dụng trong các nhà máy, đã triển khai những công việc sau:
	- Thống nhất chuyên môn, nghiệp vụ, trình tự thủ tục và phân công thực hiện kiểm soát nguyên liệu và chế biến xuất khẩu thủy sản khai thác không vi phạm các quy định về IUU và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác (thông qua các hoạt động: xây dựng tài liệu hướng dẫn, checklist kiểm tra các quy định IUU; tổ chức hội nghị trực tuyến, hội thảo tập huấn cho các đơn vị trực thuộc). 
	- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Cục (Chi cục Trung bộ, Nam bộ; các Trung tâm chất lượng NLTS vùng) tăng cường hoạt động kiểm tra việc chấp hành các quy định của EC về IUU và quy định về truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác thông qua các hoạt động: thẩm định điều kiện bảo đảm ATTP các cơ sở và thẩm tra trường hợp lô hàng bị cảnh báo (có sự tham gia của cơ quan quản lý thủy sản các địa phương); thẩm định, cấp chứng thư, xác nhận/chứng nhận IUU cho lô hàng thủy sản khai thác. 
Đã tổ chức hơn 30 lượt kiểm tra tại các cơ sở chế biến, xuất khẩu thủy sản khai thác có sự tham gia của các cơ quan địa phương kết hợp với thẩm định điều kiện ATTP; kiểm tra sự phù hợp truy xuất nguồn gốc và quy định IUU khi thẩm định cấp Giấy chứng nhận ATTP cho 2.297 lô thủy sản khai thác xuất khẩu vào EU trong năm 2018-2019. 
- Hướng dẫn các doanh nghiệp, các đơn vị trực thuộc thực hiện Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT ngay sau khi Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành.
	3.3.2. Tăng cường hiệu quả hơn nữa bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát và truy xuất nguồn gốc toàn bộ chuỗi khai thác/nhập khẩu, chế biến, xuất khẩu thủy sản khai thác
Xem xét, nghiên cứu tính khả thi trong việc xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu chung và có khả năng liên thông giữa các đơn vị (Ban quản lý cảng cá, Chi cục Thủy sản địa phương, Tổng cục Thủy sản, Cục Thú y và Cục QLCL NLS&TS) để giám sát và truy xuất nguồn gốc toàn bộ chuỗi khai thác/nhập khẩu, chế biến, xuất khẩu thủy sản khai thác bảo đảm độ tin cậy, tính hợp pháp của các xác nhận/chứng nhận (giải quyết triệt để khuyến nghị của Thanh tra DG-MARE từ năm 2018).
4. Thực thi pháp luật
4.1. Tăng cường các giải pháp giải quyết hiện trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài 
4.1.1. Công tác triển khai các giải pháp ngăn chặn, xử lý tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài
- Tại cuộc họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng – Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về IUU đã giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển ngăn chặn, chấm dứt tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài (tại văn bản số 235/TB-VPCP ngày 11/7/2019 của Văn phòng Chính phủ).
- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 45/CT-TTg ngày 13/12/2017, các ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về IUU và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU (tại Quyết định số 146/QĐ-BCĐ IUU ngày 03/9/2019), các cơ quan, đơn vị và lực lượng chức năng có liên quan của các Bộ, ban ngành (các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao và Nông nghiệp và PTNT…) và địa phương (Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và PTNT…) qua công tác nắm tình hình, thường xuyên theo dõi, tổng hợp và trao đổi thông tin các vụ việc tàu cá bị nước ngoài bắt giữ, các tàu cá có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài (thông qua dữ liệu hệ thống giám sát hành trình tàu cá VMS); phối hợp điều tra, xác minh và xử lý các vụ việc vi phạm theo quy định.
- Một số tỉnh đã tăng cường xử lý nghiêm hành vi vi phạm  khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài và vi phạm về VMS như: tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định xử phạt 04 tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài với số tiền 3,6 tỷ đồng, tháng 4/2020 tỉnh Cà Mau đã ban hành  01 Quyết định xử phạt tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài theo Nghị định số 42/2019/NĐ-CP và 02 Quyết định xử phạt tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài theo Nghị định số 41/2017/NĐ-CP; Kiên Giang ban hành 02 Quyết định xử phạt tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài theo Nghị định 42/2019/NĐ-CP, 10 Quyết định xử phạt tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài theo Nghị định 41/2017/NĐ-CP.
4.1.2.  Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên vùng khơi và phát hiện, xử lý các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài và tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam. 
4.1.3.  Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa các lực lượng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động nghề cá và bảo vệ nguồn lợi Thủy sản (Quy chế số 18/QCPH-TCTS-BTLBĐBP ngày 18/9/2018 giữa Tổng cục Thủy sản và Bộ Tư lệnh BĐBP; Quy chế số 1499/QC-BTLCSB-TCTS ngày 10/5/2016 giữa Tổng cục Thủy sản và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển):
- Phối hợp với Cảnh sát Biển tăng cường tuần tra, kiểm tra ngăn chặn tàu tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển các nước tại các khu vực giáp ranh, chồng lấn giữa Việt Nam với Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Thái Lan, Cam-pu-chia 
- Phối hợp với Lực lượng Biên Phòng cử cán bộ bộ đội Biên phòng thường trực tại Văn phòng Kiểm soát tại cảng; chỉ đạo đồn trạm Biên Phòng và Chi cục Thủy sản các tỉnh ven biển tổ chức tốt công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng.
4.1.4. Áp dụng các biện pháp xử lý quyết liệt như: rút giấy phép khai thác, không cấp giấy phép mới đối với các chủ tàu có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ hoặc bị phát hiện trên hệ thống giám sát hành trình.
4.2. Công bố danh sách tàu cá IUU 
Từ năm 2019 đến nay, đã rà soát, công bố 177 tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý (năm 2019 là 94 vụ/145 tàu, từ đầu năm 2020 đến nay là 21 vụ/32 tàu).
4.3. Về thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo quy định mới.
- Để đảm bảo thực hiện đồng bộ, có hệ thống và có tính răn đe các quy trình xử phạt. Tổng cục thủy sản đã tổ chức 02 Hội nghị chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, trong đó tập trung đối với công tác xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi khai thác IUU. 
- Cán bộ của Tổng cuc Thủy sản thường xuyên hướng dẫn, giải đáp các khó khăn vướng mắc trong quá trình xử lý vi phạm hành chính của các địa phương.
- Theo báo cáo của các tỉnh, công tác xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khai thác thủy sản đã được tăng cường và thực hiện nghiêm, cụ thể: 
Tính từ tháng 10/2019 đến 30/10/2020: các địa phương đã xử phạt 2,468 vụ trong lĩnh vực khai thác thủy sản với tổng số tiền xử phạt là 61.898.462.000 đồng. Trong đó, đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với  42 tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài (20/51 tàu  bị xử phạt theo Nghị định số 42/2019/NĐ-CP).
III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ
	Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay Việt Nam vẫn còn những vấn đề thực hiện chưa đáp ứng được yêu cầu, cụ thể như sau:
	1. Việc triển khai Luật Thuỷ sản, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật còn chưa thật sự hiệu quả như: 
- Chưa hoàn thành quy định về lắp đặt thiết bị VSM trên tàu cá; điều này tác động đến công tác quản lý, kiểm soát đối với các tàu cá chưa lắp đặt thiết bị VMS nếu cố tình tham gia hoạt động khai thác hải sản trên biển, dẫn đến các hành vi khai thác IUU, đặc biệt là vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài; Hầu hết các tỉnh không có hồ sơ kiểm tra việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định tại Điều 44, Nghị định 26/2019/NĐ-CP
	- Chưa hoàn thành việc đánh dấu tàu cá theo quy định; vẫn còn tình trạng tàu cá không có hoặc hết hạn Giấy phép khai thác thủy sản theo quy định nhưng chưa thực hiện cấp mới hoặc gia hạn. 
	- Tình trạng tàu cá đã lắp đặt thiết bị VMS nhưng không bật thiết bị kết nối với trạm bờ theo quy định vẫn còn xảy ra khá phổ biển, tuy nhiên việc xử lý đối với hành vi này còn hạn chế. Phía EC đề nghị tăng cường công tác kiểm soát, thực thi xử lý nghiêm các hành vi vi phạm vì đã quy định mà không xử lý dẫn đến giảm hiệu lực thi hành của quy định pháp luật.
	- Việc triển khai quy định về cấp phép khai thác cho tàu cá chưa đạt yêu cầu (Tỷ lệ cấp phép tại các tỉnh mới đạt 40-60%); 
	- Tình trạng tàu cá cập cảng không khai báo vẫn còn diễn ra phổ biến và không có biện pháp xử lý khi phát hiện trường hợp vi phạm
- Chưa phân định rõ vai trò, chức năng giữa Văn phòng thanh tra, kiểm soát hoạt động nghề cá và Ban quản lý cảng cá nên Văn phòng thanh tra, kiểm soát hoạt động nghề cá chưa có sự kiểm tra chéo đối với hoạt động giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng của Ban quản lý cảng cá.
	2. Việc quản lý cường lực khai thác chưa thực sự có chuyển biến nhằm đạt được mục tiêu quản lý nguồn lợi thủy sản một cách bền vững.
3. Công tác truy xuất nguồn gốc chưa đáp ứng được yêu cầu của EC về kiểm soát theo chuỗi tính hợp pháp của sản phẩm xuất sang thị trường Châu Âu (Trong năm 2019, và 2020 còn nhiều hồ sơ việc xác nhận, chứng nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác vào thị trường EU bị yêu cầu xác minh lại).
	4. Công tác thực thi pháp luật xử phạt vi phạm khai thác IUU được tăng cường nhưng kết quả xử lý vẫn còn hạn chế so với các vụ việc vi phạm, đặc biệt là xử phạt hành vi vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài. Các hành vi vi phạm về Giấy phép khai thác, Nhật ký khai thác, không khai báo ra, vào cảng, khai thác sai vùng… vẫn xảy ra, tình trạng tàu cá lắp đặt thiết bị VMS nhưng mất kết nối diễn ra phổ biến nhưng chưa xử lý nghiêm, chủ yếu nhắc nhở và cảnh báo.
	5. Cơ chế kiểm soát hiện nay chưa đảm bảo được nguồn gốc hợp pháp của một phần lớn sản phẩm chế biến ở Việt Nam, cụ thể:
	- Đối với đội tàu khai thác trong nước: trong công tác theo dõi tàu cá, khả năng của cơ quan chức năng trong việc xác định tàu cá có được khai thác tại vùng biển cho phép hay không còn hạn chế. 
	- Đối với đội tàu nước ngoài: Chưa triển khai được các quy định của Hiệp định biện pháp quốc gia có cảng. Hiện nay hoạt động kiểm soát nguyên liệu thủy sản từ khai thác được nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh vào lãnh thổ Việt mới chỉ kiểm tra.
qua giấy xác nhận kiểm dịch của các nước, chưa yêu cầu cung cấp các loại giấy tờ liên quan đến nguồn gốc của các lô hàng nhập khẩu để chứng minh nguồn gốc sản phẩm hợp pháp khi xuất sang thị trường Châu Âu. Chưa kiểm soát nguyên liệu nhập khẩu từ tàu nước ngoài cập cảng Việt Nam theo quy định Hiệp định biện pháp quôc gia có cảng (PSMA). 
	- Trong công tác quản lý theo chuỗi: Chưa đảm bảo việc triển khai các quy trình kiểm soát sản phẩm thủy sản lưu trong kho lạnh ở các nhà máy chế biến thống nhất với hồ sơ mua bán và sản xuất. Việc chỉ thực hiện báo cáo hiện trạng sử dụng nguyên liệu đối với các chứng nhận xuất sang thị trường Châu Âu cũng dẫn đến khả năng các nhà máy chế biến vẫn có thể nộp đơn xin chứng nhận khai thác và chứng thư xuất khẩu khi nguồn nguyên liệu không còn trong nhà máy.	
	6. Tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài vẫn còn tiếp diễn phức tạp, chưa có dấu hiệu chấm dứt, trong đó có tình trạng tàu cá không có số đăng ký, không treo cờ bị nước ngoài bắt giữ, xử lý nhưng thuyền trưởng và thuyền viên trên tàu là người Việt Nam. 
	Trong năm 2019 xảy ra 138 vụ/220 tàu cá Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ, xử lý, trong đó các lực lượng chức năng đã xác định có 93 vụ/144 tàu cá bị bắt giữ, xử lý do vi phạm vùng biển của các nước trong khu vực gồm Thái Lan, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Bru-nây, Phi-líp-pin, Cam-pu-chia, tập trung chủ yếu tại các tỉnh Kiên Giang, Bến Tre, Cà Mau, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Định, Bình Thuận, Bạc Liêu). Từ đầu năm 2020 đến nay (tính đến ngày 30/11/2020), đã xảy ra 76 vụ/124 tàu bị nước ngoài bắt giữ, xử lý, trong đó vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài xảy ra 47 vụ/78 tàu so với cùng kỳ năm 2019 (90 vụ/140 tàu) và bị bắt giữ tại khu vực chồng lấn, tranh chấp, vùng nước lịch sử và chưa rõ tọa độ bắt giữ xảy ra 29 vụ/46 tàu so với cùng kỳ năm 2019 (47 vụ/74 tàu). Địa phương có tàu cá bị nước ngoài bắt giữ, xử lý, gồm: Kiên Giang (43 vụ/73 tàu), Bà Rịa Vũng Tàu (08 vụ/12 tàu), Cà Mau (06 vụ/12 tàu), Bến Tre (07 vụ/09 tàu), Bình Định (07 vụ/11 tàu), Khánh Hòa (01 vụ/03 tàu), Bạc Liêu (01 vụ/01 tàu), Tiền Giang (01 vụ/01 tàu), Quảng Ngãi (01 vụ/01 tàu).
	Việc áp dụng quy định xử phạt hành chính mới trong lĩnh vực thủy sản đối với các trường hợp vi phạm vùng biển nước ngoài còn hạn chế (mới xử được 1 trường hợp), việc áp dụng hình thức xử lý đối với tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài chưa thống nhất giữa các địa phương; đây là một trong những tồn tại chính mà phía EC chưa thể gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” cho Việt Nam hoặc thậm chí bị nâng lên cảnh báo “Thẻ đỏ trong đợt thanh tra lần tiếp theo (định kỳ 06/lần) nếu tình hình chưa có sự cải thiện.
5. Một số giải pháp trong thời gian tới
Bố trí kinh phí và nguồn lực để triển khai thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng”; trong đó ưu tiên kinh phí, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực cho các cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU để đảm bảo có đủ điều kiện triển khai thực hiện.
Phân rõ vai trò, trách nhiệm giữa Ban quản lý cảng cá và Văn phòng thanh tra, kiểm soát hoạt động nghề cá, đảm bảo có sự giám sát, kiểm tra chéo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; phân công ca trực cụ thể cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tàu cá ra vào cảng; tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa Văn phòng thanh tra, kiểm soát hoạt động nghề cá và Ban Quản lý cảng cá để phát hiện, xử lý các hành vi khai thác IUU.
Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU; gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, sở, ban ngành và lực lượng chức năng liên quan trong công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý nghiêm túc tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần, trách nhiệm trong công tác chống khai thác IUU gây ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ “Thẻ vàng” của EC.
Hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS), đánh dấu tàu cá theo quy định; đối với các tàu cá chưa lắp đặt VMS kiên quyết không cho xuất bến, quản lý chặt chẽ khối tàu này và xử lý nghiêm nếu cố tình vi phạm. Đối với tàu cá lắp đặt thiết bị VMS nhưng mất kết nối với trạm bờ, khai thác sai vùng, cần phải tăng cường công tác kiểm soát, thực thi xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Thường xuyên trao đổi thông tin, lập danh sách tàu cá có nguy cơ cao của địa phương gồm các tàu hoạt động ngoài tỉnh, tàu hết hạn giấy phép khai thác, tàu chưa lắp thiết bị giám sát hành trình trình, tàu có hành vi khai thác sai vùng, vượt ranh giới, tàu cá có vi phạm khai thác IUU khác, phối hợp với các tỉnh có liên quan để theo dõi, quản lý, kiểm soát chặt chẽ khối tàu này, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định. Đặc biệt, kiểm soát chặt chẽ lao động tham gia vào hoạt động khai thác thủy sản theo quy định của pháp luật.
Tổ chức rà soát lại số liệu tàu cá đã đăng ký, cấp phép; đặc biệt khối tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên tại địa phương đảm bảo khớp số liệu giữa các báo cáo và trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase).
Xử lý nghiêm các hành vi khai thác IUU theo quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, trước hết tập trung xử lý các hành vi không thông báo khi tàu cá cập cảng; tàu cá không lắp thiết bị VMS, không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình tàu cá trong hoạt động trên biển…
Tăng cường nguồn lực cho Cơ quan quản lý thủy sản, Cảng cá, Văn phòng thanh tra, kiểm soát hoạt động nghề cá; xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, đảm bảo có sự kiểm tra, giám sát để triển khai thực hiện các quy định về chống khai thác IUU trên thực tế có hiệu quả.
Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế về chống khai thác IUU, vận động, tranh thủ sự ủng hộ của các nước và tổ chức quốc tế đối với nỗ lực, quyết tâm chính trị của Việt Nam trong chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng”.
Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến chống khai thác IUU, đảm bảo người dân cập nhật, tiếp cận thông tin về chống khai thác IUU đầy đủ, kịp thời; tăng cường truyền thông trong và ngoài nước các kết quả tích cực đã đạt được trọng thực tế, đấu tranh phản bác các thông tin tiêu cực gây bất lợi đến nỗ lực gỡ “Thẻ vàng” của Việt Nam.
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CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM
I. Ngành thủy sản Việt Nam
Việt Nam là quốc gia ven biển có bờ biển dài 3260 km, vùng nội thủy và lãnh hải rộng 226.000 km2, vùng biển đạc quyền kinh tế rộng hơn 1 triệu km2 với hơn 4.000 hòn đảo, tạo nên 12 vịnh, đầm phá với tổng diện tích 1.160 km2 được che chắn tốt, dễ trú đậu tàu thuyền. Việt Nam có hệ thống sông ngòi dày đặc và có đường bờ biển dài nên rất thuận lợi cho phát triển hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản. Sản lượng thủy sản Việt Nam đã duy trì tăng trưởng liên tục trong 17 năm qua với trung bình tăng trưởng hàng năm 9,07%/năm. Với chủ trương thúc đẩy phát triển của chính phủ, hoạt động nuôi trồng thủy sản đã có những bước phát triển mạnh, sản lượng liên tục tăng cao trong các năm qua, bình quân đạt 12,77%/năm, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng tổng sản lượng thủy sản của cả nước. 
Trong khi đó, trước sự cạn kiệt của nguồn lợi tự nhiên và trình độ hoạt động khai thác đánh bắt chưa được cải thiện, sản lượng thủy sản tăng khá thấp chiếm 6,42%/năm. Việt Nam là một trong các nước sản xuất và XK thủy sản lớn nhất thế giới, được thể hiện như XK tăng nhanh trong 10 năm qua. Đến năm 2018 XK các sản phẩm thủy sản đạt 8,4 tỷ USD tăng 4,9% so với năm 2017, 22% so với năm 2015. Sản phẩm thủy sản Việt Nam được XK sang 165 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó có 3 thị trường chính là EU, Mỹ và Nhật Bản chiếm tỷ trọng trên 60%. 
II. Ngành khai thác thủy sản Việt Nam
Từ một nghề cá thủ công và quy mô nhỏ, hoạt động ở vùng gần bờ, khai thác hải sản Việt Nam đã dịch chuyển theo hướng đã trở thành một nghề cá cơ giới, tăng cường khai thác ở vùng biển xa bờ, hướng vào các đối tượng có giá trị cao và các đối tượng XK.
Từ năm 1991 tới nay, số lượng tàu thuyền gắn máy tăng nhanh, số tàu thuyền thủ công giảm dần. Tính đến năm 2016, cả nước có gần 110.000 chiếc tàu cá, trong đó có trên 2.800 tàu dịch vụ hậu cần, trên 31.000 chiếc tàu cá có công suất 90CV trở lên,… Tổng sản lượng mặt hàng khai thác hải sản khoảng 3 triệu tấn/năm. Các nghề khai thác chủ yếu gồm: nghề lưới kéo (chiếm trên 18%), Rê (chiến gần 38%), nghề câu (chiếm 17,5 % - trong đó nghề câu cá ngừ đại dương chiếm 4% trong nghề câu), nghề vây (chiếm 5%) và số còn lại là các nghề khác và dịch vụ hậu cần. 
III. Tình hình thương mại thủy sản giữa Việt Nam và EU.
EU là thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 của sản phẩm thủy sản Việt Nam trong 5 năm gần đây (2012 -2016), chiếm 19-22% tổng số XK thủy sản Việt Nam. XK sản phẩm thủy sản Việt Nam sang thị trường ổn định ở mức 1,1 -1,4 tỷ USD mỗi năm. Top 5 nước EU nhập khẩu thủy sản Việt Nam nhiều nhất gồ Đức, Italia, Hà Lan, Pháp và Tây Ban Nha, chiếm 58- 65% tổng số XK sang Châu Âu. 
Nhập khẩu thủy sản của Việt Nam từ Châu Âu có xu hướng tăng dần trong 5 năm gần đây (từ 62 triệu USD năm 2012 tăng lên 72 triêu USD năm 2016), chủ yếu là hải sản để xử lý và tái XK vào thị trường. 
CHƯƠNG II: THẺ VÀNG EU LÊN HẢI SẢN VIỆT NAM
1. Quy định IUU của EU
IUU là gì: Khai thác thủy sản bất hợp pháp, không theo quy định và không báo cáo (IUU) đề cập đến các hoạt động khai thác không tuân thủ các biện pháp bảo tồn hoặc quản lý thủy sản của khu vực, quốc gia hay quốc tế. Khai thác IUU gồm 3 yếu tố:
- Khai thác bất hợp pháp là các hoạt động khai thác vi phạm luật pháp quốc gia hy quốc tế. Theo thuật ngữ thực tế, khai thác bất hợp pháp có thể bao gồm khai thác không có giấy phép, báo cáo sản lượng thấp hơn thực tế, đánh bắt cá nhỏ hơn kích thước cho phép, đánh bắt ở vùng cấm sử dụng công cụ đánh bắt đã bị cấm, trung chuyển thủy sản bất hợp pháp hoặc vi phạm luật khác.
- Khai thác không theo quy định là các hoạt động khai thác tại khu vực không áp dụng các biện pháp quản lý hoặc bảo tồn quốc gia hoặc quốc tế. Khai thác không theo quy định thực chất không phải là bất hợp pháp và có thể xẩy ra trong một nghề không được quản lý trong khu kinh tế độc quyền của một quốc gia (EEZ) hoặc ở vùng biển chung, chẳng hạn như khai thác bởi tàu được gắn cờ hoặc không gắn cờ quốc gia không tham gia các công ước quốc tế.
- Khai thác không báo cáo là các hoạt động khai thác không được báo cáo đúng. Khai thác không báo cáo không nhất thiết phải là bất hợp pháp hoặc không theo quy định, mặc dù nó có thể là 1 trong 2. Khai thác không báo cáo thường liên quan đến việc thu thập dữ liệu kém hoặc quản lý nghề cá yếu; thiếu sót trong báo cáo cũng có thể là che dấu các hoạt động bất hợp pháp.
Rõ ràng IUU là một rào cản lớn trong quản lý nghề cá hiệu quả nhưng khó có thể định lượng quy mô chính xác của IUU. Đã có bằng chứng cho thấy ít nhất 20% sản lượng khai thác tự nhiên (11-26 triệu tấn cá) là khai thác bất hợp pháp hoặc không báo cáo, hàng năm gây tổn thất tài chính 10 -24 tỷ USD. Những nước đang phát triển bị ảnh hưởng bởi khai thác bất hợp pháp vì họ thường có ít phương pháp bảo vệ tài nguyên ven bờ. Nếu bổ sung thêm sản lượng khai thác không theo quy định, thì con số trên sẽ cao hơn nữa.
Lịch sử áp dụng IUU của EU: EU hiện nay có quy định chống IUU tích cực nhất trong các khu vực nhập khẩu chính. Có hiệu lực từ năm 2010, quy định của EU yêu cầu tất cả các nước nhập khẩu vào EU phải có chứng nhận khai thác có thông tin về loài, vị trí khai thác, tàu cá khai thác, ngày khai thác và bất kỳ hoạt động trung chuyển nào. Trong trường hợp sản phẩm bị nghi ngờ IUU, các quốc gia thành viên EU có thể từ chối nhập khẩu.
Năm 2010 hiệu lực quyết định ngăn chặn và loại bỏ các sản phẩm thủy sản IUU vào thị trường Châu Âu. Các nước XK được xác định là không có các biện pháp phù hợp nhằm đảm bảo khai thác hợp pháp sẽ bị cảnh cáo chính thức (nhận thẻ vàng) đề cải thiện. Nếu các nước này không cải thiện, họ sẽ phải đối diện với lệnh cấm XK các sản phẩm hải sản khai thác sang thị trường EU (thẻ đỏ). Còn các nước này đã có các cải thiện cần thiết, họ sẽ được xóa cảnh báo (thẻ xanh).
Tính đến hết năm 2017 có 25 quốc gia đã bị EU áp dụng hình thức phạt thẻ, trong đó: 03 quốc gia bị thẻ đỏ, 13 quốc gia bị thẻ đỏ nhưng đã được thu hồi do hệ thống quản lý đã được cải thiện, 9 quốc gia bị cảnh cáo thẻ vào trong đó có Việt Nam. 
2. EU ánh dụng thẻ vàng cảnh báo hải sản Việt Nam XK sang thị trường EU
Ngày 23/10/2017, EU chính thức cảnh báo thẻ vàng đối với hải sản Việt Nam XK sang thị trường này vì những nỗ lực chưa đủ đáp ứng quy định chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Đồng thời EU đưa ra 9 khuyến nghị mà Việt Nam cần phải khắc phục để được đánh giá rút lại thẻ vàng.
3. Tác động của các lệnh thẻ phạt về IUU của EU đến XK thủy sản Việt Nam
Việc nhận thẻ vàng của EU có thể gây ra nhiều tác động xấu ảnh hưởng trực tiếp tới việc XK hải sang sang EU, và sau đó sẽ sớm ảnh hưởng đến thị trường Mỹ và các thị trường tiềm năng khác. Trong tổng số kim ngạch XK các mặt hàng hải sản của Việt Nam hàng năm tới 1,9 – 2,2 tỷ USD. EU và Mỹ mỗi thị trường chiếm 16 -17 % với giá trị khoảng 350 – 400 triệu USD/năm. Đối với XK hải sản quốc gia, có thể xảy ra 5 hệ lụy nếu như bị nhận thẻ vàng của EU:
(1) XK sang EU sẽ bị giảm, các khách hàng tại EU sẽ rất e ngại việc bị phạt theo quy định IUU của EC nên sẽ được giảm hoặc ngừng mua hàng của các quốc gia đang bị thẻ vàng;
(2) Tên quốc gia bị cảnh báo sẽ được công khai trên các tạp chí và website chính thức của EU. Điều này làm xấu đi hình ảnh và ảnh hưởng xấu đến uy tín, thương hiệu của ngành hải sản quốc gia đó;
(3) Các thị trường khác có thể áp dụng các quy định kiểm soát nghiêm ngặt hơn dành cho các nước bị EU cảnh báo thẻ vàng. Ví dụ như Mỹ đang chuẩn bị áp dụng hệ thống kiểm soát thủy sản NK nhằm chống lại nạn khai thác IUU từ ngày 1/1/2018.
(4) Trong thời gian bị thẻ vàng, 100% containers hàng hóa hải sản của nước bị thẻ vàng giữ lại để kiểm tra nguồn gốc khai thác sẽ mất thời gian, thậm chí 3 - 4 tuần/container, và riêng phí kiểm tra nguồn gốc là khoảng 500 bảng Anh/container, chưa kể chi phí lưu trữ kho tại cảng và mất đi cơ hội kinh doanh. Nhưng rủi ro nhất là tỷ lệ container hàng bị từ chối trả lại. Tổn thất cho hàng hải sản bị thẻ vàng xuất đi EU có thể lên tới 10.000 Eur/container.
(5) Sau cảnh báo thẻ vàng, nước cảnh báo sẽ có 6 tháng để khắc phục các thiếu sót, nếu không có cải thiện theo đánh giá của EU, sẽ chuyển sang cảnh báo thẻ đỏ, đồng nghĩa với việc cấm XK các mặt hàng hải sản sang EU.
EU là thị trường nhập khẩu thủy sản lớn thứ 2 của Việt Nam, mỗi năm mang lại từ 350 – 400 triệu USD. Đây cũng là thị trường chiếm từ 17 – 18% trong tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Tuy nhiên, kể từ khi Ủy ban châu ÂU (EC) phạt thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam, sản lượng xuất khẩu sang thị trường này bắt đầu có dấu hiệu chững lại.
Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam  (VASEP) cho biết, sau 2 năm EC cảnh báo thẻ vàng đối với hải sản khai thác của Việt Nam, xuất khẩu hải sản của Việt Nam sang thị trường EU đã bị tác động rõ rệt, giảm 6,5% còn gần 390 triệu USD trong năm 2018 và tiếp tục chững lại trong 8 tháng đầu năm năm 2019 với 251 triệu USD. Từ vị trí thứ 2 trong các thị trường nhập khẩu hải sản Việt Nam, sau thẻ vàng, thị trường EU đã tụt xuống đứng thứ 5 và tỷ trọng của thị trường sụt giảm từ 18% xuống 13%.  
Các doanh nghiệp cho rằng, thẻ vàng IUU đã gây ra nhiều tác động xấu, ảnh hưởng trực tiếp đến việc xuất khẩu hải sản sang EU và kéo theo sau là ảnh hưởng đến thị trường Mỹ và các thị trường tiềm năng khác. Cụ thể, xuất khẩu hải sản sang EU sẽ giảm do khách hàng tại EU e ngại việc bị phạt theo quy định IUU nên sẽ giảm hoặc ngừng mua hàng của Việt Nam. Tên quốc gia bị cảnh báo cũng được công khai trên các tạp chí và website chính thức của EU làm xấu đi hình ảnh và ảnh hưởng xấu đến uy tín, thương hiệu của ngành hải sản Việt Nam.
Trong thời gian bị thẻ vàng, toàn bộ container hàng hải sản xuất khẩu sang EU đều bị giữ lại kiểm tra nguồn gốc khai thác gây mất thời gian và phát sinh thêm chi phí kiểm tra nguồn gốc 500 bảng Anh/container, phí lưu cảng. Nhưng rủi ro lớn nhất là tỷ lệ lớn các container hàng bị từ chối trả lại, tổn thất cho cho việc xuất khẩu hải sản sang EU khi bị thẻ vàng trung bình có thể lên đến 10.000 Euro/container. 
4. Kết quả đánh giá của EU với các kiến nghị trên.
4.1. Về khung pháp lý. 
Khung pháp lý được sửa đổi là tài liệu cơ bản để Cơ quan thẩm quyền Việt Nam có thể xây dựng một hệ thống mới nhằm chống lại khai thác IUU.
Luật Thủy sản số 18/2017 đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Cùng với đó, Nghị định số 26/2019 Quy Định chi tiết một số điều và Biện pháp thi hành Luật Thủy sản đã có hiệu lực từ ngày 25/4/2019 và Nghị định số 42/2019 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Thủy sản được áp dụng từ ngày 5/7/2019. 
Nhìn chung, và mặc dù một số điều chỉnh có thể cần nhưng Luật Thủy sản và các Nghị định, Thông tư đã hình thành một khung pháp lý hoàn thiện phù hợp với quy định quốc tế hiện hành. 
DG MARE cảm ơn những nỗ lực rất lớn được thực hiện bởi Cơ quan thẩm quyền Việt Nam trong 2 năm qua để sửa Luật Thủy sản và ban hành những Thông tư và Nghị định nhằm thực thi Luật Thủy sản. 
Tuy nhiên, DG MARE cũng thấy rằng việc ban hành Khung pháp lý mới vẫn còn chậm và vì vậy, một số quy định mới chỉ có hiệu lực từ vài tháng thậm chí là vài tuần trước. Việc thực hiện các quy định này do đó đang là giai đoạn đầu và Việt Nam sẽ cần triển khai toàn bộ các cơ chế cần thiết để đảm bảo Luật được thực thi. 
Qua trao đổi với Cơ quan thẩm quyền Việt Nam, chúng tôi đã nhận thấy là một số mốc thời gian về pháp lý đã được ban hành (đặc biệt là việc lắp đặt thiết bị VMS đối với tàu chiều dài trên 15m) là quá tham vọng và vì vậy cần xem xét điều chỉnh. 
Gia nhập Hiệp định Biện pháp quốc gia có cảng của FAO (PSMA) và Hiệp định đàn cá di cư vào tháng 1 năm 2019 là một bước tiến rất tích cực. Dù vậy, chúng tôi cũng có những bằng chứng là các cơ chế được thiết kế để thực hiện PSMA chưa được thực hiện bởi các cơ quan được giao.
4.2. Giám sát, kiểm tra, kiểm soát (MSC)
Qua ghi nhận tại tỉnh Kiên Giang, chúng tôi nhận thấy có sự cải thiện rõ ràng so với chuyến công tác trước.
DG MARE đã nhìn thấy những sự cải thiện có tính mục tiêu trong các cơ chế được thiết kế nhằm đảm bảo kiểm soát sản lượng tại bến và các hoạt động giám sát tàu ra vào cảng. Mặc dù có một số băn khoăn nhất định về việc liệu Cơ quan thẩm quyền tại Kiên Giang có thể ghi lại toàn bộ sản lượng lên bến của đội tàu xa bờ hay không. Những cải thiện tích cực cũng được quan sát liên quan đến khả năng của cơ quan thẩm quyền cấp tỉnh đối với công tác giám sát từ xa đội tàu khai thác xa bờ. 
Tuy nhiên, gần như toàn bộ các các tiến bộ nêu trên được thực hiện gần đây và vì vậy chuyến công tác sắp tới sẽ xác nhận sự cải thiện này có được triển khai tương tự tại các tỉnh khác hay không.  
Qua trao đổi với cơ quan thẩm quyền Việt Nam và các quan sát trong chuyến công tác, chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh một số nội dung sau:
· Việc giám sát sản lượng lên bến với đội tàu nước ngoài vẫn còn chưa tốt (đáng chú ý là các đơn vị được giao không thực hiện theo Điều 70 của Nghị định số 26/2019) và vì vậy, không đảm bảo thẩm định chính xác nguồn gốc pháp lý của cá được lên bến bởi các tàu nước ngoài. Giấy phép khai thác và khai báo chuyển tải chưa được yêu cầu đối với tàu nước ngoài và do đó việc được nhập khẩu cá vẫn được phép nhưng chưa tiến hành một số công tác kiểm tra cơ bản.
· Chỉ 81.7 % trong 2618 tàu chiều dài trên 24m được trang bị thiết bị vệ tinh VMS mặc dù yêu cầu đã được bắt buộc từ 01/01/2019. Vì vậy, 479 tàu vẫn cần được trang bị. Ngoài ra, thông tin được cung cấp về các tàu này đã chứng minh là Cơ quan thẩm quyền vẫn chưa biết được vị trí và hiện trạng của tàu này. 
· Giám sát tàu cá đã được trang bị VMS vẫn cần có sự cải thiện đáng kể. Các quy trình xử lý các tàu dừng báo cáo vị trí của chúng trên biển vẫn đang trong giai đoạn thực hiện rất cơ bản và việc điều phối giữa Trung tâm giám sát tàu cá tại Hà Nội với cơ quan thẩm quyền tỉnh vẫn chưa tốt. Ví dụ, Tổng cục Thủy sản không thể xác nhận hoạt động mà cơ quan thẩm quyền địa phương đã áp dụng đối với 53 trường hợp tàu hoạt động ngoài vùng biển Việt Nam mà Trung tâm giám sát tàu cá tại Hà Nội đã tìm thấy trong năm 2019.  
· Với hiện trạng trên, cũng như xem xét số lượng tàu cá, quy định lắp đặt VMS cho 28.000 tàu có chiều dài từ 15 đến 24 m đến tháng 4 năm 2020  rõ ràng là không thực tế. 
· Một quan ngại khác đối với tính khả thi về thời hạn hoàn tất đánh dấu tàu cá theo vùng hoạt động (trước ngày 01/01/2020) quy định trong Thông tư số 23/2018, mặc dù các thách thức và khó khăn liên quan đến thực hiện quy định này không thể so sánh với quy định về thời hạn lắp đặt thiết bị VMS đối với tàu chiều dài từ 15 đến 24m.  
4.3. Quản lý đội tàu. 
Việc bất cân bằng giữa số tàu và nguồn lợi ở Việt Nam là một trong những nguyên nhân rõ ràng dẫn đến hoạt động khai thác bất hợp pháp của tàu cá Việt Nam trên vùng biển lân cận. Do đó, các cơ quan thẩm quyền Việt Nam cần giải quyết dứt điểm vấn đề này. Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh quyết định của Việt nam để cấm đăng ký tàu mới. Tuy nhiên, một ngàn tàu đóng mới đã được phê duyệt trước quyết định cấm đăng ký tàu mới này được thực hiện. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng việc tăng quy mô đội tàu sẽ hạn chế khả năng có thể làm cân bằng cơ cấu đội tàu với hiện trạng nguồn lợi và khả năng kiểm soát năng lực khai thác. Điều này cũng làm tăng rủi ro liên quan đến việc tàu Việt Nam đi khai thác ngoài vùng biển Việt Nam. 
Cần phải nhấn mạnh rằng không những quy mô đội tàu cần được quan tâm mà cường lực khai thác cũng cần phải quan tâm. Bất kỳ việc tăng cường lực sẽ gây ra áp lực lớn hơn đến nguồn lợi hải sản.
Điểm then chốt trong chiến lược quản lý đội tàu là tìm ra sự cân bằng giữa tổng cường lực khai thác hiện có và hiện trạng nguồn lợi. 
Đánh giá nguồn lợi tổng thể là rất quan trọng để đảm bảo khả năng bền vững của nguồn lợi thủy sản tại Việt Nam. Các biện pháp để giảm thiểu quy mô đội tàu là rất cần thiết. 
Các biện pháp được nêu trong Lộ trình về quản lý nguồn lợi và cường lực khai thác được trình bày trong chuyến công tác (cơ cấu lại nghề khai thác, hạn chế đăng ký một số nghề nhất định, ban hành vùng bảo tồn) dường như là những bước đi đúng hướng nhưng chỉ sẽ bắt đầu được thực hiện từ năm 2021. 
Cần có kết quả của đánh giá nguồn lợi mới nhất để kiểm tra liệu có nhu cầu để thực hiện các biện pháp bổ sung hay không. Việt nam có thể ban hành hạn ngạch đối với một số loài hoặc nhóm loài nhất định (hoặc hạn chế số ngày tàu được phép hoạt động) hơn là chỉ đơn thuần hạn chế số lượng tàu tại mỗi tỉnh có thể được đăng ký.
4.4. Chứng nhận sản lượng và Truy xuất nguồn gốc 
Là quốc gia sản xuất và xuất khẩu thủy sản lớn nhất trên thế giới, Việt Nam cần có trách nhiệm cụ thể trong đảm bảo thị trường sản xuất thủy sản không có nguồn gốc từ IUU cho toàn cầu. 
Tuy nhiên, qua kết quả chuyến công tác đã chỉ ra kết luận là hiện nay, cơ chế kiểm soát hiện hành chưa đảm bảo nguồn gốc pháp lý của phần lớn sản phẩm thủy sản được chế biến ở Việt Nam. 
Liên quan đến cá được đánh bắt bởi tàu cá của Việt Nam, các vấn đề được xác định trong giám sát đội tàu, đó là hạn chế trong khả của các cơ quan thẩm quyền trong việc chứng nhận  cá được khai thác ở vùng được cấp phép. Tình huống sẽ cải tiến với việc  thực hiện đồng thời với việc giám sát tàu cá và trang bị cho các phân khúc nhóm tàu khai thác xa bờ các thiết bị giám sát tàu cá. 
Thực hiện đầy đủ khung pháp lý đã được rà soát cũng sẽ đảm bảo kiểm soát tốt hơn tính pháp lý của sản lượng được lên bến tại Việt Nam bởi các tàu cá thuộc diện phải thực hiện các quy định biện pháp của quốc gia có cảng. Tuy nhiên sản lượng thủy sản được nhập khẩu từ các container vẫn chưa được kiểm soát và các trao đổi với cơ quan thẩm quyền của Việt Nam cho thấy là sản lượng này có thể hợp pháp nếu chúng được đi kèm với một chứng nhận an toàn vệ sinh – tuy nhiên những chứng nhận này chỉ đảm bảo tuân thủ các quy định về vệ sinh chứ chưa đảm bảo cá được khai thác tuân thủ các quy định về quản lý và bảo tồn có thể áp dụng. 
Một quan ngại nữa là tính hiệu quả của quy trình đang triển khai hiện nay để đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm thủy sản trong chuỗi giá trị. Đoàn công tác không thu thập được các bằng chứng chứng mình rằng các cơ quan thẩm quyền Việt Nam đã xây dựng và triển khai các quy trình để kiểm soát cá được bảo quản trong kho lạnh của nhà máy chế biến đúng với số liệu mua sắm và sản xuất để đảm bảo cơ chế truy xuất nguồn gốc đầy đủ và chính xác trong nhày máy chế biến. Ngoài ra, khi trao đổi với D-FISH và NAFIQAD xác nhận là nhà máy chế biến chỉ được yêu cầu báo cáo hiện trạng sử dụng sản phẩm thủy sản được chứng nhận khi chế biến xuất khẩu đi EU. Do đó, nhà máy chế biến vẫn có thể nộp đơn xin cấp chứng nhận thủy sản hoặc giấy xác nhận nguyên liệu xuất khẩu đi EU khi nguyên liệu liên quan đến đã hết.
Một vấn đề khác cần phải ưu tiên giải quyết bởi cơ quan thẩm quyền Việt Nam đó là biểu mẫu chứng nhận khai thác thủy sản.
Ngày 13 tháng 12 năm 2018, cơ quan thẩm quyền Việt Nam đã gửi thông báo của quốc gia treo cờ về biểu mẫu chứng nhận khai thác mới và các phụ đính. Các cơ quan thẩm quyền Việt Nam đã sửa đổi bằng cách xóa bỏ mục số 6 và 7 trong biểu mẫu chứng nhận khai thác (đó là biểu chuyển tải trên biển và tại cảng) với sự giải thích là tàu cá Việt Nam không tham gia các hoạt động chuyển tải. Tuy nhiên, qua quan sát của chúng tôi tại cảng cá Tắc Cậu (tỉnh Kiên Giang) đã chứng minh sự ngược lại rằng hoạt động chuyển tải trên biển thực tế là hoạt động thường diễn ra.   
4.5. Thực thi pháp luật 
Thảo luận về tính thực thi pháp luật tập trung vào thực hiện Nghị định mới số 42/2019 (xử phạt hành chính) và các trường hợp tàu cá Việt Nam bị bắt giữ tại vùng nước của nước thứ 3. Số liệu được cung cấp bởi cơ quan thẩm quyền Việt Nam chưa chỉ ra dấu hiệu rõ ràng về việc giảm  hiện tượng này, và  các tàu vi phạm bị bắt giữ là do những tàu khai thác tại vùng tranh chấp – có các ví dụ đối với các trường hợp rõ ràng và không cần bàn cãi.  Việc dừng các vụ vi phạm này cũng là mối quan tâm của quốc tế và vì vậy tác động rõ ràng đến hình ảnh của Việt Nam nên cần phải đặt ưu tiên hàng đầu.
Qua trao đổi về Nghị định mới trong xử phát hành chính, có hiệu lực từ 5/7/2019 từ khi ban hành đến nay mới chỉ áp dụng với 01 trường hợp tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác bất hợp pháp tại vùng biển nước láng giềng.
Trao đổi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng về tăng cường sự điều phối giữa cơ quan thẩm quyền trung ương và địa phương vì các tỉnh vẫn có trách nhiệm xử phạt các trường hợp tàu cá vi phạm mà tàu đó đăng ký tại tỉnh đó (Chủ tịch UBND tỉnh đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng, nhiều cơ quan thẩm quyền đối với trường hợp khác). Vì vậy, để đảm bảo tính đồng bộ và sự răn đe về quy trình sử phạt vi phạm hành chính, một sự hướng dẫn hoặc điều phối ở cấp trung ương là cần thiết. 
Điều này là sẽ đặc biệt quan trọng đối với trường hợp tàu cá lớn hơn 24m được kiểm soát bởi Trung tâm giám sát tàu cá của TCTS tại Hà Nội nhưng việc thực thi pháp luật là trách nhiệm của tỉnh. Điều phối giữa các đơn vị sẽ cần được cải tiến liên quan đến ban hành danh sách tàu cá IUU. Đoàn công tác cũng nhận thấy một số tàu được liệt kê vào danh sách IUU trước khi xử phạt hành chính được áp dụng. Biện pháp như vậy là ngược với Luật Thủy sản. Việt Nam nên xây dựng danh sách “tàu nghi ngờ” hoặc tàu “cần khuyến cảnh báo” qua công tác điều tra.. 
Tuy nhiên, mặc dù thực tế là nhiều điều khoản được thiết lập trong luật mới đã có hiệu lực, việc thực hiện ở giai đoạn này rất hạn chế. Hậu quả của việc triển khai khung pháp lý kém này là hệ thống kiểm soát hiện tại vẫn chưa thể được coi là đủ để ngăn chặn hiệu quả sản phẩm thủy sản từ các hoạt động khai thác IUU (từ cả tàu trong nước hoặc nước ngoài) vào Việt Nam và cuối cùng được xuất khẩu sang EU.
Các vấn đề còn lại quan trọng là vấn đề nhiều tàu cá Việt Nam bị bắt ở vùng biển của các nước láng giềng. Chừng nào vấn đề này vẫn chưa được giải quyết, Ủy ban châu Âu sẽ không rút lại thẻ vàng.
Giám sát đội tàu cũng là một vấn đề quan trọng. Nỗ lực trang bị cho các tàu cá lớn hơn 24 mét với VMS là rất đáng kể. Tuy nhiên, giám sát với tàu này vẫn còn xa viễn cảnh hoàn thiện. Ngoài ra, đoàn công tác đã quan sát rằng việc theo dõi và thực thi pháp luật không được đảm bảo trong mọi trường hợp, và vẫn còn nhiều vấn đề kỹ thuật mà vẫn chưa được giải quyết. Để cải thiện tình hình, chúng tôi đề nghị tăng cường phối hợp giữa trung ương và địa phương và để đảm bảo giám sát và theo dõi chặt chẽ hơn các thiết bị VMS bị tắt.
Một vấn đề nghiêm trọng khác là quy mô của đội tàu Việt Nam. Bất kỳ sự gia tăng nào về quy mô của đội tàu đều làm suy yếu các nỗ lực để cân bằng năng lực đội tàu với nguồn lợi thủy sản và khả năng kiểm soát hiện có. Trong tương lai, mục tiêu cần là giảm quy mô của đội tàu: sự mất cân bằng với tài nguyên biển càng cao, nguy cơ hoạt động bất hợp pháp càng lớn, vì tàu sẽ phải tìm cá ở nơi khác.
Răn đe và loại bỏ khai thác IUU đòi hỏi một quy trình xử phạt hiệu quả, dẫn đến việc áp dụng nhanh chóng các biện pháp trừng phạt thích đáng đối với người phạm tội. Nghị định mới về các biện pháp xử phạt hành chính có hiệu lực vào ngày 5 tháng 7 năm 2019; tuy nhiên, nó chỉ được áp dụng một lần cho các tàu Việt Nam đánh bắt bất hợp pháp ở các nước thứ ba.
Sự phối hợp tốt giữa tất cả các cơ quan có thẩm quyền trong cuộc chiến chống lại khai thác IUU là rất quan trọng. Tất cả các cơ quan cần phải làm việc theo một hướng với sự phối hợp và hiệu quả, tránh trùng lặp các nhiệm vụ, đảm bảo rằng các cơ quan có thẩm quyền nhất phụ trách và cung cấp đủ nhân viên để thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi tin rằng việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về khai thác IUU sẽ giúp ích và sẽ hỗ trợ thêm cho sự phối hợp này.
Ngay cả khi triển khai vẫn còn là một chặng đường dài, chúng tôi thừa nhận sự sẵn sàng cải thiện tình hình và sự cởi mở với các khuyến nghị và đề xuất được đưa ra.
Chúng tôi đề nghị Việt Nam đưa ra tất cả các cơ chế cần thiết để đảm bảo luật pháp được thực thi đầy đủ mà không bị trì hoãn.
CHƯƠNG III: KẾT LUẬN CỦA ĐOÀN THANH TRA EU
1. Về khung pháp lý
· Thực hiện toàn bộ cơ chế cần thiết (gồm cả cơ chế kiểm tra liên hệ thống quản lý hành chính) để đảm bảo rằng khung pháp lý mới được ban hành được thực hiện hiệu quả, trong đó tập trung vào cơ chế điều phối với các tỉnh tạo ra một hướng tiếp cận hài hòa. 
· Giám sát việc thực thi khung pháp lý mới để đánh giá tính hiệu quả và có sự điều chỉnh cần thiết nếu thực tế phát sinh các vấn đề, hoặc cần điều chỉnh, hoặc cần củng cố các quy định mới. 
2. Về giám sát
· Đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật được ban hành đối với kiểm soát sản lượng lên bến và cho phép tàu vào cảng đối với tàu nước ngoài và xây dựng các quy trình thực tế bổ sung để xác nhận các thông tin được khai báo bởi các tàu này (ví dụ: xác nhận vùng khai thác được báo cáo theo số liệu từ thiết bị AIS hoặc VMS, xác nhận ngẫu nhiên giấy phép khai thác với các quốc gia ven bờ và quốc gia treo cờ có liên quan).
· Đảm bảo việc kiểm soát tại cảng được thực hiện với phương thức tương tự đối với toàn bộ các tỉnh nhằm tránh thu hút tàu cá về một số cảng nhất định. Cần kiểm tra tính nhất quán trong các báo cáo tổng sản lượng của các tỉnh nhằm tìm ra sản lượng lên bến nằm ngoài các cảng được chỉ định. Nguồn nhân lực và kế hoạch giám sát dựa trên mức độ rủi ro cũng nên được điều chỉnh phù hợp với số lần lên bến.  
· Hoàn thiện trang bị thiết bị VMS cho tàu chiều dài lớn hơn 24m và thực hiện quy trình giám sát hiệu quả đối với đội tàu này. Để làm được điều đó, các cơ quan thẩm quyền trung ương và địa phương, các cơ chế giám sát và điều phối cần được làm rõ. 
· Xem xét một số mốc thời hạn với việc lắp đặt thiết bị VMS cho tàu chiều dài từ 15-24m. Xác định việc giám sát hiệu quả và đầy đủ đối với tàu chiều dài lớn hơn 24m là bước chính trước khi mở rộng giám sát từ xa với đội tàu có kích thước bé hơn (một số tàu chiều dài từ 15-24m đã được trang bị). Đề nghị được nêu trong báo cáo giám sát đã được gửi vào tháng 5 năm 2018 có thể cung cấp cho cơ quan thẩm quyền Việt Nam một số lựa chọn để rà soát mục tiêu đối với đội tàu từ 15-25m chiều dài, xây dựng kế hoạch lắp đặt dần và quan tâm đến một số ngoại trừ nếu cần. 
3. Quản lý đội tàu
· Duy trì việc cấm đăng ký mới tàu cá, thu hồi văn bản chấp thuận đóng mới đối với những tàu vẫn chưa đóng. 
· Dựa vào kết qủa đánh giá trữ lượng, xem xét có cần thiết thực hiện các biện pháp bổ sung để đảm bảo cân bằng giữa quy mô đội tàu với hiện trạng nguồn lợi hay không. Các biện pháp này có thể bao gồm chương trình giảm  đội tàu, cấp hạn ngạch khai thác đối với một số nhóm hoặc loài nhất định, hạn chế số ngày khai thác đối với một số nghề nhất định được phép hoạt động trên biển. 
· Đảm bảo các đánh giá nguồn lợi định kỳ theo quy định sẽ cung cấp cho Tổng cục Thủy sản các thông tin cập nhật thường xuyên và cho phép phản ứng hiệu quả khi nguồn lợi có dấu hiệu suy giảm rõ ràng.  
· Hoàn thiện xây dựng Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia theo Thông tư số 24/2018 có hiệu lực từ tháng 01/2019. Cung cấp cho Tổng cục tình hình tổng quan, tích hợp và cập nhật theo chuỗi thời gian số tàu hoạt động và sản lượng nhằm cải tiến công tác quản lý nghề cá ở Việt Nam.
4. Chứng nhận sản lượng và nguồn gốc xuất xứ
· Rà soát biểu mẫu được thông báo trong ngày 13/12/2018 để đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu được quy định tại Quy định của EU về IUU của (các thông tin khác như tại ô số 5 của biểu mẫu theo quy định IUU của EU hiện đang chưa được thể hiện trong bản sửa đổi ngày 13/12/2018).
· Cải tiến quy trình hiện hành để đảm bảo kiểm soát quy trình truy xuất nguồn gốc tại nhà máy chế biến và giám sát nguyên liệu được chứng nhận được sử dụng trong các nhà máy đó.
· Xây dựng các quy trình bổ sung để kiểm soát cá được nhập khẩu trong các côngtenơ để kiểm tra tính pháp lý của sản lượng nhập khẩu. Các quy trình đó có thể tập trung vào cá được lên bến và xuất khẩu từ những nước không phải là quốc gia tham gia vào Hiệp định Biện pháp quốc gia có cảng PSMA và vì vậy có ít khả năng đảm bảo việc kiểm soát tính pháp lý đối với sản lượng được lên bến tại cảng của họ. 
5. Thực thi pháp luật
· Ban hành chiến lược đầy đủ để xác định, xử phạt và ngăn cản các hoạt động bất hợp pháp của tàu cá Việt Nam tại vùng nước của nước thứ 3. 
· Đảm bảo thực hiện đồng bộ, có hệ thống và có tính răn đe các quy trình xử phạt. 
· Xử phạt sẽ phải đủ lớn để có khả năng răn đe. Đặc biệt, mức độ xử phạt không thấp hợp giá trị sản lượng và phải đảm bảo rằng giá trị mất do xử phạt có thể gấp vài lần giá trị thu được từ sản lượng khai thác bất hợp pháp. Có bằng chứng là rủi ro từ hoạt động khai thác bất hợp pháp không đáng với khoản nộp phạt này. 
· Áp dụng quy định xử phạt nhanh do cơ quan thẩm quyền VN thực hiện để đảm bảo hậu quả của hoạt động vi phạm gần như được đưa ra ngay lập tức. Nếu không, tính hiệu quả của biện pháp xử lý sẽ mất đi. 
· Thiết lập một quy trình rõ ràng để đưa tàu vào danh sách IUU (bao gồm cả những cơ quan có thẩm quyền phụ trách) và hậu quả pháp lý khi bị đưa vào danh sách.
· Tạo sổ đăng ký xử phạt trung ương như một công cụ để đảm bảo theo dõi thích hợp các trường hợp bị cơ quan có thẩm quyền truy tố, bao gồm cả việc áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn trong trường hợp tái phạm và không đủ điều kiện để xin giấy phép đánh bắt cá.
· Tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền trung ương và địa phương, đảm bảo theo dõi thích hợp bất cứ vụ việc nào được chuyển đến cơ quan thẩm quyền địa phương và thiết lập một hệ thống phản hồi để thông báo cho chính quyền trung ương về các hành động được thực hiện ở cấp tỉnh.
· Cải thiện sự hợp tác giữa các cơ quan và cấp chính quyền liên quan đến chống lại việc đánh bắt IUU.
· Cải thiện các cơ chế hợp tác hoạt động với các cơ quan thủy sản ở các nước thứ ba láng giềng, để đẩy nhanh việc truyền tải thông tin liên quan cho phép chính quyền Việt Nam thực thi các quy định pháp luật hiện hành. Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng của Việt Nam tiếp tục hỗ trợ xây dựng Mạng lưới IUU ASEAN.
· Xem xét phạm vi hàng hải cho phép đối với các tàu cá không được phép thực hiện các hoạt động đánh bắt ngoài vùng biển Việt Nam, việc này sẽ hạn chế khu vực hoạt động của các tàu cá này trong vùng biển Việt Nam. Do đó, bất kỳ tàu nào ra ngoài vùng biển Việt Nam ít nhất có thể bị xử phạt đối với quy định này (ngay cả khi không có bằng chứng đánh bắt bất hợp pháp).
CHƯƠNG IV: KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP
 CẤP BÁCH TRỌNG TÂM VỀ IUU CỦA VIỆT NAM
1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản và các quy định về khai thác IUU; đặc biệt là các khuyến nghị của Đoàn Thanh tra EC cho tất cả các đối tượng nằm trong điều chỉnh của luật thủy sản.
2. Tổ chức Hội nghị quán triệt từ trung ương tới các địa phương thực hiện nghiêm túc các  ý kiến khuyến nghị của đoàn thanh tra EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU).
3. Hoàn thiện khung pháp lý: Phía Việt Nam cần rà soát lại các văn bản pháp luật sớm điều chỉnh, sửa đổi để phù hợp với tình hình mới cũng như phù hợp với thông lệ chung của quốc tế.
4. Thực thi pháp luật: Việt Nam cần thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật nhằm hạn chế sự vi phạm IUU như sớm lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên các tàu cá đánh bắt xa bờ theo đúng thời hạn quy định của luật pháp. Đối với các tàu cá IUU, nhất là đánh bắt trái phép ở các vùng biển nước ngoài, cần phải có chế tài xử phạt nặng đủ tính răn đe.
5. Truy xuất nguồn gốc khai thác thủy sản: Tổ chức kiểm soát nguyên liệu thủy sản từ khai thác nước ngoài nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất vào cảng Việt Nam theo quy định; Tổ chức xác nhận cam kết nguyên liệu thủy sản nhập khẩu hoặc sản phẩm thủy sản được sản xuất từ nguyên liệu thủy sản nhập khẩu; Tổ chức truy xuất nguồn gốc thủy sản có nguồn gốc từ khai thác tại cảng cá.
6. Hợp tác quốc tế và lên các kịch bản đón tiếp đoàn kiểm tra EC ở kỳ tiếp theo: Tuyên truyền về các nỗ lực của Việt Nam trong triển khai chống khai thác IUU trên báo nước ngoài; Tham dự các hội nghị quốc tế có liên quan để tranh thủ sự ủng hộ của một số nước có quan hệ tốt với Việt Nam; Tổ chức đoàn công tác sang làm việc với Tổng vụ các vấn đề về biển và thủy sản của Ủy ban Châu Âu để thống nhất các giải pháp kĩ thuật giải quyết các khuyến nghị của EC tại các báo cáo giám sát. /.

THAM LUẬN 3:
CÁC HÀNH VI KHAI THÁC THỦY SẢN BẤT HỢP PHÁP
Ông Đinh Xuân Lập – PGĐ ICAFIS

Hiện nay việc hoạt động đánh bắt cá trái phép trở nên phổ biến. Hoạt động đánh bắt cá trái phép trên thực tiễn có những ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lợi thuỷ sản và cũng chính là một mối nguy hiểm lớn đối với môi trường biển, tính bền vững của các nguồn lợi thủy sản và đa dạng sinh học biển. Chính vì thế mà cần có các quy định cụ thể về việc phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (khai thác IUU). Trong phạm vi tham luận này, chúng tôi tập trung làm rõ việc phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (gọi tắt là khai thác IUU), các hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp và chế tài xử lý theo pháp luật Việt Nam.
I. Phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
1. Hoạt động đánh bắt IUU:
Hoạt động đánh bắt IUU trong tiếng Anh là Illegal, unreported and unregulated fishing, viết tắt là IUU.
Luật pháp của Châu Âu về IUU được áp dụng cho tất cả các tàu cá mang bất kỳ lá cờ nào trong tất cả các vùng biển.
Hoạt động đánh bắt IUU có nghĩa là hoạt động các chủ thể thực hiện việc đánh bắt cá trái phép, không báo cáo và không được quản lí. Hoạt động đánh bắt IUU về bản chất chính là hoạt động các chủ thể thực hiện việc đánh bắt cá trái với các biện pháp bảo tồn và quản lí ở khắp nơi trên toàn thế giới.
Việc một tàu cá được coi là đã tham gia vào các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định nếu như tàu cá đó đã có hành vi thực hiện các hoạt động trái với các biện pháp bảo tồn và quản lý được áp dụng trong khu vực liên quan. Cụ thể là tàu cá đó thực hiện hành vi bao gồm hành vi các chủ thể thực hiện việc đánh bắt mà không có giấy phép hợp lệ trong một khu vực cấm khai thác, tàu cá đã vượt quá độ sâu cấm khai thác hoặc trong mùa cấm khai thác, hoặc tàu cá đã sử dụng thiết bị bị cấm, cũng như không thực hiện nghĩa vụ báo cáo, làm sai lệch danh tính hoặc cản trở công tác của thanh tra.
Đánh bắt bất hợp pháp, không được báo cáo và không theo quy định được hiểu chính là một trong những mối đe dọa có những ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đối với việc khai thác bền vững những nguồn lợi thủy sản, từ đó nó cũng đã gây nguy hiểm cho chính nền tảng của Chính sách Thủy sản Chung của các quốc gia và các nỗ lực quốc tế của EU nhằm mục đích để có thể thúc đẩy quản trị đại dương một cách tốt hơn.
Ta nhận thấy rằng, hoạt động đánh bắt IUU cho đến giai đoạn hiện nay đang được xem là một mối nguy hiểm lớn đối với môi trường biển, tính bền vững của các nguồn lợi thủy sản và sự đa dạng sinh học biển. Việc ban hành các quy định và chính sách chống đánh bắt bất hợp pháp cũng được hiểu chính là một trụ cột quan trọng nằm trong tham vọng của EU nhằm để có thể thiết lập sự quản trị quốc tế tốt hơn cho biển của chúng ta.
2. Nội dung cụ thể của hoạt động IUU:
Theo Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực, kế hoạch hành động quốc tế về ngăn chặn đánh cá bất hợp pháp bao gồm các tiêu chuẩn sau:
– Đánh bắt cá trái phép bao gồm các hoạt động sau:
+ Đánh bắt cá trái phép là hoạt động đánh bắt trái phép của các tàu thuyền trên vùng biển thuộc thẩm quyền của quốc gia đó mà các tàu thuyền đó lại không có sự cho phép của quốc gia đó hoặc các tàu thuyền đó vi phạm quy định khai thác thủy sản của quốc gia, quốc tế.
+ Các tàu đánh cá sẽ có nghĩa vụ phải treo cờ các quốc gia là các bên liên quan đến các tổ chức quản lí thủy sản ở các khu vực liên quan và tàu đánh cá sẽ không được khai thác quá mức, đánh bắt cá con hay có những hành vi tàn phá nguồn thủy sản của một khu vực.
+ Hoạt động khai thác thủy sản của tàu đánh cá sẽ cần được báo cáo với các cơ quan chức năng nhằm tuân thủ những quy định của pháp luật trong nước cũng như các quy định quốc tế.
– Không báo cáo trong hoạt động đánh bắt:
+ Các chủ thể đã không báo cáo hoặc báo cáo sai cho các cơ quan quốc gia liên quan, vi phạm đến luật pháp và quy định của quốc gia đó.
+ Các tàu đánh cá đã thực hiện đánh bắt cá trong phạm vi có thẩm quyền của các tổ chức quản lí thủy sản có liên quan tới khu vực đánh bắt nhưng các tàu đánh cá này lại chưa báo cáo hoặc báo cáo sai, vi phạm đến các thủ tục báo cáo của các cơ quan, tổ chức.
– Không được quản lí trong các hoạt động đánh bắt:
+ Đánh bắt ở trong các khu vực có thẩm quyền của các tổ chức quản lí thủy sản có liên quan mà tàu đánh cá lại không có quốc tịch hay treo cờ quốc gia không thuộc tổ chức đó hoặc của một tổ chức đánh cá, không phù hợp, trái với các biện pháp được đưa ra để quản lí và bảo tồn của tổ chức đó.
+ Trong khu vực hoặc là tại những nơi dự trữ cá liên quan đến việc không có biện pháp bảo tồn hay quản lí thích hợp và nơi các hoạt động nuôi giống và đánh bắt cá được sắp đặt theo dự trình không đồng nhất với trách nhiệm của quốc gia đối với việc bảo tồn tài nguyên sinh vật biển theo quy định cụ thể của luật pháp quốc tế.
II. Các trường hợp khai thác thủy sản bất hợp pháp 
1. Chính sách của EU để chống đánh bắt bất hợp pháp:
Trong giai đoạn hiện nay, EU được biết đến chính là thị trường nhập khẩu lớn nhất thế giới các sản phẩm thủy sản và EU cũng sẽ phải chịu trách nhiệm là quốc gia thị trường để nhằm mục đích có thể đảm bảo rằng các sản phẩm khi xuất phát từ các hoạt động đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định thì các sản phẩm đó sẽ không tiếp cận thị trường EU.
Quy định của EU trong việc ngăn chặn và loại bỏ việc đánh bắt bất hợp pháp, không được báo cáo và không theo quy định (Quy định về IUU) đã có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2010. Quy định về việc ngăn chặn và loại bỏ việc đánh bắt bất hợp pháp, không được báo cáo và không theo quy định này đã được ban hành và đến nay, nó cũng được áp dụng cho tất cả các tàu ghé vào bến và tàu trung chuyển của EU và các tàu cá của nước thứ ba tại các cảng châu Âu và tất cả các giao dịch sản phẩm thủy sản biển đến và đi từ EU. Quy định về IUU nhằm mục đích để có thể đảm bảo rằng không có sản phẩm thủy sản đánh bắt bất hợp pháp nào xâm nhập được vào thị trường EU.
Để nhằm mục đích không có sản phẩm thủy sản đánh bắt bất hợp pháp nào xâm nhập được vào thị trường EU, Quy định về IUU được ban hành cũng yêu cầu các quốc gia phải chứng nhận nguồn gốc và tính hợp pháp của thủy sản, từ đó cũng đã đảm bảo truy xuất nguồn gốc đầy đủ của tất cả các sản phẩm thủy sản biển được giao dịch từ EU và các sản phẩm vào EU. Cũng chính bởi vì thế hệ thống đảm bảo các quốc gia sẽ cần phải tuân thủ đúng các quy tắc quản lý và bảo tồn cũng như tuân thủ các quy tắc được đồng thuận trên phạm vi quốc tế.
2. Quy định của pháp luật Việt Nam về các trường hợp khai thác thủy sản bất hợp pháp 
Theo khoản 1 Điều 60 Luật Thủy sản 2017, các hành vi được coi là khai thác thủy sản bất hợp pháp bao gồm:
- Khai thác thủy sản không có giấy phép;
- Khai thác thủy sản trong vùng cấm khai thác, trong thời gian cấm khai thác; khai thác, vận chuyển thủy sản cấm khai thác; khai thác loài thủy sản có kích thước nhỏ hơn quy định; sử dụng nghề, ngư cụ khai thác bị cấm;
- Khai thác trái phép loài thủy sản thuộc Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm;
- Khai thác thủy sản trái phép trong vùng biển thuộc quyền quản lý của tổ chức quản lý nghề cá khu vực, quốc gia và vùng lãnh thổ khác;
- Khai thác thủy sản vượt sản lượng theo loài, khai thác sai vùng, quá hạn ghi trong giấy phép;
- Che giấu, giả mạo hoặc hủy chứng cứ vi phạm quy định liên quan đến khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
- Ngăn cản, chống đối người có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, giám sát sự tuân thủ các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
- Chuyển tải hoặc hỗ trợ cho tàu đã được xác định có hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, trừ trường hợp bất khả kháng;
- Không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ hoặc không vận hành thiết bị thông tin liên lạc và thiết bị giám sát hành trình theo quy định;
- Không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định;
- Tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác thủy sản bất hợp pháp;
- Không ghi, ghi không đầy đủ, không đúng, không nộp nhật ký khai thác thủy sản, không báo cáo theo quy định;
- Sử dụng tàu cá không quốc tịch hoặc mang quốc tịch của quốc gia không phải là thành viên để khai thác thủy sản trái phép trong vùng biển quốc tế thuộc thẩm quyền quản lý của tổ chức quản lý nghề cá khu vực;
- Sử dụng tàu cá để khai thác thủy sản không theo quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong vùng biển quốc tế không thuộc thẩm quyền quản lý của tổ chức quản lý nghề cá khu vực.
III. Khai thác thủy sản bất hợp pháp bị xử lý như thế nào?
Theo khoản 2 Điều 60 Luật Thủy sản 2017, tổ chức, cá nhân có hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
1. Mức phạt hành chính đối với hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp
Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp được quy định tại Nghị định 42/2019/NĐ-CP.
Cụ thể, mức xử phạt đối với một số hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp được quy định như sau:
- Đối với hành vi khai thác thủy sản không có giấy phép, chủ tàu cá có thể bị phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng theo Điều 20, 23 Nghị định 42/2019/NĐ-CP.
Ngoài ra, tàu cá vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu thủy sản khai thác, tịch thu ngư cụ, tịch thu tàu cá, tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá Việt Nam
- Đối với hành vi khai thác thủy sản trong vùng cấm khai thác, trong thời gian cấm khai thác, tàu cá có thể bị phạt tiền đến 100.000.000 đồng theo Điều 7 Nghị định 42/2019/NĐ-CP.
Ngoài ra, tàu cá vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu ngư cụ khai thác thủy sản; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc thả thủy sản còn sống trở lại môi trường sống của chúng, buộc chuyển giao số thủy sản thuộc Nhóm I của Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm đã chết cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý.
- Đối với hành vi khai thác thủy sản trái phép trong vùng biển thuộc quyền quản lý của tổ chức quản lý nghề cá khu vực, quốc gia và vùng lãnh thổ khác, chủ tàu cá có thể bị phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng theo Điều 20 Nghị định 42/2019/NĐ-CP.
Ngoài ra, tàu cá vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu thủy sản khai thác, tịch thu tàu cá, tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá Việt Nam; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc chủ tàu cá phải chi trả toàn bộ kinh phí đưa ngư dân bị cơ quan có thẩm quyền nước ngoài bắt giữ về nước và các chi phí liên quan khác.
2.2. Khai thác thủy sản bất hợp pháp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Người nào thực hiện các hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm của các tội như:
- Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản theo Điều 242 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) với mức hình phạt cao nhất lên đến 10 năm tù.
- Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo Điều 244 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) với mức hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù.
IV. Một số giải pháp phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp:
Một số giải pháp trọng tâm để thực hiện quy định về IUU bao gồm:
– Giải pháp trọng tâm để thực hiện quy định về IUU đó là cần ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn để nhằm mục đích thực hiện đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng nghề cá ven biển, cụ thể đó là hệ thống cảng cá chỉ định phục vụ cho công tác chứng nhận, xác nhận, truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản từ khai thác để xuất khẩu.
– Bên cạnh đó cần tăng cường nguồn lực và củng cố hệ thống tổ chức, bộ máy quản lý thủy sản từ trung ương đến địa phương (Tổng cục Thủy sản, các cơ quan quản lý thủy sản cấp vùng và tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển) cũng là một biện pháp quan trọng nhằm mục đích để có thể đáp ứng yêu cầu chống khai thác IUU, phù hợp với mô hình quản lý thủy sản của các quốc gia ở những vùng ven biển; trong đó ta nhận thấy rằng, Tổng cục Thủy sản chính là cơ quan trung ương có nhiệm vụ tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chính phủ quản lý nhà nước, chỉ đạo thực thi pháp luật về thủy sản.
– Giải pháp trọng tâm để thực hiện quy định về IUU đó là cần phải chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành, gắn trách nhiệm của các chủ thể là người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền tại địa phương; trong đó sẽ cần phải ưu tiên bố trí kinh phí, phân bổ biên chế các công chức, viên chức cho cơ quan quản lý thủy sản địa phương để nhằm mục đích có thể đáp ứng yêu cầu thực thi pháp luật thủy sản tại địa phương, trọng tâm đó chính là nhiệm vụ chống khai thác IUU, gỡ thẻ vàng của EC. Ðặc biệt, chỉ đạo Bộ Quốc phòng tập trung nguồn lực để nhằm mục đích có thể ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.
Trên thực tế, thời gian qua, cùng với việc triển khai các giải pháp chống khai thác IUU, chúng ta cũng đã có được những kết quả rất tích cực trong việc triển khai thực hiện Luật Thủy sản được ban hành năm 2017. Tuy nhiên, để Luật Thủy sản năm 2017 thật sự phát huy được hết những tác dụng trong thực tế, các địa phương trên địa bàn cả nước ta sẽ cần tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp cụ thể như là tuyên truyền đến ngư dân, đồng thời cũng sẽ cần phải thực hiện nghiêm việc xử lý vi phạm, bảo đảm tính răn đe, giáo dục tới người dân. Bên cạnh đó, thì các bộ, ngành, cơ quan chức năng và các địa phương cũng có trách nhiệm cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để nhằm có thể khắc phục những khó khăn, vướng mắc đang được đặt ra, nhất là khó khăn về nhân lực, đồng thời cần phải nhanh chóng hoàn thiện khung khổ pháp lý, giúp phát triển nghề cá một cách bền vững.





















THAM LUẬN 4:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ KHAI THÁC THỦY SẢN 
DOANH NGHIỆP CẦN LƯU Ý
 Ông Nguyễn Văn Thanh – VCCI HCM

Ngày 28/12/2019 tại TP Đà Nẵng, Tổng cục Thủy sản - Bộ NNPTNT tổ chức Hội nghị Công bố kết quả đánh giá lần 2 về IUU (Khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định) của EC. Đoàn EC đã đánh giá cao phía Việt Nam về sự hợp tác, trung thực trong việc cung cấp thông tin. Khẳng định Việt Nam đã có nhiều tiến bộ so với lần kiểm tra lần thứ nhất và đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, Đoàn EC chỉ ra tiến độ lắp đặt VMS (giám sát hành trình trên tàu cá) còn chậm, xử phạt hành chính còn hạn chế; Chưa có bằng chứng chứng minh cơ quan thẩm quyền có cơ chế Truy xuất nguồn gốc đầy đủ chính xác trong nhà máy chế biến. Đoàn EC khẳng định, khi nào Việt Nam chưa giải quyết được tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài thì EC không gỡ thẻ vàng.
Những khuyến nghị của EC cũng là nhiệm vụ của tất cả các bộ ngành liên quan trong 6 tháng đầu năm 2020 nhằm tháo gỡ thẻ vàng trong thời gian sớm nhất cho ngành khai thác thủy sản Việt Nam.
VỀ KHUNG PHÁP LÝ 
Khung pháp lý được sửa đổi là tài liệu cơ bản để Cơ quan thẩm quyền Việt Nam có thể xây dựng một hệ thống mới nhằm chống lại khai thác IUU.
Luật Thủy sản số 18/2017 đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Cùng với đó, Nghị định số 26/2019 Quy Định chi tiết một số điều và Biện pháp thi hành Luật Thủy sản đã có hiệu lực từ ngày 25/4/2019 và Nghị định số 42/2019 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Thủy sản được áp dụng từ ngày 5/7/2019. 
Nhìn chung, và mặc dù một số điều chỉnh có thể cần nhưng Luật Thủy sản và các Nghị định, Thông tư đã hình thành một khung pháp lý hoàn thiện phù hợp với quy định quốc tế hiện hành. 
Tuy nhiên, Đoàn EC cũng thấy rằng việc ban hành Khung pháp lý mới vẫn còn chậm và vì vậy, một số quy định mới chỉ có hiệu lực từ vài tháng thậm chí là vài tuần trước. Việc thực hiện các quy định này do đó đang là giai đoạn đầu và Việt Nam sẽ cần triển khai toàn bộ các cơ chế cần thiết để đảm bảo Luật được thực thi. 
Qua trao đổi vơi Cơ quan thẩm quyền Việt Nam, chúng tôi đã nhận thấy là một số mốc thời gian về pháp lý đã được ban hành (đặc biệt là việc lắp đặt thiết bị VMS đối với tàu chiều dài trên 15m) là quá tham vọng và vì vậy cần xem xét điều chỉnh. 
Gia nhập Hiệp định Biện pháp quốc gia có cảng của FAO (PSMA) và Hiệp định đàn cá di cư vào tháng 1 năm 2019 là một bước tiến rất tích cực. Dù vậy, EC cũng có những bằng chứng là các cơ chế được thiết kế để thực hiện PSMA chưa được thực hiện bởi các cơ quan được giao.
Khuyến nghị 
EC khuyến nghị với cơ quan thẩm quyền Việt Nam như sau: 
· Thực hiện toàn bộ cơ chế cần thiết (gồm cả cơ chế kiểm tra liên hệ thống quản lý hành chính) để đảm bảo rằng khung pháp lý mới được ban hành được thực hiện hiệu quả, trong đó tập trung vào cơ chế điều phối với các tỉnh tạo ra một hướng tiếp cận hài hòa. 
· Giám sát việc thực thi khung pháp lý mới để đánh giá tính hiệu quả và có sự điều chỉnh cần thiết nếu thực tế phát sinh các vấn đề, hoặc cần điều chỉnh, hoặc cần củng cố các quy định mới.
· Việc giám sát sản lượng lên bến với đội tàu nước ngoài vẫn còn chưa tốt (đáng chú ý là các đơn vị được giao không thực hiện theo Điều 70 của Nghị định số 26/2019) và vì vậy, không đảm bảo thẩm định chính xác nguồn gốc pháp lý của cá được lên bến bởi các tàu nước ngoài. Giấy phép khai thác và khai báo chuyển tải chưa được yêu cầu đối với tàu nước ngoài và do đó việc được nhập khẩu cá vẫn được phép nhưng chưa tiến hành một số công tác kiểm tra cơ bản.
· Chỉ 81.7 % trong 2618 tàu chiều dài trên 24m được trang bị thiết bị vệ tinh VMS mặc dù yêu cầu đã được bắt buộc từ 01/01/2019. Vì vậy, 479 tàu vẫn cần được trang bị. Ngoài ra, thông tin được cung cấp về các tàu này đã chứng minh là Cơ quan thẩm quyền vẫn chưa biết được vị trí và hiện trạng của tàu này. 
· Giám sát tàu cá đã được trang bị VMS vẫn cần có sự cải thiện đáng kể. Các quy trình xử lý các tàu dừng báo cáo vị trí của chúng trên biển vẫn đang trong giai đoạn thực hiện rất cơ bản và việc điều phối giữa Trung tâm giám sát tàu cá tại Hà Nội với cơ quan thẩm quyền tỉnh vẫn chưa tốt. Ví dụ, Tổng cục Thủy sản không thể xác nhận hoạt động mà cơ quan thẩm quyền địa phương đã áp dụng đối với 53 trường hợp tàu hoạt động ngoài vùng biển Việt Nam mà Trung tâm giám sát tàu cá tại Hà Nội đã tìm thấy trong năm 2019.  
· Với hiện trạng trên, cũng như xem xét số lượng tàu cá, quy định lắp đặt VMS cho 28.000 tàu có chiều dài từ 15 đến 24 m đến tháng 4 năm 2020  rõ ràng là không thực tế. 
· Một quan ngại khác đối với tính khả thi về thời hạn hoàn tất đánh dấu tàu cá theo vùng hoạt động (trước ngày 01/01/2020) quy định trong Thông tư số 23/2018, mặc dù các thách thức và khó khăn liên quan đến thực hiện quy định này không thể so sánh với quy định về thời hạn lắp đặt thiết bị VMS đối với tàu chiều dài từ 15 đến 24m.  
EC đề xuất với Cơ quan thẩm quyền Việt Nam:
· Đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật được ban hành đối với kiểm soát sản lượng lên bến và cho phép tàu vào cảng đối với tàu nước ngoài và xây dựng các quy trình thực tế bổ sung để xác nhận các thông tin được khai báo bởi các tàu này (ví dụ: xác nhận vùng khai thác được báo cáo theo số liệu từ thiết bị AIS hoặc VMS, xác nhận ngẫu nhiên giấy phép khai thác với các quốc gia ven bờ và quốc gia treo cờ có liên quan).
· Đảm bảo việc kiểm soát tại cảng được thực hiện với phương thức tương tự đối với toàn bộ các tỉnh nhằm tránh thu hút tàu cá về một số cảng nhất định. Cần kiểm tra tính nhất quán trong các báo cáo tổng sản lượng của các tỉnh nhằm tìm ra sản lượng lên bến nằm ngoài các cảng được chỉ định. Nguồn nhân lực và kế hoạch giám sát dựa trên mức độ rủi ro cũng nên được điều chỉnh phù hợp với số lần lên bến.  
· Hoàn thiện trang bị thiết bị VMS cho tàu chiều dài lớn hơn 24m và thực hiện quy trình giám sát hiệu quả đối với đội tàu này. Để làm được điều đó, các cơ quan thẩm quyền trung ương và địa phương, các cơ chế giám sát và điều phối cần được làm rõ. 
· Xem xét một số mốc thời hạn với việc lắp đặt thiết bị VMS cho tàu chiều dài từ 15-24m. Xác định việc giám sát hiệu quả và đầy đủ đối với tàu chiều dài lớn hơn 24m là bước chính trước khi mở rộng giám sát từ xa với đội tàu có kích thước bé hơn (một số tàu chiều dài từ 15-24m đã được trang bị). Đề nghị được nêu trong báo cáo giám sát đã được gửi vào tháng 5 năm 2018 có thể cung cấp cho cơ quan thẩm quyền Việt Nam một số lựa chọn để rà soát mục tiêu đối với đội tàu từ 15-25m chiều dài, xây dựng kế hoạch lắp đặt dần và quan tâm đến một số ngoại trừ nếu cần.
QUẢN LÝ ĐỘI TÀU 
Việc bất cân bằng giữa số tàu và nguồn lợi ở Việt Nam là một trong những nguyên nhân rõ ràng dẫn đến hoạt động khai thác bất hợp pháp của tàu cá Việt Nam trên vùng biển lân cận. Do đó, các cơ quan thẩm quyền Việt Nam cần giải quyết dứt điểm vấn đề này. Liên quan đến vấn đề này, EC nhiệt liệt hoan nghênh quyết định của Việt nam để cấm đăng ký tàu mới. Tuy nhiên, một ngàn tàu đóng mới đã được phê duyệt trước quyết định cấm đăng ký tàu mới này được thực hiện. EC muốn nhấn mạnh rằng việc tăng quy mô đội tàu sẽ hạn chế khả năng có thể làm cân bằng cơ cấu đội tàu với hiện trạng nguồn lợi và khả năng kiểm soát năng lực khai thác. Điều này cũng làm tăng rủi ro liên quan đến việc tàu Việt Nam đi khai thác ngoài vùng biển Việt Nam. 
Cần phải nhấn mạnh rằng không những quy mô đội tàu cần được quan tâm mà cường lực khai thác cũng cần phải quan tâm. Bất kỳ việc tăng cường lực sẽ gây ra áp lực lớn hơn đến nguồn lợi hải sản.
Điểm then chốt trong chiến lược quản lý đội tàu là tìm ra sự cân bằng giữa tổng cường lực khai thác hiện có và hiện trạng nguồn lợi. 
Đánh giá nguồn lợi tổng thể là rất quan trọng để đảm bảo khả năng bền vững của nguồn lợi thủy sản tại Việt Nam. Các biện pháp để giảm thiểu quy mô đội tàu là rất cần thiết. 
Các biện pháp được nêu trong Lộ trình về quản lý nguồn lợi và cường lực khai thác được trình bày trong chuyến công tác (cơ cấu lại nghề khai thác, hạn chế đăng ký một số nghề nhất định, ban hành vùng bảo tồn) dường như là những bước đi đúng hướng nhưng chỉ sẽ bắt đầu được thực hiện từ năm 2021. 
Cần có kết quả của đánh giá nguồn lợi mới nhất để kiểm tra liệu có nhu cầu để thực hiện các biện pháp bổ sung hay không. Việt Nam có thể ban hành hạn ngạch đối với một số loài hoặc nhóm loài nhất định (hoặc hạn chế số ngày tàu được phép hoạt động) hơn là chỉ đơn thuần hạn chế số lượng tàu tại mỗi tỉnh có thể được đăng ký. 
· Duy trì việc cấm đăng ký mới tàu cá, thu hồi văn bản chấp thuận đóng mới đối với những tàu vẫn chưa đóng. 
· Dựa vào kết qủa đánh giá trữ lượng, xem xét có cần thiết thực hiện các biện pháp bổ sung để đảm bảo cân bằng giữa quy mô đội tàu với hiện trạng nguồn lợi hay không. Các biện pháp này có thể bao gồm chương trình giảm đội tàu, cấp hạn ngạch khai thác đối với một số nhóm hoặc loài nhất định, hạn chế số ngày khai thác đối với một số nghề nhất định được phép hoạt động trên biển. 
· Đảm bảo các đánh giá nguồn lợi định kỳ theo quy định sẽ cung cấp cho Tổng cục Thủy sản các thông tin cập nhật thường xuyên và cho phép phản ứng hiệu quả khi nguồn lợi có dấu hiệu suy giảm rõ ràng.  
· Hoàn thiện xây dựng Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia theo Thông tư số 24/2018 có hiệu lực từ tháng 01/2019. Cung cấp cho Tổng cục tình hình tổng quan, tích hợp và cập nhật theo chuỗi thời gian số tàu hoạt động và sản lượng nhằm cải tiến công tác quản lý nghề cá ở Việt Nam.
· Rà soát biểu mẫu được thông báo trong ngày 13/12/2018 để đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu được quy định tại Quy định của EU về IUU của (các thông tin khác như tại ô số 5 của biểu mẫu theo quy định IUU của EU hiện đang chưa được thể hiện trong bản sửa đổi ngày 13/12/2018).
· Cải tiến quy trình hiện hành để đảm bảo kiểm soát quy trình truy xuất nguồn gốc tại nhà máy chế biến và giám sát nguyên liệu được chứng nhận được sử dụng trong các nhà máy đó.
· Xây dựng các quy trình bổ sung để kiểm soát cá được nhập khẩu trong các côngtenơ để kiểm tra tính pháp lý của sản lượng nhập khẩu. Các quy trình đó có thể tập trung vào cá được lên bến và xuất khẩu từ những nước không phải là quốc gia tham gia vào Hiệp định Biện pháp quốc gia có cảng PSMA và vì vậy có ít khả năng đảm bảo việc kiểm soát tính pháp lý đối với sản lượng được lên bến tại cảng của họ. 
THỰC THI PHÁP LUẬT 
Thảo luận về tính thực thi pháp luật tập trung vào thực hiện Nghị định mới số 42/2019 (xử phạt hành chính) và các trường hợp tàu cá Việt Nam bị bắt giữ tại vùng nước của nước thứ 3. Số liệu được cung cấp bởi cơ quan thẩm quyền Việt Nam chưa chỉ ra dấu hiệu rõ ràng về việc giảm  hiện tượng này, và  các tàu vi phạm bị bắt giữ là do những tàu khai thác tại vùng tranh chấp – có các ví dụ đối với các trường hợp rõ ràng và không cần bàn cãi.  Việc dừng các vụ vi phạm này cũng là mối quan tâm của quốc tế và vì vậy tác động rõ ràng đến hình ảnh của Việt Nam nên cần phải đặt ưu tiên hàng đầu.
Qua trao đổi về Nghị định mới trong xử phát hành chính, có hiệu lực từ 5/7/2019 từ khi ban hành đến nay mới chỉ áp dụng với 01 trường hợp tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác bất hợp pháp tại vùng biển nước láng giềng.
Trao đổi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng về tăng cường sự điều phối giữa cơ quan thẩm quyền trung ương và địa phương vì các tỉnh vẫn có trách nhiệm xử phạt các trường hợp tàu cá vi phạm mà tàu đó đăng ký tại tỉnh đó (Chủ tịch UBND tỉnh đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng, nhiều cơ quan thẩm quyền đối với trường hợp khác). Vì vậy, để đảm bảo tính đồng bộ và sự răn đe về quy trình sử phạt vi phạm hành chính, một sự hướng dẫn hoặc điều phối ở cấp trung ương là cần thiết. 
Điều này là sẽ đặc biệt quan trọng đối với trường hợp tàu cá lớn hơn 24m được kiểm soát bởi Trung tâm giám sát tàu cá của TCTS tại Hà Nội nhưng việc thực thi pháp luật là trách nhiệm của tỉnh. Điều phối giữa các đơn vị sẽ cần được cải tiến liên quan đến ban hành danh sách tàu cá IUU. Đoàn công tác cũng nhận thấy một số tàu được liệt kê vào danh sách IUU trước khi xử phạt hành chính được áp dụng. Biện pháp như vậy là ngược với Luật Thủy sản. Việt Nam nên xây dựng danh sách “tàu nghi ngờ” hoặc tàu “cần khuyến cảnh báo” qua công tác điều tra.. 
· Ban hành chiến lược đầy đủ để xác định, xử phạt và ngăn cản các hoạt động bất hợp pháp của tàu cá Việt Nam tại vùng nước của nước thứ 3. 
· Đảm bảo thực hiện đồng bộ, có hệ thống và có tính răn đe các quy trình xử phạt. 
· Xử phạt sẽ phải đủ lớn để có khả năng răn đe. Đặc biệt, mức độ xử phạt không thấp hợp giá trị sản lượng và phải đảm bảo rằng giá trị mất do xử phạt có thể gấp vài lần giá trị thu được từ sản lượng khai thác bất hợp pháp. Có bằng chứng là rủi ro từ hoạt động khai thác bất hợp pháp không đáng với khoản nộp phạt này. 
· Áp dụng quy định xử phạt nhanh do cơ quan thẩm quyền Việt Nam thực hiện để đảm bảo hậu quả của hoạt động vi phạm gần như được đưa ra ngay lập tức. Nếu không, tính hiệu quả của biện pháp xử lý sẽ mất đi. 
· Thiết lập một quy trình rõ ràng để đưa tàu vào danh sách IUU (bao gồm cả những cơ quan có thẩm quyền phụ trách) và hậu quả pháp lý khi bị đưa vào danh sách.
· Tạo sổ đăng ký xử phạt trung ương như một công cụ để đảm bảo theo dõi thích hợp các trường hợp bị cơ quan có thẩm quyền truy tố, bao gồm cả việc áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn trong trường hợp tái phạm và không đủ điều kiện để xin giấy phép đánh bắt cá.
· Tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền trung ương và địa phương, đảm bảo theo dõi thích hợp bất cứ vụ việc nào được chuyển đến cơ quan thẩm quyền địa phương và thiết lập một hệ thống phản hồi để thông báo cho chính quyền trung ương về các hành động được thực hiện ở cấp tỉnh.
· Cải thiện sự hợp tác giữa các cơ quan và cấp chính quyền liên quan đến chống lại việc đánh bắt IUU.
· Cải thiện các cơ chế hợp tác hoạt động với các cơ quan thủy sản ở các nước thứ ba láng giềng, để đẩy nhanh việc truyền tải thông tin liên quan cho phép chính quyền Việt Nam thực thi các quy định pháp luật hiện hành. Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng của Việt Nam tiếp tục hỗ trợ xây dựng Mạng lưới IUU ASEAN.
· Xem xét phạm vi hàng hải cho phép đối với các tàu cá không được phép thực hiện các hoạt động đánh bắt ngoài vùng biển Việt Nam, việc này sẽ hạn chế khu vực hoạt động của các tàu cá này trong vùng biển Việt Nam. Do đó, bất kỳ tàu nào ra ngoài vùng biển Việt Nam ít nhất có thể bị xử phạt đối với quy định này (ngay cả khi không có bằng chứng đánh bắt bất hợp pháp).

KẾT LUẬN VÀ BIỆN PHÁP TIẾP THEO 
Bước đầu trong việc xây dựng một hệ thống hiệu quả để chống lại khai thác IUU là có một khung pháp lý toàn diện theo các tiêu chuẩn quốc tế và các quy tắc đã được thống nhất. Nhìn chung, giai đoạn đầu tiên này có thể được coi là hoàn thành, mặc dù trong tương lai có thể cần một số điều chỉnh (đáng chú ý là việc khắc phục các vấn đề có thể sẽ xuất hiện trong giai đoạn đầu của việc thực thi luật mới này).
Tuy nhiên, mặc dù thực tế là nhiều điều khoản được thiết lập trong luật mới đã có hiệu lực, việc thực hiện ở giai đoạn này rất hạn chế. Hậu quả của việc triển khai khung pháp lý kém này là hệ thống kiểm soát hiện tại vẫn chưa thể được coi là đủ để ngăn chặn hiệu quả sản phẩm thủy sản từ các hoạt động khai thác IUU (từ cả tàu trong nước hoặc nước ngoài) vào Việt Nam và cuối cùng được xuất khẩu sang EU.
Các vấn đề còn lại quan trọng là vấn đề nhiều tàu cá Việt Nam bị bắt ở vùng biển của các nước láng giềng. Chừng nào vấn đề này vẫn chưa được giải quyết, Ủy ban châu Âu sẽ không rút lại thẻ vàng.
Giám sát đội tàu cũng là một vấn đề quan trọng. Nỗ lực trang bị cho các tàu cá lớn hơn 24 mét với VMS là rất đáng kể. Tuy nhiên, giám sát với tàu này vẫn còn xa viễn cảnh hoàn thiện. Ngoài ra, đoàn công tác đã quan sát rằng việc theo dõi và thực thi pháp luật không được đảm bảo trong mọi trường hợp, và vẫn còn nhiều vấn đề kỹ thuật mà vẫn chưa được giải quyết. Để cải thiện tình hình, EC đề nghị tăng cường phối hợp giữa trung ương và địa phương và để đảm bảo giám sát và theo dõi chặt chẽ hơn các thiết bị VMS bị tắt.
Một vấn đề nghiêm trọng khác là quy mô của đội tàu Việt Nam. Bất kỳ sự gia tăng nào về quy mô của đội tàu đều làm suy yếu các nỗ lực để cân bằng năng lực đội tàu với nguồn lợi thủy sản và khả năng kiểm soát hiện có. Trong tương lai, mục tiêu cần là giảm quy mô của đội tàu: sự mất cân bằng với tài nguyên biển càng cao, nguy cơ hoạt động bất hợp pháp càng lớn, vì tàu sẽ phải tìm cá ở nơi khác.
Răn đe và loại bỏ khai thác IUU đòi hỏi một quy trình xử phạt hiệu quả, dẫn đến việc áp dụng nhanh chóng các biện pháp trừng phạt thích đáng đối với người phạm tội. Nghị định mới về các biện pháp xử phạt hành chính có hiệu lực vào ngày 5 tháng 7 năm 2019; tuy nhiên, nó chỉ được áp dụng một lần cho các tàu Việt Nam đánh bắt bất hợp pháp ở các nước thứ ba.
Sự phối hợp tốt giữa tất cả các cơ quan có thẩm quyền trong cuộc chiến chống lại khai thác IUU là rất quan trọng. Tất cả các cơ quan cần phải làm việc theo một hướng với sự phối hợp và hiệu quả, tránh trùng lặp các nhiệm vụ, đảm bảo rằng các cơ quan có thẩm quyền nhất phụ trách và cung cấp đủ nhân viên để thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi tin rằng việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về khai thác IUU sẽ giúp ích và sẽ hỗ trợ thêm cho sự phối hợp này.
Ngay cả khi triển khai vẫn còn là một chặng đường dài, chúng tôi thừa nhận sự sẵn sàng cải thiện tình hình và sự cởi mở với các khuyến nghị và đề xuất được đưa ra.
Chúng tôi đề nghị Việt Nam đưa ra tất cả các cơ chế cần thiết để đảm bảo luật pháp được thực thi đầy đủ mà không bị trì hoãn.
BƯỚC TIẾP THEO
· Một đoàn công tác mới sẽ được tổ chức trong sáu tháng nữa để đánh giá tiến độ đạt được trong giai đoạn đó.
· Để chuẩn bị cho chuyến công tác đó, chúng tôi đề nghị Việt Nam nộp báo cáo tiến độ toàn diện có chứa thông tin cập nhật về tất cả các vấn đề được nêu trong Báo cáo này trước ngày 15 tháng 5 năm 2020.
Ủy ban Châu Âu luôn luôn tiếp tục hỗ trợ cơ quan thẩm quyền Việt Nam trong các lĩnh vực khác nhau trong cuộc đối thoại song phương của chúng tôi.




















THAM LUẬN 5:
NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHỐI HỢP GIỮA CÁC NGÀNH TRONG QUẢN LÝ THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ THỦY SẢN CHỐNG
KHAI THÁC THỦY SẢN BẤT HỢP PHÁP
Ông Trần Văn Hào – Giảng viên Đại học Nha Trang

Phát huy vai trò nòng cốt trong thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển, Nhà nước đã và đang đẩy mạnh triển khai thực hiện các biện pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, góp phần thực hiện tốt chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tài nguyên, môi trường biển. Để nâng cao hiệu quả việc thực thi pháp luật về thủy sản, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp cần có sự phối hợp tích cực giữa các ngành, cơ quan chức năng.
I. Nhu cầu quản lý thực thi pháp luật về thủy sản chống khai thác thủy sản bất hợp pháp hiện nay 
Biển Việt Nam nằm trong Biển Đông, có diện tích rộng hơn 01 triệu km2 có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, vai trò quan trọng đối với đời sống, kinh tế - xã hội và sự phát triển của đất nước. Cũng giống như các quốc gia có biển khác, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều vấn đề an ninh phi truyền thống, nổi lên là tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; các vụ va chạm, tranh chấp ngư trường, nguồn cá,… gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế, tài sản của ngư dân cũng như uy tín của Việt Nam trong ngoại giao, hợp tác quốc tế. Đây là vấn đề phức tạp, nhạy cảm, khó giải quyết trong bối cảnh Biển Đông ngày càng trở thành “điểm nóng” nếu không có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Nhận rõ vị trí, tầm quan trọng cùng những tiềm năng, lợi thế của biển, những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành các nghị quyết, chiến lược về phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; thực hiện nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, động viên, khuyến khích, bảo vệ ngư dân vươn khơi, bám biển đánh bắt, khai thác hải sản chính đáng trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Đồng thời, ngăn chặn tình trạng tàu cá của ngư dân ta vi phạm vùng biển nước ngoài, góp phần phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Tuy nhiên, một bộ phận nhỏ ngư dân do nhận thức, hoặc vì lợi ích kinh tế, chưa tự giác tuân thủ quy định của pháp luật, như: khai thác hải sản không có giấy phép, hoạt động sai vùng khai thác ghi trong giấy phép, v.v. Đáng chú ý là, còn xảy ra việc tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép, có những vụ việc nghiêm trọng. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc Ủy ban châu Âu đã quyết định đưa ra cảnh báo “thẻ vàng” đối với ngành thủy sản Việt Nam (tháng 10/2017), tác động tiêu cực tới việc xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, v.v. Trước tình hình đó, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã, đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các cấp, ngành, tỉnh, thành phố ven biển triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, góp phần duy trì trật tự an toàn, phát triển bền vững kinh tế biển gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, quyết tâm thực hiện mục tiêu gỡ “thẻ vàng” cho ngành Thủy sản Việt Nam.
Theo ước tính của Ủy ban châu Âu (EC), hàng năm khoảng 11 đến 26 triệu tấn thủy sản được đánh bắt là bất hợp pháp, chiếm ít nhất 15% tổng lượng cá được đánh bắt trong năm; trị giá của lượng thuỷ sản này khoảng 8 đến 19 tỷ EUR. Một số loài bị cấm vẫn tiếp tục bị đánh bắt dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng, gây mất cân bằng hệ sinh thái biển. Hơn nữa, việc sử dụng các phương tiện đánh bắt huỷ diệt như dã cào, xung điện, chất nổ… không những tiêu diệt các loài thuỷ sản mà còn phá huỷ những rặng san hô, ảnh hưởng tới nơi sinh sản, trú ngụ cũng như nguồn thức ăn cho các loài thuỷ sản. Theo Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), khoảng 70% lượng thuỷ sản trên toàn cầu đã bị suy kiệt. Một số loài lưỡng cư và di cư xa đã bị khai thác quá mức trên phạm vi toàn cầu và có nguy cơ ngày càng cạn kiệt. Do khai thác IUU quy mô lớn trên toàn cầu nên đã ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái biển toàn cầu.
Các nước khai thác IUU khi bị EC cảnh cáo “thẻ vàng” thì sản phẩm thuỷ sản nhập khẩu vào Liên minh châu Âu (EU) sẽ bị kiểm soát chặt chẽ hơn, chi phí sẽ tăng thêm và giá thành sản phẩm tăng sẽ khó cạnh tranh hơn. Bên cạnh đó, các thị trường nhập khẩu lớn như Hoa Kỳ, Nhật và các thị trường tiềm năng khác cũng sẽ kiểm soát nghiêm ngặt hơn các sản phẩm thuỷ sản đến từ các nước bị EC phạt thẻ. Theo báo cáo của Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP), tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng thuỷ sản của Việt Nam hàng năm khoảng 1,9 - 2,2 tỷ USD. Riêng EU và Hoa Kỳ mỗi thị trường chiếm khoảng 16 - 17% với giá trị khoảng 350 - 400 triệu USD/năm. Trong thời gian bị thẻ vàng, 100% containers hàng thuỷ sản nhập khẩu từ nước bị thẻ vàng sang EU bị giữ lại để kiểm tra nguồn gốc khai thác mất thời gian dài, phí kiểm tra nguồn gốc khoảng 500 bảng Anh/container, chưa kể phí lưu giữ cũng như hệ luỵ kinh doanh của các đối tác khách hàng. Ngoài ra, nguy cơ các container thuỷ sản bị từ chối, trả lại gây tổn thất nặng nề cho bên xuất khẩu. Theo ước tính trung bình chi phí gia tăng cho việc xuất khẩu thuỷ sản sang EU khi bị thẻ vàng khoảng 10.000 Euro/container.
Theo quy định của EC, khi một quốc gia bị phạt “thẻ vàng” thì đây sẽ là tín hiệu cảnh báo để các quốc gia có kế hoạch hành động mạnh mẽ để chống tình trạng IUU trong một khoảng thời gian thích hợp. Khi quốc gia có những biến chuyển tích cực trong việc chống IUU thì EC sẽ gỡ bỏ “thẻ vàng”; ngược lại, khi các quốc gia không có kế hoạch cụ thể để giảm thiểu tình trạng IUU trong thời hạn phù hợp thì họ sẽ bị EC nâng lên “thẻ đỏ”. Khi đã bị phạt “thẻ đỏ” thì toàn bộ các sản phẩm thuỷ sản được đánh bắt bởi tàu thuyền của quốc gia đó sẽ bị cấm xuất khẩu sang EC[9]. Khi đó, việc xuất khẩu thuỷ sản còn hệ luỵ sang các thị trường khác, các quốc gia bị “thẻ đỏ” sẽ bị thiệt hại nhiều về kinh tế, nhất là đối với các quốc gia có kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản cao như Việt Nam.
Philippines, Thái Lan và Việt Nam là các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, có điểm tương đồng về dân cư, văn hoá, kinh tế và đều là nạn nhân của khai thác IUU, đồng thời cũng tham gia khai thác IUU và đều bị EC cảnh cáo “thẻ vàng” đối với ngành thuỷ sản. Philippines và Thái Lan đã có những biện pháp phù hợp để gỡ được “thẻ vàng” và đây có thể là kinh nghiệm quý báu để Việt Nam tham khảo.
II. Thực tiễn phối hợp giữa các ngành trong quản lý thực thi pháp luật về thủy sản chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
Trước hết, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tập trung quán triệt các chỉ thị, công điện, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định các cấp, nhất là Chỉ thị số 45/CT-TTg, ngày 13/12/2017 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; Chỉ thị số 17/CT-TTg, ngày 24/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế phối hợp liên ngành giữa các ban, bộ, ngành và ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển trong trao đổi, xử lý thông tin nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình hình tàu cá Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định ở vùng biển nước ngoài; Quyết định số 78/QĐ-TTg, ngày 16/01/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025, v.v. Đồng thời, tích cực, chủ động phối hợp, tham mưu cho các bộ, ngành liên quan xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, cơ chế, chính sách pháp luật quản lý tàu cá. Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý, đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác hải sản theo khu vực biển; xây dựng, vận hành trung tâm giám sát tàu cá; quy định kích thước tàu, thuyền hoạt động trên các vùng biển; lắp đặt thiết bị giám sát, định vị GPS, thông tin liên lạc ICOM, quy định khai báo trước, trong và sau khi ra khơi,… tạo khuôn khổ, hành lang pháp lý để các lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động của tàu cá, duy trì trật tự, an toàn trên các vùng biển Việt Nam.
Bám sát kế hoạch chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Chính phủ, bộ, ngành liên quan, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã thành lập Ban Chỉ đạo chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc quyền triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng quản lý, nắm chắc tình hình trên biển, kiểm tra, xác minh thông tin hành trình, phạm vi hoạt động của tàu cá, nỗ lực cùng hệ thống chính trị quyết tâm ngăn chặn, giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, giữ vững trật tự, an toàn, môi trường hòa bình, ổn định trên biển.
Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền biên soạn, in ấn tờ rơi tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; tổ chức tuyên truyền thông qua Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân. Tập trung chủ yếu vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, như: Luật Biển Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, Luật Thủy sản, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, các văn bản pháp luật liên quan, thông tin cảnh báo “thẻ vàng” và các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định,… để ngư dân nắm được phạm vi vùng biển Việt Nam, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật và cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực này. Đến nay, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã ký kết Quy chế phối hợp thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” với 12 tỉnh, thành phố ven biển; ký Bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phát tờ rơi cho hàng chục nghìn người; tặng quà (áo phao, cờ Tổ quốc, tủ thuốc,…), khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho ngư dân; tổ chức gần 50 cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” tại các tỉnh, thành phố ven biển. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương xây dựng, viết hàng trăm tin, bài, phóng sự, video clip tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ và pháp luật tổ chức điều tra cơ bản các đối tượng vi phạm về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, v.v. Các hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển đã góp phần làm chuyển biến nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm của ngư dân trong việc tuân thủ pháp luật về đánh bắt, khai thác hải sản.
Trên thực địa, lực lượng Cảnh sát biển tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển Việt Nam. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã xây dựng kế hoạch, thường xuyên duy trì lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên các vùng biển, đặc biệt là các vùng biển trọng điểm, chồng lấn, giáp ranh giữa Việt Nam với các nước trong khu vực (Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Campuchia) để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân; phát hiện, ngăn chặn tàu cá có dấu hiệu vi phạm quy định. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thủy sản theo thẩm quyền, như: vi phạm về giấy phép hoạt động, trang thiết bị an toàn, định vị, giám sát hành trình, v.v. Đồng thời, giải quyết kịp thời các tranh chấp về ngư trường, tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ tàu cá và bảo vệ ngư dân hành nghề trên biển, thực hiện tốt phương châm “Bảo vệ ngư trường, bảo vệ ngư dân là bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển”. Thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp với lực lượng Hải quân, Kiểm ngư, Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Thủy sản,…; thường xuyên trao đổi, phối hợp với chính quyền các địa phương ven biển trong điều tra, xác minh tàu cá vi phạm, thông tin số tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài để có biện pháp quản lý, xử lý đúng pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động nghề cá và bảo vệ nguồn lợi thủy sản của Việt Nam.
Trên mặt trận ngoại giao, Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế với lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước trong khu vực. Phát huy hiệu quả chức năng đầu mối liên lạc với cơ quan thực thi pháp luật các nước: Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Campuchia, Philippines,... trong chia sẻ, trao đổi thông tin về tình hình tàu cá hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc liên quan trên tinh thần nhân văn, nhân đạo, phù hợp với luật pháp trong nước và quốc tế. Thông qua các kênh liên lạc, trao đổi thông tin đã được thiết lập, đẩy mạnh hoạt động tuần tra liên hợp, luyện tập chung, tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, trợ giúp, bảo vệ tính mạng, tài sản, hoạt động khai thác hải sản hợp pháp, tạo chỗ dựa, củng cố niềm tin để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó có lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, việc triển khai thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu đã có nhiều chuyển biến tích cực, cải thiện đáng kể so với trước đây, từ việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phù hợp với pháp luật, thông lệ quốc tế cho đến công tác tuần tra, kiểm soát, giám sát tàu cá, truy xuất nguồn gốc, chứng nhận khai thác hải sản. Đặc biệt, việc ban hành chế tài xử lý nghiêm khắc đối với các vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đã ngăn chặn, giảm thiểu đáng kể tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm các quy định về khai thác hải sản, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần vào nỗ lực đề nghị gỡ bỏ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu đối với ngành Thủy sản Việt Nam. Đồng thời, duy trì trật tự, an toàn, phát triển bền vững kinh tế biển gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
III. Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ngành trong quản lý thực thi pháp luật về thủy sản chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
Thứ nhất, các địa phương cần ban hành văn bản chỉ đạo, trong đó giao nhiệm vụ cho cấp cơ sở, các ngành, lực lượng chức năng có liên quan khẩn trương rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU tại địa phương; quản lý chặt chẽ tàu cá hoạt động trên biển; đảm bảo truy xuất được nguồn gốc; thực thi pháp luật, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về chống khai thác IUU.
Thứ hai, Tổ chức các Đoàn công tác do lãnh đạo các địa phương cần trực tiếp chỉ đạo đi kiểm tra trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU; trong đó rà soát, xử lý dứt điểm các tồn tại về cấp Giấy phép khai thác thủy sản, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, lắp đặt thiết bị VMS, các vụ việc vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài… đảm bảo chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo dõi, kiểm soát, điều tra, xử lý từng vụ việc theo quy định.
Thứ ba, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các Đoàn công tác liên ngành (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) đi kiểm tra tại một số địa phương, đặc biệt là tại các tỉnh có tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, các tỉnh có nguy cơ cao Đoàn thanh tra của EC sẽ kiểm tra thực tế để đôn đốc, hướng dẫn các nội dung cần chuẩn bị để tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra của EC.
Khẩn trương xây dựng báo cáo tiến độ, kịch bản, kế hoạch để tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra của EC đảm bảo giảm thiểu xảy ra các tình huống bị động ảnh hưởng đến kết quả làm việc với Đoàn thanh tra của EC.
Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng chức năng thực thi pháp luật trên biển (Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển, Kiểm ngư) trong các tháng 9, 10/2022 tiếp tục mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại các vùng biển trọng điểm để ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm quy định về chống khai thác IUU; đặc biệt kiên quyết, xử phạt nghiêm hành vi vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.
Chỉ đạo lực lượng biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất nhập bến phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định pháp luật; kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm.
Bộ Công an khẩn trương rà soát, củng cố các hồ sơ điều tra các hành vi môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; đảm bảo an toàn, an ninh trước, trong và sau thời gian Đoàn Thanh tra EC làm việc tại Việt Nam.
Thứ tư, các Ban, Bộ, Ngành Trung ương và địa phương khẩn trương xây dựng và thực hiện chiến dịch thông tin truyền thông về chống khai thác IUU trước, trong và sau khi Đoàn thanh tra của EC sang kiểm tra thực tế tại Việt Nam, đảm bảo sự minh bạch, trung thực của Việt Nam trong chống khai thác IUU.
Thứ năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật về thủy sản nói chung, về chống khai thác IUU nói riêng; tiếp tục tăng cường công tác quản lý tàu cá theo hướng giảm dần số lượng tàu, cường lực khai thác tương ứng với ngư trường, nguồn lợi thủy sản.
Bên cạnh đó, tập trung kiện toàn lực lượng Kiểm ngư, ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác Kiểm ngư, tăng cường thực thi pháp luật, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thủy sản trên các vùng biển; khẩn trương rà soát, nâng cấp, bổ sung, hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nghề cá, về hoạt động khai thác hải sản.
Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao…tổ chức các Đoàn công tác liên ngành làm việc với các nước sở tại bắt giữ, xử lý tàu cá, ngư dân Việt Nam để nắm bắt tình hình và điều tra, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; kiên quyết đấu tranh các trường hợp lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ, xử lý trái phép tàu cá, ngư dân Việt Nam; chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp hợp tác khai thác hải sản với các nước, tổ chức quốc tế và khu vực, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động hợp tác nghề cá, để đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam đi khai thác hợp pháp, giảm áp lực khai thác trong nước, phát triển sinh kế của người dân.
Tiếp tục tổ chức các Đoàn công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai các quy định chống khai thác IUU tại địa phương; kịp thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU.
Bộ Quốc phòng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất bến, nhập bến, kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp không đủ điều kiện tham gia hoạt động khai thác thủy sản theo quy định; tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển; đặc biệt là tại các khu vực vùng biển chống lấn, tranh chấp, chưa phân định; kiên quyết đấu tranh khi lực lượng chức năng nước ngoài kiểm soát, bắt giữ, xử lý trái phép tàu cá, ngư dân của ta.
Điều tra, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; phối hợp với Bộ Công an điều tra, xử lý dứt điểm các hành vi môi giới, móc nối, đầu tư cho tàu cá, ngư dân đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.
Thứ sáu, chủ động cắt giảm lượng tàu cá hiện có bằng cách không cho phép đóng mới tàu cá; các tàu cá hết niên hạn hoặc không đảm đảm tiêu chuẩn kỹ thuật thì rút giấy phép khai thác; chuyển đổi mục đích sử dụng của tàu cá sang tàu du lịch kết hợp với câu cá giải trí; hoặc trưng dụng một số tàu cá thực hiện một số nhiệm vụ khác nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí nhằm giảm lượng tàu cá hoặc giảm thời gian khai thác thuỷ sản. Việc cắt giảm lượng tàu cá được thực hiện cho đến khi tổng lượng khai thác trong nước và lượng được phép khai thác ở vùng biển quốc tế cũng như vùng biển nước ngoài bằng năng lực khai thác của đội tàu cá. Sau đó, chính phủ cấp phép đóng mới tàu cá bằng với số lượng tàu cá cũ đã loại dần khỏi biên chế. Cách thức này cũng đồng thời đảm bảo việc khai thác thuỷ sản bền vững.
Đối với lao động dôi dư do cắt giảm số lượng tàu cá, Nhà nước cần hỗ trợ họ để chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm, đảm bảo cho những lao động này có thu nhập đủ để duy trì cuộc sống mà không phải nghĩ tới việc quay lại công việc khai thác thuỷ sản. Sau khi gỡ được “thẻ vàng”, Chính phủ cần tiếp tục duy trì những biện pháp phù hợp nhằm bảo đảm việc không tái phạm “thẻ vàng” như Philippines và Thái Lan đang thực hiện. Có như vậy, Việt Nam mới đảm bảo thực hiện  tốt việc khai thác thuỷ sản bền vững và có trách nhiệm, tiến tới chấm dứt hoàn toàn tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác IUU./.









THAM LUẬN 6
THÚC ĐẨY KHAI THÁC THỦY SẢN BỀN VỮNG, CÓ TRÁCH NHIỆM
Ông Vũ Đình Đáp – Chủ tịch Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỐNG KHAI THÁC IUU VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ CÁ BỀN VỮNG
1. Ban hành văn bản chỉ đạo điều hành
- Ngay sau chuyến công tác của Đoàn Thanh tra EC lần 2 về IUU, ngày 11/12/2019, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống khai thác IUU họp lần thứ ba tại Hà Nội, tập trung vào các giải pháp trọng tâm triển khai các đánh giá của Đoàn thanh tra EC lần thứ hai tại Việt Nam từ ngày 4 đến 15/11/2019 (Thông báo kết luận số 447/TB-VPCP ngày 28/12/2019 của Văn phòng Chính phủ); họp lần thứ tư của Ban chỉ đạo quốc gia về IUU (Thông báo kết luận số 335/TB-VPCP ngày 19/9/2020).
- Ngày 27/12/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản số 9723/BNN-TCTS gửi Chủ tịch UBND 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển chỉ đạo khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế trong triển khai chống khai thác IUU, theo ý kiến kết luận của Đoàn thanh tra của EC.
- Các Bộ, ban ngành và địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU và thường xuyên báo cáo, cập nhật kết quả thực hiện gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU).
- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên tổ chức các Đoàn công tác kiểm tra tình hình thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU tại địa phương, từ tháng 11 năm 2019 đến nay đã tổ chức các Đoàn công tác kiểm tra tại các tỉnh Thanh Hóa, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng  Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định, Bình Thuận, Ninh Thuận, Phú Yên, Sóc Trăng, Tiền Giang, Bến Tre, Khánh Hoà, Bà Rịa – Vũng Tàu và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để địa phương triển khai thực hiện. 
- Ngày 28/02/2020, tại tỉnh Bình Định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với các Bộ, ban ngành có liên quan và 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển tổ chức Hội nghị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện chống khai thác IUU để đánh giá kết quả triển khai và xác định các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện chống khai thác IUU (Thông báo số 2168/TB-BNN-VP ngày 25/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).
- Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương đã ban hành các văn bản chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện theo tình hình thực tế tại địa phương; từ đầu năm 2020 đến nay ghi nhận một số địa phương trọng điểm không có các vụ việc tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài hoặc giảm đáng kể so với cùng kỳ như Bình Thuận, Tiền Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Định 
Thường trực Ban Bí thư ban hành văn bản số 81-CV/TW ngày 20/3/2020 chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp có liên quan từ Trung ương đến địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khai thác IUU, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung triển khai các giải pháp để gỡ “Thẻ vàng” của EC. Ngày 22/4/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Tờ trình số 2786/TTr-BNN-TCTS trình Thủ tướng Chính phủ ban hành công văn chỉ đạo các Bộ, ban ngành và Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển triển khai thực hiện văn bản số 81-CV/TW của Thường trực Ban Bí thư; tiếp tục kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017, Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 16/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU.
2. Hợp tác quốc tế về chống khai thác IUU
- Triển khai cơ chế phối hợp với Tổng cục Thủy sản Thái Lan thường xuyên trao đổi các thông tin về tàu cá vi phạm vùng biển của nhau để phục vụ công tác cập nhật danh sách tàu cá IUU. Đang phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc với Tổng cục Thủy sản Thái Lan triển khai việc ký kết Bản ghi nhớ (MOU) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định giữa Tổng cục Thủy sản Việt Nam và Tổng cục Thủy sản Thái Lan (đã trình trong tháng 1/2020). Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị lần thứ 7 Tiểu Nhóm công tác về thủy sản giữa Việt Nam và Thái Lan tại Việt Nam (dự kiến vào tháng 9/2020), và cuộc họp lần thứ 4 Nhóm công tác chung về chống khai thác IUU giữa Việt Nam và Thái Lan tại Việt Nam dự kiến vào tháng 10/2020.
- Duy trì cơ chế họp thường niên hợp tác song phương về thủy sản với Philippines, đang phối hợp với Philippines triển khai thủ tục gia hạn đường dây nóng Việt Nam – Philippine phòng chống khai thác IUU.
- Tiếp tục hợp tác với:
+ Brunei triển khai các nội dung Biên bản ghi nhớ về sử dụng đường dây nóng chống khai thác IUU  đã được Chính phủ hai nước ký kết ngày 27/3/2019 trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Quốc vương Brunei Darussalam. 
+ Trung Quốc và Cam-pu-chia ký kết cơ chế hợp tác phòng chống chống khai thác IUU qua cơ đường dây nóng về chống khai thác IUU.  
+ Hoa Kỳ nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm ngư nhằm nâng cao khả năng thực thi pháp luật thuỷ sản, triển khai chương trình đào tạo cho các thanh tra triển khai các biện pháp quốc gia có cảng.
- Tiếp tục tham gia tích cực vào Sáng kiến “Xây dựng lộ trình chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trong ASEAN giai đoạn 2020 - 2025”, và các sáng kiến trong khu vực ASEAN về phát triển nghề cá bền vững và phòng chống khai thác IUU.
- Tham gia và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của quốc gia không phải là thành viên nhưng là bên hợp tác của Tổ chức quản lý nghề cá Trung Tây, Thái Bình dương và cung cấp báo cáo và số liệu theo yêu cầu.
- Tiếp tục hợp tác với Trung tâm Phát triển nghề cá Đông Nam Á (SEAFDEC) triển khai mô hình thí điểm cơ chế chứng nhận khai thác điện tử tại Bình Thuận và Khánh Hòa.
- Tích cực tham gia vào các sáng kiến khu vực, các diễn đàn đa phương để trao đổi thông tin và kinh nghiệm về chống khai thác IUU: RPOA, APEC, FAO, IMO.
3. Công tác truyền thông, tuyên truyền về chống khai thác IUU
- Các Bộ, ban, ngành liên quan và các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn pháp luật cho công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ liên quan đến quản lý hoạt động khai thác thủy sản, cộng đồng ngư dân về chống khai thác IUU; tổ chức Hội nghị, Hội thảo, đối thoại với doanh nghiệp thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm thủy sản, đảm bảo cung cấp, cập nhật thông tin kịp thời về các giải pháp chống khai thác IUU.
- Phát thanh, tuyên truyền ở các cảng cá, khu dân cư về phòng chống khai thác IUU.
- Các cơ quan truyền thông, thông tấn, báo chí trong nước tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền cả về số lượng, thời lượng, chất lượng về hoạt động chống khai thác IUU đảm bảo người dân được tiếp nhận đầy đủ thông tin, góp phần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để khắc phục cảnh báo “Thẻ vàng” của EC đối với Việt Nam. Từ tháng 11/2019 đến nay, đã có trên 30 sản phẩm truyền hình, 15 sản phẩm truyền thanh và hơn 80 bài báo giấy/điện tử liên quan đến chống khai thác IUU, Luật Thủy sản đã được các cơ quan truyền thông chính thống của Việt Nam đăng tải và đưa tin (VTV1, VTV8, VTV9, Truyền hình nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Tạp chí thủy sản Việt Nam, Báo: Nông nghiệp Việt Nam, Nông thôn ngày nay, Lao động, Tuổi trẻ, Tiền Phong,...). 
Với những nỗ lực trên đã góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, ngư dân, doanh nghiệp... từ đó dẫn đến sự thay đổi trong hành động nhằm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về khai thác thủy sản.
II. Định hướng phát triển theo lĩnh vực
1. Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
- Điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các loài thủy sản theo quy định của Luật Thủy sản 2017. Cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu nguồn lợi thủy sản. Thiết lập các khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phục hồi các hệ sinh thái.
- Bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản; Định kỳ thả bổ sung, tái tạo các giống loài thủy sản có giá trị kinh tế, khoa học, loài thủy sản bản địa, loài thủy sản đặc hữu vào vùng nước tự nhiên, hồ chứa, đầm phá vùng ven biển và vùng biển. Huy động các nguồn lực tài chính tham gia, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh khai thác thủy sản.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu vực tập trung sinh sản, khu vực thủy sản còn non sinh sống và đường di cư của loài thủy sản. Bảo tồn, bảo vệ môi trường sống các loài thủy sản gắn với du lịch sinh thái và nông thôn mới.
- Tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản đối với vùng biển ven bờ, vùng nước nội địa.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Đầu tư đóng mới tàu kiểm ngư phục vụ công tác tuần tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
2. Khai thác thủy sản
- Tổ chức lại hoạt động khai thác thủy sản theo hướng bền vững, hiệu quả trên cơ sở giảm số lượng tàu cá, giảm cường lực khai thác gần bờ, đẩy mạnh khai thác tại các vùng biển xa bờ và viễn dương phù hợp với trữ lượng nguồn lợi thủy sản từng vùng biển và khả năng phục hồi của hệ sinh thái biển.
- Chuyển đổi cơ cấu nghề khai thác hợp lý, giảm thiểu tới chấm dứt các nghề khai thác có tính hủy diệt nguồn lợi thủy sản, chuyển đổi các nghề xâm hại lớn đến nguồn lợi, sử dụng nhiều nhiên liệu sang các các nghề khai thác thân thiện với môi trường và nguồn lợi thủy sản.
- Thực hiện quy tắc ứng xử nghề cá có trách nhiệm, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
- Quản lý chặt chẽ hoạt động đánh bắt thông qua hệ thống giám sát tàu cá, thực hiện cấp phép khai thác trên cơ sở hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản, kiểm soát ngư cụ, công cụ khai thác. Đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn chủ tàu cá triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên để quản lý hoạt động của tàu cá trên biển.
- Củng cố, phát triển các hợp tác xã dịch vụ, tổ hợp tác, nghiệp đoàn nghề cá, tổ đội sản xuất; doanh nghiệp khai thác hải sản xa bờ, khai thác viễn dương.
- Tiếp tục tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ thuyền trưởng, máy trưởng và thuyền viên nâng cao trình độ ứng dụng quy trình kỹ thuật và trang thiết bị đánh bắt tiên tiến, ứng dụng kỹ thuật khoa học công nghệ tiên tiến trong khai thác, bảo quản sản phẩm sau khai thác, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm sau thu hoạch; đảm bảo an toàn thực phẩm cho tàu cá, điều kiện sống và làm việc của thuyền viên phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế.
- Hiện đại hóa công tác quản lý nghề cá trên biển nhằm chủ động cảnh báo, kịp thời ứng phó với các sự cố, rủi ro, thiên tai trên biển. Đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển, tham gia hiệu quả công tác hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
3. Nuôi trồng thủy sản
- Phát triển nuôi trồng thủy sản trên các loại mặt nước lợ, mặn, ngọt phù hợp với từng vùng sinh thái, gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Chú trọng đa dạng hóa các đối tượng nuôi và hình thức nuôi. Tận dụng tiềm năng mặt nước phát triển nuôi trong các vùng rừng ngập mặn, các hồ chứa, hồ thủy điện, thủy lợi, sông lớn trong tỉnh.
- Xác định đối tượng nuôi chủ lực của các địa phương. Tập trung các giải pháp nhằm hạn chế dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, nâng cao năng suất thủy sản nuôi như: đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu, trang thiết bị hiện đại, nâng cấp hạ tầng vùng nuôi tập trung, đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải vùng nuôi tập trung, đầu tư đường điện vùng nuôi, tăng cường dụng tiến bộ khoa học trong nuôi trồng thủy sản gắn bảo vệ môi trường và hạn chế nguy cơ dịch bệnh
- Chú trọng phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển thành một lĩnh vực sản xuất hàng hóa; khuyến khích người nuôi và thu hút các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư nuôi thủy sản trên biển theo hướng công nghiệp hiện đại, ứng dụng kỹ thuật nuôi tiên tiến với các đối tượng có giá trị kinh tế.
- Duy trì và phát triển nuôi các loài thủy sản truyền thống, cá bản địa ở các vùng nông thôn, trung du, miền núi có điều kiện sinh thái phù hợp với các hình thức nuôi đa dạng. Tận dụng mặt nước các vùng rừng ngập mặn, đẩy mạnh hình thức nuôi lồng, bè các đối tượng thủy sản nước ngọt tại các hồ chứa, hồ thủy điện, thủy lợi, sông lớn trong tỉnh để phát triển nuôi trồng các đối tượng thủy sản phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương
- Chú trọng công tác phát triển sản xuất giống thủy sản chất lượng gắn với các đối tượng nuôi chủ lực, có giá trị kinh tế; Áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất giống, chủ động sản xuất các con giống chủ đạo của địa phương.
- Khuyến khích phát triển các mô hình nuôi ứng dụng khoa học công nghệ mới, tiên tiến, thân thiện môi trường, đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm; các mô hình nuôi hữu cơ, nuôi sinh thái, áp dụng các quy trình thực hành nuôi tốt (GAP), nuôi có trách nhiệm (CoC) để nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người nuôi tự giác thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi trồng thủy sản theo quy định.
- Nâng cao năng lực quản lý và sản xuất nuôi trồng thủy sản theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong quản lý, giám sát việc sản xuất, ương dưỡng, kinh doanh giống thủy sản; việc kinh doanh thức ăn, hóa chất, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản.
- Khuyến khích liên doanh, liên kết theo chuỗi từ việc sản xuất giống, nuôi trồng, khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ thủy sản theo chuỗi giá trị.
4. Chế biến và thương mại thủy sản
- Đẩy mạnh đầu tư chế biến, chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng tỷ trọng chế biến sâu, chế biến tinh, nâng cao chất lượng và tỷ trọng các sản phẩm có giá trị tăng cao. Khuyến khích đầu tư các cơ sở chế biến sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng.
- Tập trung củng cố các cơ sở chế biến đang có, có giải pháp xử lý triệt để các vấn đề về môi trường trước khi thải nước thải ra môi trường. Khuyến khích phát triển các kho lạnh trữ sản phẩm thủy sản, không cho phép đầu tư các cơ sở chế biến thủy sản ở cảng cá.
- Phát triển công nghệ chế biến thủy sản, nhất là chế biến các sản phẩm xuất khẩu; khôi phục và phát triển các nghề chế biến thủy sản truyền thống, sản xuất đặc sản biển, giải quyết việc làm và thu nhập cho người dân.
- Tăng cường nghiên cứu, đầu tư, áp dụng công nghệ tiên tiến trong chế biến để nâng cao năng suất lao động, nâng cao tỷ trọng các sản phẩm giá trị gia tăng, nâng cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo an toàn thực phẩm.
- Tạo điều kiện thúc đẩy mở rộng liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp và đối tác trong và ngoài tỉnh; tổ chức hiệp hội doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh để liên kết, hợp tác kinh doanh sản xuất.
- Tăng cường công tác quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản, đảm bảo chất lượng và uy tín sản phẩm trên thị trường. Khuyến khích và hỗ trợ các cơ sở chế biến áp dụng quy trình, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như: ISO, HACCP, GMP...
- Tổ chức sản xuất thủy sản tuần hoàn theo chuỗi giá trị sản phẩm. Thực hiện việc truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu các sản phẩm thủy sản, nhất là các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao của tỉnh. Hình thành hệ thống kênh phân phối sản phẩm thủy sản trong và ngoài tỉnh.
5. Cơ sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần nghề cá
- Đầu tư, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng và dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản. Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, dịch vụ hậu cần, các cảng cá, các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; Đầu tư xây dựng, nâng cấp hoàn thiện các cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh bão cho tàu cá theo quy hoạch được phê duyệt.
- Khuyến khích phát triển dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác thủy sản và nuôi trồng thủy sản trên biển, chợ đầu mối thủy sản, các cơ sở chế biến, kho lạnh ngoại quan tại cảng biển, cửa biển.
- Khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản. Củng cố, phát triển ngành cơ khí, sửa chữa tàu cá, ưu tiên sử dụng vật liệu mới trong đóng tàu cá. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất vỏ tàu, máy tàu, ngư cụ; thiết bị thông tin, các công cụ, thiết bị phục vụ nuôi trồng, chế biến và dịch vụ nghề cá.
- Áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, tự động hóa, chuyển đổi số nâng cao hiệu quả trong quản lý, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ thủy sản.
III. Một số giải pháp chủ yếu
1. Phát triển kết cấu hạ tầng ngành thủy sản đồng bộ
Tập trung các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng ngành thủy sản đồng bộ, phù hợp quy hoạch, chương trình, đề án lĩnh vực thủy sản, đáp ứng tiêu chí, quy định của Luật Thủy sản, bao gồm: cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, vùng nuôi trồng thủy sản trên biển Lý Sơn; cơ sở sản xuất giống thủy sản; khu bảo tồn biển; cơ sở đóng, sửa tàu cá; hệ thống theo dõi, giám sát hoạt động của tàu cá trên biển; hệ thống quan trắc, cảnh báo môi trường, dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản.
2. Phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ
- Ứng dụng các công nghệ mới về hiện đại hóa tàu cá và công nghệ khai thác hải sản tiên tiến như: đóng mới tàu cá vỏ thép, composite, vật liệu mới,....ứng dụng kỹ thuật và khoa học công nghệ tiên tiến trong bảo quản sản phẩm trên tàu nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm khai thác và sức cạnh tranh.
- Nghiên cứu, cải tiến trang thiết bị tiên tiến, hiện đại, ứng dụng công nghệ tiết kiệm nhiên liệu, năng lượng trong hoạt động sản xuất; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, dự báo ngư trường, nguồn lợi, giám sát hoạt động tàu cá; Nghiên cứu, hoàn thiện, nhân rộng các công nghệ trồng, phục hồi rạn san hô, cỏ biển và thiết lập rạn san hô nhân tạo làm nơi sinh sản, sinh trưởng của các loài thủy sinh.
- Áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới, các phương pháp, mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trong nuôi trồng thủy sản để ngăn ngừa dịch bệnh, nâng cao năng suất và chất lượng thủy theo hướng bền vững như: nuôi ghép, nuôi an toàn sinh học, nuôi thủy sản hữu cơ, nuôi thủy sản theo hướng VietGap,...
- Nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản có năng suất cao, chất lượng, tuần hoàn, tiết kiệm nước, tiết kiệm điện, sử dụng điện năng lượng mặt trời, giảm giá thành sản xuất, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, đặc biệt đối với các hệ thống nuôi thâm canh, siêu thâm canh, nuôi hữu cơ, sinh thái.
- Thực hiện điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản vùng biển ven bờ để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu nguồn lợi thủy sản phục vụ công tác quản lý và dự báo ngư trường, nguồn lợi nhằm khai thác thủy sản bền vững.
- Đổi mới thiết bị, công nghệ, đầu tư, nâng cấp các nhà máy chế biến thủy sản để tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh ứng dụng chương trình quản lý chất lượng, công nghệ thông tin. Phát triển các sản phẩm mới, sản phẩm giá trị cao, có hoạt tính sinh học từ nguyên liệu thủy sản và phụ phẩm thủy sản.
3. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực
- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy ngành thủy sản, đào tạo cán bộ vừa đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn (đặc biệt là lĩnh vực bảo tồn biển), về tham mưu tổng hợp, vừa đáp ứng được yêu cầu tổ chức quản lý triển khai thực hiện tốt chức năng chuyên sâu trong lĩnh vực thủy sản gồm: nhân lực cho lĩnh vực bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản.
- Ở địa phương từng bước hoàn thiện tổ chức và biên chế cán bộ quản lý phải có chuyên môn thủy sản ở cấp huyện, cấp xã, nhất là cấp huyện, cấp xã vùng biển trọng điểm nghề cá phải có cán bộ chuyên trách thủy sản.
- Đào tạo cán bộ quản lý thủy sản đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, có khả năng ứng dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành. Đào tạo về quản trị doanh nghiệp, thương mại và phát triển thị trường cho các doanh nghiệp thủy sản.
- Phối hợp với các Viện, Trường, cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thuyền trưởng, máy trưởng, công nhân, lao động kỹ thuật chuyên ngành thủy sản để đảm bảo số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực ngày càng cao của ngành thủy sản trong giai đoạn tới.
4. Các cơ chế, chính sách
Triển khai thực hiện các chính sách của Chính phủ; xây dựng một số chính sách đặc thù phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh riêng của tỉnh, trong đó đặc biệt chú trọng các chính sách về:
- Chính sách chuyển đổi nghề khai thác thủy sản;
- Chính sách khuyến khích ngư dân tham gia hình thành các mô hình tổ chức tập thể; doanh nghiệp, tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực khai thác hải sản xa bờ, viễn dương;
- Chính sách hỗ trợ ngư dân đào tạo nghề phục vụ hoạt động khai thác thủy sản xa bờ, viễn dương;
- Chính sách hỗ trợ rủi ro trong hoạt động thủy sản, đặc biệt là khai thác thủy sản xa bờ, viễn dương
- Chính sách hỗ trợ kinh phí duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá;
- Hỗ trợ, khuyến khích nuôi trồng thủy sản trên biển;
- Hỗ trợ thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho tổ chức, cộng đồng tham gia quản lý, bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản;
- Chính sách về hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho tàu cá và thuyền viên, người lao động và cơ sở nuôi trồng thủy sản trên biển;
- Chính sách ưu đãi về thuế, phí đối với các hoạt động trong lĩnh vực thủy sản; Chính sách tín dụng đầu tư phát triển thủy sản.
- Chính sách khuyến khích phát triển chế biến thủy sản xuất khẩu gắn với đầu tư phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu, góp phần tăng nhanh giá trị hàng hóa xuất khẩu của tỉnh.
5. Thị trường, hội nhập quốc tế
- Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển mở rộng các thị trường trọng điểm và tiềm năng.
- Nâng cao năng lực trao đổi, tiếp cận thông tin thị trường, thương mại thủy sản cho doanh nghiệp, cán bộ quản lý và các bên có liên quan.
- Đa dạng sản phẩm chế biến từ các đối tượng nuôi truyền thống, đối tượng mới; xây dựng thương hiệu và tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, ưu tiên cho những sản phẩm thủy sản chủ lực, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, mẫu mã và quy cách sản phẩm thủy sản của các thị trường tiêu thụ.
- Xây dựng định hướng, kế hoạch xuất khẩu cụ thể đối với sản phẩm thủy sản tương ứng với từng thị trường mục tiêu, để có phương án tiếp cận phát triển phù hợp.
- Tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế nhằm tiếp thu chuyển giao khoa học và công nghệ, tìm kiếm thị trường, quảng bá sản phẩm, kêu gọi đầu tư nước ngoài, tập huấn đào tạo,... để tăng năng lực phát triển toàn diện kinh tế thủy sản.
6. Nâng cao năng lực chế biến thủy sản
- Đổi mới thiết bị, công nghệ, đầu tư, nâng cấp các nhà máy chế biến thủy sản để nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh ứng dụng chương trình quản lý chất lượng, công nghệ thông tin. Phát triển sản phẩm mới, sản phẩm có giá trị cao.
- Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định trong và ngoài nước về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.
- Đẩy mạnh xây dựng các mô hình phát triển sản phẩm thủy sản đặc sản, truyền thống, theo chuỗi liên kết, gắn với hoàn thiện công nghệ, nâng cấp chất lượng, an toàn thực phẩm, cải tiến mẫu mã sản phẩm, thực hiện đăng ký nhãn hiệu gắn với tên địa danh.
7. Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường
- Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về thủy sản, vai trò và nhiệm vụ phát triển kinh tế thủy sản trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh đối với cán bộ và nhân dân trong tỉnh, nhất là những địa phương trọng điểm khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản, chế biến thủy sản,...
- Triển khai xây dựng bản đồ dịch tễ nhằm kiểm soát các loại dịch bệnh nguy hiểm và dịch bệnh trên thủy sản, chủ động khoanh vùng và dập dịch bệnh thủy sản.
- Tăng cường công tác quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản ở các vùng nuôi trong tỉnh.
- Áp dụng các công nghệ mới, tiên tiến, thân thiện với môi trường để giảm thiểu và xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất thủy sản.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và tổ chức quản lý, giám sát cộng đồng để quản lý môi trường và áp dụng các hình thức xử phạt nghiêm đối với các trường hợp không tuân thủ quy định của pháp luật.
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MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỀ ÁN PHÒNG, CHỐNG 
KHAI THÁC HẢI SẢN BẤT HỢP PHÁP, KHÔNG BÁO CÁO VÀ KHÔNG THEO QUY ĐỊNH ĐẾN NĂM 2025
Ông Nguyễn Anh Tuấn – Giảng viên Đại học Nha Trang

Ngày 14/9/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký ban hành Quyết định 1077/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025”.
Theo Đề án, đến năm 2025, hoàn thành 100% việc đánh dấu tàu cá và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên hoạt động thủy sản; 100% tàu cá có chiều dài lớn nhất 15 m trở lên trước khi rời cảng đi khai thác trên biển phải được kiểm tra đảm bảo đầy đủ giấy tờ và trang thiết bị theo quy định; 100% sản lượng thủy sản từ khai thác trong nước khi bốc dỡ qua cảng cá được kiểm tra, giám sát theo quy định; 100% sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác nước ngoài cập nhật cảng biển Việt Nam được kiểm tra, giám sát theo quy định của Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng của FAO-2009.
Để thực hiện các mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp được đề ra bao gồm: tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý đảm bảo phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm, phù hợp với các hiệp định, cam kết quốc tế mà Việt Nam đã gia nhập hoặc tham gia; ưu tiên bố trí kinh phí để đầu tư, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng nghề cá tại các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và sinh kế của cộng đồng ngư dân.Mục tiêu chung của Đề án là triển khai đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả các quy định pháp luật thủy sản; tập trung triển khai các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Khai thác IUU); ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC); quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản, các hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá Việt Nam theo hướng bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế, nhằm nâng cao đời sống sinh kế của người dân vùng ven biển, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Để đạt được các mục tiêu nói trên, Đề án đã đề ra 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:
1. Về thông tin truyền thông, tuyên truyền trong và ngoài nước: 
Thực hiện các chương trình thông tin truyền thông; tuyên truyền, tập huấn, phổ biến các chính sách, quy định pháp luật của Việt Nam, Quốc tế và các nước có liên quan về phòng, chống khai thác IUU; tổ chức các hội thảo, tập huấn nghiệp vụ, hội nghị thường niên chỉ đạo triển khai thực thi pháp luật thủy sản và quản lý nghề cá. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, chương trình truyền thông…; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các nội dung xuyên tạc, thông tin tiêu cực, không trung thực về công tác phòng, chống khai thác IUU của Việt Nam; hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các đối tác như: Úc, Na-uy, Hoa Kỳ, châu Âu thực hiện các chương trình tập huấn, tuyên truyền theo hướng tiếp cận đến các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về thủy sản dựa trên kinh nghiệm thực tiễn thành công tại các quốc gia này.
2. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế chính sách
Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý đảm bảo phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm, phù hợp với các hiệp định, cam kết quốc tế mà Việt Nam đã gia nhập hoặc tham gia; xây dựng, triển khai một số chính sách về phát triển thủy sản bền vững theo hướng giảm cường lực khai thác, tăng không gian và thời gian cấm, hạn chế khai thác nhằm phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và sinh kế của cộng đồng ngư dân.
3. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nghề cá và kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung nguồn lực, trang thiết bị tại cảng cá
- Ưu tiên bố trí kinh phí để đầu tư, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng nghề cá tại các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão theo quy hoạch.
- Triển khai đồng bộ các chương trình, đề án thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và thực hiện Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung nguồn lực và thường xuyên đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cơ quan quản lý thủy sản địa phương, đặc biệt tại các cảng cá đảm bảo thống nhất, đồng bộ về mô hình tổ chức quản lý cảng cá, mô hình thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm khai thác IUU tại cảng cá.
- Nghiên cứu, tổ chức thực hiện mô hình mẫu về kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm khai thác IUU tại 03 cảng cá tại 03 miền: miền Bắc (Hải Phòng), miền Trung (Khánh Hòa), miền Nam (Cà Mau) với sự hỗ trợ, tư vấn về kỹ thuật của EC.
4. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao năng lực, hiệu quả công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng kiểm ngư và các lực lượng chức năng khác có liên quan
- Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm ngư và các lực lượng thực thi pháp luật khác hoạt động trên biển; tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chung giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển.
- Thường xuyên đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các lực lượng thực thi pháp luật trên biển về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, chống khai thác IUU.
Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng kiểm ngư và các lực lượng chức năng khác có liên quan.
5. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về quản lý đội tàu, cường lực khai thác, theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá
a) Về quản lý đội tàu và cường lực khai thác
- Trên cơ sở quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản, quản lý chặt chẽ hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản. Kiên quyết không để tình trạng khai thác quá mức và thực thi hiệu lực, hiệu quả các quy định về vùng cấm, thời gian cấm và nghề cấm hoạt động ở các vùng biển; tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo quy định.
- Thực hiện thí điểm giao hạn ngạch sản lượng khai thác theo loài phù hợp với tình hình thực tế, đặc điểm nghề cá của từng địa phương.
- Tổ chức, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác hải sản hợp pháp ở các vùng biển giáp ranh và ngoài vùng biển Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, nước sở tại và các tổ chức quản lý nghề cá khu vực.
- Tập trung nguồn lực hoàn thành 100% việc đánh dấu tàu cá và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tất cả các tàu cá còn lại theo quy định; căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, có giải pháp, chính sách hỗ trợ kinh phí cho việc lắp đặt thiết bị VMS.
- Thực hiện chuyển đổi số, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia đảm bảo số hóa toàn bộ thông tin, dữ liệu, quy trình nghiệp vụ phục vụ cho công tác quản lý thông suốt hoạt động khai thác thủy sản từ trung ương đến địa phương.
b) Theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá trước lúc rời cảng đi khai thác và khi cập cảng
- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát điều kiện của toàn bộ tàu cá khi rời cảng, đặc biệt các tàu có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU; kiên quyết ngăn chặn, xử lý tàu cá không đủ điều kiện theo quy định tham gia khai thác hải sản.
- Từ chối cho cập cảng và xử lý theo quy định tàu cá không khai báo trước khi cập cảng, không nộp Báo cáo, Nhật ký khai thác theo quy định; kiểm soát toàn bộ sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng cá theo quy định về khai thác IUU.
- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các địa phương có liên quan để siết chặt quản lý tàu cá địa phương hoạt động thường xuyên trên địa bàn ngoài tỉnh.
c) Theo dõi, kiểm soát, giám sát hoạt động tàu cá trên biển
- Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống giám sát tàu cá đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt, chia sẻ, kết nối đồng bộ từ trung ương đến địa phương và các lực lượng chức năng có liên quan để theo dõi, kiểm soát, giám sát chặt chẽ tàu cá hoạt động trên biển, trong đó:
+ Khai thác, sử dụng và vận hành có hiệu quả hệ thống giám sát tàu cá hiện có và khẩn trương triển khai dự án thông tin quản lý nghề cá giai đoạn II.
+ Kiểm soát chặt chẽ chất lượng của thiết bị VMS từ các đơn vị cung cấp, đảm bảo thiết bị VMS được lắp đặt trên tàu cá hoạt động ổn định, kết nối thông tin với hệ thống giám sát tàu cá theo quy định; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về việc cung cấp, lắp đặt, sử dụng thiết bị VMS.
- Rà soát nguồn lực, sắp xếp, kiện toàn, thiết lập bộ phận điều hành, chỉ huy thực thi pháp luật thủy sản, phòng, chống khai thác IUU của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, phối hợp thống nhất, thông suốt từ trung ương đến địa phương và giữa các lực lượng chức năng của các bộ, ngành có liên quan.
- Thiết lập cơ chế trao đổi thông tin giữa tàu và bờ, thường xuyên phát các bản tin cảnh báo thông qua hệ thống đài thông tin duyên hải để tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin từ tàu cá liên quan đến tình trạng hoạt động của thiết bị VMS, tai nạn, sự cố nghề cá trên biển, các vụ việc tàu cá bị kiểm soát, bắt giữ, xử lý...
- Các lực lượng thực thi pháp luật trên biển (Kiểm ngư, Cảnh sát biển, Hải quân, Biên phòng, Thanh tra thủy sản...) tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển; đặc biệt là tại các khu vực vùng biển chồng lấn, tranh chấp, chưa phân định để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài; kiên quyết đấu tranh khi lực lượng chức năng nước ngoài kiểm soát, bắt giữ, xử lý trái phép tàu cá, ngư dân của ta.
6. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về thực thi pháp luật, xử lý các hành vi khai thác IUU
- Lập danh sách, khoanh vùng đối tượng, nắm chắc địa bàn để theo dõi, quản lý chặt chẽ, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các tàu cá có biểu hiện nghi vấn tổ chức đi khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, răn đe, giáo dục.
- Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng chức năng của các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển đảm bảo thực hiện triệt để, đồng bộ, thống nhất trong công tác điều tra, xử lý các hành vi khai thác IUU theo quy định của pháp luật.
- Tập trung điều tra, xử lý nghiêm minh, dứt điểm các tổ chức, cá nhân môi giới, móc nối, cố tình đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý hoặc do lực lượng chức năng trong nước phát hiện.
7. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hải sản
a) Theo dõi, kiểm tra, kiểm soát sản lượng khai thác tại cảng cá
- Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong truy xuất nguồn gốc, đảm bảo số hóa quy trình nghiệp vụ theo dõi, giám sát sản phẩm hải sản từ khai thác theo toàn bộ chuỗi giá trị phù hợp với yêu cầu của thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế.
- Minh bạch hóa toàn bộ quá trình luân chuyển của sản phẩm hải sản từ khai thác đảm bảo được xác nhận, chứng nhận không vi phạm khai thác IUU và truy xuất được nguồn gốc để chống gian lận thương mại.
b) Theo dõi, kiểm tra, kiểm soát sản phẩm hải sản có nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài cập cảng biển Việt Nam để thực hiện hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam theo quy định của Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng của FAO-2009 (PSMA).
- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế pháp lý và quy trình thực hiện việc thanh tra, kiểm tra để ngăn chặn không để sản phẩm hải sản từ khai thác của nước ngoài vi phạm IUU xâm nhập vào Việt Nam.
- Tăng cường hợp tác quốc tế để trao đổi thông tin, nâng cao năng lực thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm cho các lực lượng chức năng triển khai thực hiện Hiệp định PSMA.
8. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về thực hiện các nghĩa vụ điều ước quốc tế và hợp tác quốc tế
a) Gia nhập Hiệp định, Công ước quốc tế
- Hoàn thiện hồ sơ, gia nhập Công ước 188 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về lao động khai thác hải sản.
- Đẩy mạnh đàm phán, hoàn tất thủ tục trở thành thành viên chính thức của Tổ chức quản lý nghề cá khu vực Trung Tây Thái Bình Dương (WCPFC), xây dựng phương án tranh thủ sự ủng hộ của các đối tác lớn là thành viên sáng lập và có ảnh hưởng trong WCPFC nhằm có được hạn ngạch khai thác cá ngừ đại dương tại vùng nước thẩm quyền quốc tế do WCPFC quản lý khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức.
b) Hợp tác quốc tế và triển khai các nghĩa vụ đối với các Hiệp định quốc tế về thủy sản mà Việt Nam đã tham gia
- Tuân thủ các biện pháp quản lý, bảo tồn và khai thác bền vững nguồn lợi biển theo quy định tại Công ước quốc tế về Luật Biển 1982 và Hiệp định đàn cá di cư xa của Liên Hợp quốc (UNFSA). Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định đàn cá di cư xa của Liên Hợp quốc.
- Tổ chức các cuộc đàm phán, đối thoại cấp cao và kỹ thuật với EC và Hoa Kỳ thể hiện nỗ lực chống khai thác IUU của Việt Nam.
- Đàm phán ký kết Thoả thuận thiết lập đường dây nóng với các quốc gia và vùng lãnh thổ có liên quan nhằm phối hợp ngăn ngừa các hoạt động vi phạm khai thác bất hợp pháp và giải quyết các vấn đề liên quan trên biển trên tinh thần hợp tác hữu nghị và nhân đạo.
- Đàm phán ký kết hoặc thực hiện các Hiệp định, Thoả thuận hợp tác với các quốc đảo như: Mi-crô-nê-xi-a, Pa-lau... và một số nước trong khu vực Đông Nam A (ASEAN) để đưa tàu cá của Việt Nam sang khai thác hải sản. Nghiên cứu khả năng hợp tác trong lĩnh vực thủy sản với các nước trong Liên minh châu Âu, qua đó tranh thủ sự hợp tác, đầu tư vào thị trường thủy sản Việt Nam để tác động, vận động EC gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” cho Việt Nam.
- Tham gia các diễn đàn hợp tác đa phương, các tổ chức quản lý nghề cá quốc tế và hợp tác nghề cá song phương với các quốc gia. Tăng cường trao đổi và học hỏi kinh nghiệm từ các nước đã thành công trong việc gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC để áp dụng triển khai thực hiện.
- Hợp tác với các tổ chức quản lý nghề cá khu vực với tư cách là thành viên, quan sát viên, hoặc là quốc gia hợp tác không phải thành viên, để triển khai hiệu quả các biện pháp MCS và thực thi pháp luật, đồng thời nếu thích hợp có thể thực thi cơ chế chứng nhận trong khai thác thủy sản.
- Hợp tác tích cực, có trách nhiệm, hiệu quả, minh bạch với các nước có liên quan, tổ chức nghề cá khu vực và quốc tế trong trao đổi, phối hợp xử lý thông tin liên quan đến hoạt động khai thác IUU và triển khai các chính sách, biện pháp để ngăn chặn, loại bỏ các sản phẩm khai thác lưu ra khỏi thương mại theo các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.
Các nhiệm vụ, dự án ưu tiên thực hiện đề án
- Dự án thông tin, truyền thông và đào tạo, tập huấn nhằm thực thi Luật Thủy sản, phòng chống khai thác IUU ở trong và ngoài nước.
- Đầu tư, nâng cấp hoàn thiện hệ thống cảng cá, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn lực đáp ứng yêu cầu quản lý, kiểm soát tàu cá và truy xuất nguồn gốc hải sản từ khai thác tại cảng cá, phòng, chống khai thác IUU.
- Dự án thí điểm và nhân rộng mô hình mẫu về kiểm soát nghề cá bền vững tại 03 cảng cá tại 03 miền: miền Bắc (Hải Phòng), miền Trung (Khánh Hòa), miền Nam (Cà Mau).
- Dự án kiện toàn, thiết lập bộ phận điều hành, chỉ huy thực thi pháp luật thủy sản, phòng chống khai thác IUU của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, phối hợp thống nhất, thông suốt từ trung ương đến địa phương và giữa các lực lượng thực thi pháp luật của các bộ, ngành có liên quan.
- Dự án xây dựng hệ thống quản lý thống nhất đảm bảo tích hợp đồng bộ các cơ sở dữ liệu nghề cá phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, truy xuất hoạt động của tàu cá và sản lượng khai thác.
- Dự án nâng cao năng lực, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng Kiểm ngư và thanh tra chuyên ngành thủy sản về tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật thủy sản.
- Thực hiện tuần tra chung giữa các lực lượng thực thi pháp luật thủy sản để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm khai thác IUU.
- Nhiệm vụ hợp tác quốc tế, đàm phán, ký kết, tham gia thực hiện các Hiệp định, Thoả thuận hợp tác nghề cá, phòng, chống khai thác IUU.
Trách nhiệm cụ thể của các bộ, cơ quan
1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
a) Chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành trung ương có liên quan, Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án; kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU kết quả thực hiện Đề án trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.
b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an và Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về thông tin, truyền thông, tuyên truyền, tập huấn pháp luật trong nước và quốc tế để khẳng định nỗ lực, quyết tâm chính trị của Việt Nam nhằm ngăn chặn, loại bỏ khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng”.
c) Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, khung pháp lý, các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia, định mức kinh tế kỹ thuật; xây dựng cơ chế chính sách, các chiến lược, mục tiêu, chương trình, kế hoạch, giải pháp về bảo vệ nguồn lợi thủy sản và khai thác thủy sản để phát triển bền vững ngành Thủy sản và các văn bản liên quan để gia nhập, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, cam kết của Việt Nam đối với các Hiệp định, Công ước quốc tế về thủy sản mà Việt Nam là thành viên hoặc tham gia. Tăng cường tổ chức triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về nghề cá, phòng, chống khai thác IUU giữa Việt Nam và các nước, tổ chức nghề cá khu vực và quốc tế.
d) Rà soát nguồn lực, sắp xếp, kiện toàn, thiết lập bộ phận điều hành, chỉ huy thực thi pháp luật thủy sản, phòng chống khai thác IUU để phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, phối hợp thống nhất, thông suốt từ trung ương đến địa phương và giữa các lực lượng chức năng của các bộ, ngành có liên quan.
đ) Chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành trung ương có liên quan và 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển để tổ chức triển khai, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nghề cá; hệ thống thông tin quản lý nghề cá hiện đại, đảm bảo số hóa và được tích hợp trên một phần mềm dùng chung để quản lý, thống nhất tại cơ quan quản lý thủy sản trung ương và chia sẻ, kết nối đồng bộ đến 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển và các cơ quan, đơn vị có liên quan; trước mắt tập trung tại các trung tâm nghề cá lớn và hệ thống các cảng cá chỉ định. Thí điểm thực hiện mô hình kiểm soát nghề cá với sự hỗ trợ, tư vấn của EC; đánh giá hiệu quả, nhân rộng tại 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển.
e) Ưu tiên bố trí kinh phí, kiện toàn lực lượng Kiểm ngư, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về Kiểm ngư, tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển để quản lý hoạt động của tàu cá.
g) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng (PSMA) đảm bảo đúng quy định về thanh tra, kiểm tra các sản phẩm, nguyên liệu hải sản nhập khẩu vào cảng biển Việt Nam theo quy định.
h) Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khai thác IUU, thực hiện Luật Thủy sản. Kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU các nội dung, giải pháp, điều kiện cần thiết để đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống khai thác lưu, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng”.
2. Bộ Quốc phòng
a) Chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành trung ương có liên quan và 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển tập trung triển khai các giải pháp đảm bảo thực hiện hiệu quả ngăn chặn, chấm dứt tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài; bố trí, sắp xếp lực lượng kiểm soát biên phòng tại các cảng cá để kiểm soát hoạt động nghề cá.
b) Chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành trung ương có liên quan và 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển thực hiện kiểm tra, kiểm soát đảm bảo tất cả tàu cá khi xuất cảng đi khai thác thủy sản phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định pháp luật; kiên quyết ngăn chặn, xử lý, không cho xuất cảng đi khai thác đối với tàu cá vi phạm khai thác IUU.
c) Tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các hành vi khai thác IUU, đặc biệt là hành vi vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý hoặc do lực lượng chức năng trong nước phát hiện, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, răn đe, giáo dục.
d) Phối hợp với Bộ Công an điều tra, xác minh các tổ chức, cá nhân môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.
đ) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an và 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trong giai đoạn 2022 - 2023 tại các vùng biển giáp ranh, chồng lấn giữa Việt Nam và các nước để ngăn chặn, xử lý các vụ việc tàu cá Việt Nam có hành vi vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.
3. Bộ Ngoại giao
a) Phối hợp với các ban, bộ, ngành trung ương có liên quan và 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển tập trung triển khai các giải pháp đảm bảo thực hiện hiệu quả vận động hành lang, đàm phán với EC trong việc sớm gỡ “Thẻ vàng” cho Việt Nam. Thông qua các kênh ngoại giao chính thức truyền tải thông điệp thể hiện quyết tâm chính trị của Việt Nam trong nỗ lực ngăn chặn, xử lý tàu cá, ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác IUU.
b) Chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành trung ương có liên quan tham mưu cho Chính phủ phương án đàm phán với các quốc gia có vùng biển chồng lấn, chưa phân định để xác định ranh giới khai thác hải sản hợp pháp của tàu cá Việt Nam.
c) Tăng cường chủ động nắm tình hình, thu thập thông tin, hồ sơ bằng chứng tại các nước bắt giữ, xử lý tàu cá vi phạm của Việt Nam; kịp thời trao đối với cơ quan chức năng trong nước để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác bảo hộ công dân đối với các ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, xử lý.
4. Bộ Công an
a) Chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành trung ương có liên quan và 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển tập trung triển khai các giải pháp đảm bảo thực hiện hiệu quả trong điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hoạt động môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác IUU.
b) Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm tình hình về chủ trương, chính sách, biện pháp chống khai thác IUU của các quốc gia, vùng lãnh thổ, kịp thời tham mưu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo các ban, bộ, ngành trung ương có liên quan và 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển nghiên cứu, vận dụng triển khai thực hiện; trao đổi thông tin dữ liệu dân cư phục vụ công tác quản lý lao động trên tàu cá theo quy định.
5. Bộ Giao thông vận tải
a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, từ chối không cho tàu nước ngoài cập cảng, sử dụng cảng nếu phát hiện tàu nước ngoài thực hiện hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam sản phẩm hải sản có nguồn gốc từ khai thác vi phạm quy định về khai thác IUU theo đúng quy định của Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng.
b) Chủ trì, rà soát, xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý, chính sách, các quy định cho tàu vào cảng; bố trí nhân lực, địa điểm làm việc, phương tiện, trang thiết bị để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thực thi các quy định Hiệp định biện pháp quốc gia có cảng tại cảng biển được chỉ định cho tàu đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài cập cảng để thực hiện hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác qua lãnh thổ Việt Nam.
6. Bộ Thông tin và Truyền thông
Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành có liên quan và địa phương định hướng thông tin tuyên truyền, chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí và hệ thống thông tin cơ sở tăng thời lượng, chất lượng thông tin, tuyên truyền nội dung Đề án “Phòng, chống khai thác IUU đến năm 2025”, chú trọng tuyên truyền về nỗ lực phòng, chống khai thác IUU của Việt Nam; thông tin, tuyên truyền các tổ chức, cá nhân điển hình trong phòng, chống khai thác IUU.
7. Ban Tuyên giáo Trung ương
Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí trung ương và cấp ủy các cấp tăng cường công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật thủy sản, đặc biệt là quy định chống khai thác IUU đến cấp cơ sở, ngư dân ven biển và các tổ chức, cá nhân có liên quan; chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, đấu tranh phản bác các quan điểm xuyên tạc, sai trái về nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng, chống khai thác IUU.
8. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Báo cáo cấp có thẩm quyền ưu tiên bố trí, phân bổ đủ nguồn vốn đầu tư công cho các ban, bộ, ngành trung ương có liên quan và địa phương để thực hiện Đề án “Phòng, chống khai thác IUU đến năm 2025”, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng”, đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng nghề cá, các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, hệ thống thông tin quản lý nghề cá hiện đại, đảm bảo số hóa để phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế.
9. Bộ Tài chính
a) Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách trung ương, trên cơ sở đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ban, bộ, ngành liên quan và địa phương, ưu tiên tổng hợp bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của ngân sách trung ương, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cân đối, bố trí kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn để thực hiện Đề án.
b) Chỉ đạo Tổng cục Hải quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải... triển khai thực hiện đúng quy định của Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng để kiểm soát tàu nước ngoài cập cảng nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam nguyên liệu sản phẩm thủy sản khai thác, thể hiện cam kết, thiện chí và tuân thủ quy định quốc tế trong chống khai thác IUU của Việt Nam.
10. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng chương trình đào tạo, nâng cao tay nghề; hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật lao động phù hợp với đặc thù của lao động nghề cá và luật pháp quốc tế.
11. Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển
a) Tổ chức thực hiện Đề án thông qua việc đưa các nội dung của Đề án vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; tổng hợp hình hình thực hiện Đề án gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.
b) Tăng cường, đẩy mạnh tuyên truyền quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế thủy sản bền vững, phòng, chống khai thác IUU đến từng cán bộ, từng người dân một cách hiệu quả, thường xuyên, cấp cơ sở (xã/phường/thị trấn) phải là lực lượng nòng cốt, chịu trách nhiệm chính, sâu sát, trực tiếp, nắm vững địa bàn quản lý, tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ pháp luật. Gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần, trách nhiệm để xảy ra sai phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
c) Tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ ngư dân tại địa phương thực hiện hoạt động khai thác thủy sản theo đúng quy định, đảm bảo ổn định đời sống, sinh kế của ngư dân bền vững; thực hiện các dự án phục hồi hệ sinh thái biển, rừng ngập mặn, rạn san hô, thảm cỏ biển cho các loài hải sản sinh sống; dự án cắt giảm tàu lưới kéo, đánh đắm làm rạn san hô nhân tạo.
d) Phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và các ban, bộ, ngành trung ương có liên quan triển khai quyết liệt hơn nữa các giải pháp để ngăn chặn, chấm dứt tàu cá địa phương vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.
đ) Lập danh sách, khoanh vùng đối tượng, nắm chắc địa bàn để theo dõi, quản lý chặt chẽ, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các tàu cá có biểu hiện nghi vấn tổ chức đi khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài; xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá vi phạm theo đúng quy định của pháp luật để răn đe, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương để tuyên truyền, giáo dục.
e) Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các địa phương có liên quan để siết chặt quản lý đối với tàu cá địa phương hoạt động thường xuyên trên địa bàn ngoài tỉnh, xử lý kịp thời tàu cá có hành vi khai thác IUU.
g) Khẩn trương hoàn thành việc đánh dấu tàu cá, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên. Khai thác, sử dụng, vận hành có hiệu quả Hệ thống giám sát tàu cá để theo dõi, giám sát toàn bộ hoạt động của tàu cá trên biển của địa phương theo quy định và được thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tại cảng để xử lý khi có hành vi khai thác IUU.
h) Thực hiện đúng quy định việc kiểm soát tàu cá ra vào cảng, lao động trên tàu cá, kiểm soát sản lượng qua cảng, thực hiện chứng nhận, xác nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không cho tàu cá tham gia hoạt động khai thác hải sản nếu không lắp đặt VMS, chưa đánh dấu tàu cá theo quy định. Giao nhiệm vụ cho tổ chức quản lý cảng cá thực hiện điều tra nghề cá thương phẩm.
i) Phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai dự án xây dựng hệ thống quản lý thống nhất đảm bảo tích hợp đồng bộ các cơ sở dữ liệu nghề cá phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, truy xuất hoạt động của tàu cá và sản lượng khai thác để theo dõi, giám sát và quản lý nghề cá tại cảng.
k) Công bố hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng bờ, vùng lộng; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc quản lý hạn ngạch Giấy phép khai thác vùng khơi. Thực hiện quản lý đóng mới tàu cá, nghề nghiệp khai thác trên các ngư trường.
l) Thành lập Kiểm ngư địa phương, các Trạm kiểm ngư tại các cảng cá. Tổ chức quản lý nghề cá theo quy định pháp luật; kiện toàn tổ chức bộ máy, ưu tiên bố trí nguồn lực, nhân lực, trang thiết bị cho các cơ quan quản lý thủy sản địa phương theo quy định và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong thực thi pháp luật thủy sản.
m) Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng cảng cá loại II, loại III, khu neo đậu tránh trú bão tại địa phương đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ phòng, chống khai thác IUU. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào đầu tư, quản lý hạ tầng nghề cá tại địa phương.
n) Hàng năm bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao của Đề án thuộc trách nhiệm của ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật khác có liên quan.
12. Các ban, bộ, ngành, địa phương và các hội, hiệp hội, tổ chức, cá nhân có liên quan
a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung có liên quan trong Đề án.
b) Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản, các doanh nghiệp thủy sản tiếp tục chung tay, đồng hành cùng Chính phủ vận động các doanh nghiệp thủy sản kiên quyết từ chối thu mua, chế biến, xuất khẩu các sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác IUU. Phối hợp với các cơ quan chức năng để cung cấp thông tin, xử lý nghiêm các doanh nghiệp thủy sản làm ăn phi pháp, hợp thức hóa hồ sơ, tiếp tay, dung túng cho hành vi khai thác IUU.
c) Hội nghề cá Việt Nam tích cực vận động hội viên gương mẫu, thực hiện tốt các quy định về phòng, chống khai thác IUU; kịp thời động viên các tấm gương điển hình, người tốt việc tốt.
d) Các ban, bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển và các hội, hiệp hội, tổ chức, cá nhân có liên quan (Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi...) tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, vận động tới các cấp ủy, chính quyền và cá nhân, gia đình các chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân, cơ sở dịch vụ hậu cần khai thác thủy sản... chấp hành nghiêm các quy định pháp luật thủy sản, không vi phạm khai thác IUU; phát hiện, tố giác kịp thời các hành vi khai thác IUU.
đ) Bố trí kinh phí nguồn ngân sách trung ương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Đề án theo quy định của pháp luật.

















THAM LUẬN 8
KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP THÁO GỠ THẺ VÀNG CỦA EU CHO NGÀNH THUỶ SẢN VIỆT NAM
Ông Nguyễn Công Bảy – GĐ CL Cty TNHH Hải Vương

Ngành thủy sản nói chung và xuất khẩu thủy sản nói riêng luôn là một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nƣớc với rất nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực có kim ngạch trên 1 tỷ đô la Mỹ. Cùng với những kết quả đã đạt đƣợc, thủy sản xuất khẩu của Việt Nam cũng phải đối mặt với không ít những khó khăn điển hình là cảnh báo thẻ vàng của EU đã gây không ít những tổn thất cả trƣớc mắt cũng nhƣ lâu dài đối với thủy sản xuất khẩu của  Việt  Nam.  Tuy  nhiên,  đây  cũng  là  một  liều  thuốc  tốt  giúp  cho Ngành thủy sản Việt Nam có thể thay đổi cần thiết về chính sách, vấn đề quản lý để hƣớngtới sự phát triển của Ngành cũng nhƣ đối với thủy sản xuất khẩu theo hƣớng bền vững hơn.
Ngày 23/10/2017, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo áp dụng biện pháp cảnh cáo bằng thẻ vàng đối với sản phẩm hải sản xuất khẩu của Việt Nam do ngành khai thác hải sản của Việt Nam vi phạm các nguyên tắc IUU về khai thác hợp pháp, bền vững, có khai báo. Kể từ đó đến nay, ngành thủy sản Việt Nam đã không ngừng nỗ lực thực hiện các khuyến nghị của EC nhằm tháo gỡ thẻ vàng, bảo vệ uy tín thương hiệu, phát triển nghề cá bền vững và có trách nhiệm.
1. Thẻ vàng của EC và những tác động đến thủy sản Việt Nam
Sau khi chính thức áp thẻ vàng do những vi phạm của Việt Nam trong việc đánh bắt hải sản, EC đã đưa ra 9 khuyến nghị Việt Nam cần phải thực hiện ngay trong vòng 6 tháng (từ 23/10/2017-23/4/2018) trước khi Tổng vụ các vấn đề về biển và thuỷ sản của Ủy ban châu Âu cử đoàn thanh tra sang Việt Nam để giám sát việc thực thi và đánh giá việc rút lại thẻ vàng. Theo đó, 9 khuyến nghị của EC gồm các nội dung:
- Sửa đổi khung pháp lý để đảm bảo tuân thủ các quy tắc quốc tế và khu vực áp dụng cho việc bảo tồn và quản lý nguồn lợi thủy sản.
- Đảm bảo thực hiện và thực thi có hiệu quả của pháp luật quốc gia sửa đổi.
- Tăng cường việc thực hiện có hiệu quả các quy tắc quốc tế và các biện pháp quản lý thông qua một chế độ xử phạt đầy đủ được thực thi và theo dõi.
- Khắc phục những thiếu sót đã được xác định trong thanh tra, kiểm soát và giám sát (MCS) liên quan đến các yêu cầu đặt ra của các quy định quốc tế và khu vực, cũng như trong khuôn khổ hệ thống chứng nhận khai thác.
- Tăng cường quản lý và cải tiến hệ thống đăng ký và cấp phép khai thác.
- Cân bằng năng lực khai thác và chính sách đội tàu cá.
- Tăng cường truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản và thực hiện tất cả các bước cần thiết, phù hợp với luật pháp quốc tế để ngăn chặn các sản phẩm thủy sản đánh bắt bất hợp pháp được buôn bán và nhập khẩu vào lãnh thổ.
- Tăng cường và đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia khác (đặc biệt là các quốc gia ven biển trong vùng biển mà tàu thuyền treo cờ Việt Nam có thể hoạt động) phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế.
- Đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo và lưu trữ trong RFMOs (các tổ chức quản lý nghề cá khu vực).
Thẻ vàng của EC mặc dù chỉ áp dụng đối với hải sản khai thác từ biển chứ không phải với thủy sản nuôi trồng nhưng nhìn chung đã để lại những tác động không nhỏ đối với ngành thủy sản Việt Nam. Việc EC phạt thẻ vàng với các lô hàng hải sản của Việt Nam đã tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh, đánh bắt cá; sản lượng xuất khẩu sang thị trường này có dấu hiệu chững lại, bởi đây là một trong những thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam.
Trong thời gian bị thẻ vàng, toàn bộ sản phẩm thủy sản từ khai thác biển của Việt Nam xuất khẩu sang EU đều bị giữ lại để kiểm tra chặt chẽ nguồn gốc khai thác, thay vì chỉ kiểm tra xác suất như trước, gây mất thời gian, có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Thủy sản Việt Nam xuất vào EU bị chặn lại từ cảng để kiểm tra nguồn gốc khai thác khiến thời gian thông quan kéo dài lên 10 -15 ngày, còn ảnh hưởng đến thời gian nhận hàng, kế hoạch kinh doanh của nhà nhập khẩu. Hệ lụy tiếp theo là các doanh nghiệp xuất khẩu hải sản phải tốn thêm chi phí để nước nhập khẩu kiểm tra xuất xứ nguồn gốc, ước tính khoảng 500 bảng Anh/ container, chưa kể phí lưu kho. Rủi ro lớn nhất các doanh nghiệp có thể gặp phải là sản phẩm không đáp ứng được điều kiện kiểm tra nghiêm ngặt, nên phải tìm kiếm thị trường mới hoặc quay về thị trường nội địa dẫn đến phát sinh thêm nhiều chi phí, gây khó khăn chồng chất cho doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam.
Thêm vào đó, do tâm lý e ngại bị phạt theo quy định IUU nên các đối tác khách hàng của Việt Nam tại EU có xu hướng giảm hoặc ngừng mua hàng thủy sản Việt Nam. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, năm 2017, mặc dù bị áp thẻ vàng dịp gần cuối năm nhưng EU vẫn là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất trong số những thị trường tiêu thụ thủy sản Việt Nam với trị giá nhập khẩu đạt 1.422 triệu USD, chiếm tỷ trọng 17% trong tổng trị giá xuất khẩu toàn ngành do vẫn còn giá trị của các đơn hàng trước đó. Tuy nhiên đến hết năm 2018, EU không còn giữ được vị trí đầu bảng và phải lùi lại vị trí thứ 2 sau Mỹ với tỷ trọng giảm còn 16,3%. 9 tháng năm 2019, Nhật Bản vươn lên đẩy EU xuống vị trí thứ 3 trong các thị trường nhập khẩu thủy sản Việt Nam; với 948,2 triệu USD và chỉ còn 15,2% tỷ trọng xuất khẩu toàn ngành. Đây là minh chứng rõ nét nhất về tác động tiêu cực ngành thủy sản Việt Nam phải gánh chịu khi bị EC áp thẻ vàng.
Mặt khác, do tầm ảnh hưởng của EU, tên quốc gia bị cảnh báo cũng được công khai trên các website chính thức của EU và được sự quan tâm của đông đảo truyền thông các nước. Điều này sẽ làm xấu đi hình ảnh và trực tiếp hoặc gián tiếp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương hiệu, uy tín của thủy sản Việt Nam. Qua đó, thủy sản Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi rơi vào nguy cơ có thể bị Mỹ và những thị trường tiềm năng khác tăng cường kiểm tra và giảm số lượng nhập khẩu do người tiêu dùng hạn chế dùng sản phẩm từ các nước bị thẻ vàng IUU. Trong tình huống xấu nhất, nếu Việt Nam không hợp tác, giải quyết các khuyến nghị về quy định IUU, EC sẽ áp thẻ đỏ, đặt lệnh cấm tất cả 28 nước thành viên không nhập khẩu hải sản khai thác biển của Việt Nam, ngành thủy sản sẽ phải gánh chịu những thiệt hại rất lớn.
2. Hành động của Việt Nam trong nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng IUU
Nhận thức rõ những ảnh hưởng nghiêm trọng của thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường EU và uy tín của sản phẩm thủy sản Việt Nam trên thị trường thế giới, Việt Nam đã huy động cả hệ thống chính trị, 28 tỉnh, thành phố ven biển, doanh nghiệp cùng đồng bộ triển khai các giải pháp nhằm thực hiện các khuyến nghị của EC trong nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng.
Ngày 28/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện 732/CĐ-TTg về ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài trong một nỗ lực để EC trì hoãn việc áp thẻ vàng với hải sản khai thác của Việt Nam. Ngay sau khi thủy sản Việt Nam bị thẻ vàng, ngày 21/11/2017, Quốc hội đã thông qua Luật số 18/2017/QH14 quy định về hoạt động thủy sản; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động thủy sản hoặc có liên quan đến hoạt động thủy sản; quản lý nhà nước về thủy sản (gọi tắt là Luật thủy sản 2017), có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019. Luật Thủy sản 2017 đặc biệt luật hóa các nội dung liên quan đến quy định IUU, trong đó có khuyến nghị của Ủy ban châu Âu. Ngày 23/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định số 4840/QĐ-BNN-TCTS phê duyệt Kế hoạch thực hiện một số giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.
Sau hơn 2 năm nỗ lực triển khai các biện pháp tháo gỡ thẻ vàng của EC, Việt Nam đã hoàn thiện khung pháp lý, gồm: Luật Thủy sản năm 2017; 2 Nghị định, 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 8 Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Luật Thủy sản… Cùng với đó, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) đã thành lập Ban Điều hành IUU, phối hợp với 28 tỉnh, thành phố ven biển, các doanh nghiệp và ngư dân cùng vào cuộc với cơ quan Nhà nước khắc phục thẻ vàng IUU trong thời gian ngắn nhất, tiến tới thực hiện chương trình dài hạn chống khai thác IUU, giữ uy tín và thị trường cho sản phẩm hải sản xuất khẩu của Việt Nam. Đến nay, đã có 62 doanh nghiệp tham gia chương trình “Các doanh nghiệp hải sản cam kết chống khai thác IUU” với các cam kết: Chỉ thu mua nguyên liệu hải sản từ những tàu cá khai thác hợp pháp, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chỉ nhập khẩu hải sản khai thác có nguồn gốc khai thác hợp pháp; kiên quyết không thu mua hải sản của các tàu cá đánh bắt bất hợp pháp, khai thác không có giấy phép, không có nhật ký và không báo cáo theo quy định, khai thác bằng ngư cụ bị cấm; nói không với những loài hải sản quý hiếm, những sản phẩm đánh bắt có kích cỡ nhỏ hơn quy định…
Qua đó, ngành thủy sản Việt Nam đã có nhiều chuyển biến lớn, cụ thể: Nâng cao nhận thức của ngư dân về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc khai thác hải sản tuân thủ các nguyên tắc IUU; các biện pháp cụ thể về lắp đặt trang thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên các tàu cá, đặc biệt với nhóm tàu có chiều dài từ 24 m trở lên được tập trung thực hiện sát sao; kiểm soát, giám sát tàu cá và sản lượng thuỷ sản bốc dỡ tại cảng cũng được triển khai tích cực; tàu cá vi phạm vùng biển các quốc gia Thái Bình Dương bị xử lý nghiêm nhằm răn đe và chấm dứt tình trạng vi phạm.
Ngày 6/11/2019 vừa qua, Đoàn kiểm tra của EC do bà Veronika Veits, Giám đốc Cơ quan quản trị đại dương quốc tế và nghề cá bền vững, Tổng vụ các vấn đề biển và thủy sản của EC làm Trưởng đoàn đã đến Việt Nam theo kế hoạch giám sát việc thực hiện các khuyến nghị liên quan đến hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Kết thúc chuyến khảo sát, đoàn kiểm tra công nhận nỗ lực của Việt Nam khi xây dựng được khung khổ pháp lý hoàn thiện, phù hợp với chuẩn mực quốc tế về chống đánh bắt IUU, trong đó có Luật Thuỷ sản và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Việt Nam cần quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai các giải pháp hiệu quả để chống tàu thuyền của ngư dân khai thác hải sản trái phép tại vùng biển các quốc gia khác, bởi đây là mấu chốt trong việc tháo gỡ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam. Bên cạnh đó, thủy sản Việt Nam cần tái cơ cấu lại sản xuất của ngành theo hướng khuyến khích ngư dân chuyển đổi từ khai thác sang nuôi trồng hải sản.
Có thể nói, mặc dù ngành thủy sản Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn sau khi EC rút cảnh báo thẻ vàng, tuy nhiên ở chiều ngược lại, thẻ vàng của EC đã đem lại cho ngành thủy sản Việt Nam nói chung, cũng như ngành khai thác hải sản biển nói riêng động lực to lớn để bảo vệ và phát triển thương hiệu thủy sản Việt Nam; thay đổi tích cực, phát triển khai thác, sản xuất thủy sản theo hướng bền vững, minh bạch, bảo vệ tài nguyên, nguồn lực trong nước và thế giới. Đây cũng là căn cứ mạnh mẽ làm tiền đề để EC tiến hành tháo gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam trong thời gian sớm nhất./.
3. Một số giải pháp trong thời gian tới nhằm tháo gỡ thẻ vàng của EU cho ngành thuỷ sản Việt Nam
Một là, tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của: Thường trực Ban Bí thư tại Văn bản số 81/CV-TW ngày 20/3/2020 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khai thác IUU; 
Hai là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 45/CT-TTg, các Công điện: số 732/CĐ-TTg, số 1275/CĐ-TTg ngày 19/9/2018, Quyết định số 78/QĐ-TTg và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU.
Ba là. chuẩn bị chu đáo, hiệu quả kế hoạch và nội dung tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra của EC sang Việt Nam lần thứ ba để tiếp tục kiểm tra tình hình thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU. 
Bốn là, tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác thực thi pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác IUU được quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, để Đoàn Thanh tra, EC thấy được tính nghiêm minh, hiệu lực và quyết tâm của Việt Nam trong xử lý vi phạm.
Năm là, ngăn chặn, xử lý kịp thời, có hiệu quả tàu cá vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm khai thác IUU, đặc biệt là ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.
Sáu là, tập trung khắc phục các tồn tại trong công tác kiểm soát tàu cá ra, vào cảng, đảm bảo kiểm soát 100% sản lượng cập bến tại các cảng cá chỉ định và thu hồi 100% nhật kí khai thác của các tàu cá cập cảng để lên cá, truy xuất nguồn gốc thuỷ sản xuất sang thị trường Châu Âu.
Bảy là, cần phải tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến cáo bà con phải tuân thủ các quy định và không vi phạm 14 quy định đó là khai thác bất hợp pháp, đây là một trong những điểm rất quan trọng.
Chúng ta cũng phải rà soát lại các đội tàu để chuẩn hóa số liệu, lắp các thiết bị giám sát hành trình, từ đó hướng dẫn cho bà con khai báo, báo cáo trước lúc đi hay ngay khi tàu cặp Cảng và làm công tác chứng nhận, xác nhận nguồn gốc gắn với nhật ký một cách tốt nhất.
Bên cạnh đó, hiện nay, Bộ Nông nghiệp đang rất nỗ lực cùng các Bộ ngành kiểm soát tốt các nguyên liệu nhập khẩu về để chế biến xuất khẩu. Còn về lâu dài, để có một nghề cá phát triển bền vững thì đã nằm trong các quy định: Thứ nhất, phải điều tra nguồn lợi, từ đó cơ cấu lại đội tàu cho phù hợp. Phải tăng cường đào tạo nghề để gắn với các trang thiết bị hiện đại, góp phần cho khai thác hợp lý, hiệu quả và truy xuất nguồn gốc được tốt hơn.
Một điểm nữa cũng là một ưu tiên của ngành và các Bộ ngành là đầu tư các hạ tầng cho lĩnh vực khai thác thủy sản phải đảm bảo theo các quy định để chúng ta có thể truy xuất nguồn gốc, tổ chức, triển khai các quy định một cách tốt nhất.
Tám là, chúng ta cần phải nhấn mạnh để ngay trước mắt là chúng ta từng bước có thể tận dụng các ưu thế:
Trước tiên là về nguồn gốc xuất xứ đối với sản phẩm khai thác hay sản phẩm nuôi trồng đều phải xuất phát từ các cơ sở đã được cấp mã số theo quy định. Trong Luật Thủy sản cũng đã quy định là ở các địa phương, đối với tôm và cá tra thì những cơ sở phải được cấp mã số kèm căn cứ ban đầu cho truy xuất nguồn gốc;
Sau đó là tổ chức hướng dẫn, liên kết để chúng ta sản xuất, đảm bảo an toàn thực phẩm và những quy định của các nước nhập khẩu. Đây là những vấn đề rất mong các địa phương cùng doanh nghiệp ngành hàng, các Hiệp hội cần đẩy mạnh việc kiểm soát tốt và tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng thì cả sản phẩm nuôi và sản phẩm khai thác thủy sản có nhiều những cơ hội để gia tăng thị phần ở thị trường EU.
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1. Kinh nghiệm của Philippines về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
Trước khi bị EC cảnh cáo “thẻ vàng”, tàu cá quốc tịch Philippines và tàu cá nước ngoài vẫn thường xuyên khai thác trên vùng biển thuộc quyền quản lý của Philippines. Theo ước tính từ tháng 1 đến tháng 5/2004, đã có 865 lượt tàu cá với 2269 ngư dân tham gia khai thác IUU. Từ năm 2003 đến 2004, đã có 472 lượt tàu cá với 2017 ngư dân nước ngoài khai thác tại vùng biển thuộc quyền quản lý của Philippines. Bên cạnh đó, tàu cá quốc tịch Philippines cũng khai thác IUU ở vùng biển cả và vùng biển nước ngoài. Theo thống kê từ năm 1995 đến năm 2002, đã có 2410 ngư dân Philippines khai thác IUU ở vùng biển nước ngoài bị bắt và trả về nước.
Từ năm 2012, EC đã cử các đoàn làm việc tới Philippines để xác minh các thông tin đến việc quản lý, kiểm soát và các biện pháp phòng, chống khai thác IUU. Căn cứ trên các thông tin thu thập được, ngày 10/6/2014, EC đã cảnh cáo “thẻ vàng” đối với ngành thuỷ sản Philippines vì đã thiếu chế tài xử phạt đối với hành vi khai thác IUU hoặc thiếu các biện pháp để khắc phục việc kém hiệu quả trong giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động nghề cá. EC cho rằng Philippines đã không làm đủ trách nhiệm của quốc gia tàu mang quốc tịch, quốc gia ven biển, quốc gia cảng biển phù hợp với quy định của pháp luật quốc tế. Do vậy, EC khuyến nghị Philippines cần sửa đổi hệ thống pháp luật về phòng, chống IUU, cải thiện việc kiểm soát và giám sát, đồng thời chủ động tuân thủ pháp luật quốc tế cũng như quy định của các tổ chức quản lý nghề cá khu vực (RFMOs).
Biện pháp khắc phục thẻ vàng của Philippines: Từ khi bị nhận thẻ vàng đối với ngành thuỷ sản, Chính phủ Philippines đã nâng cao trách nhiệm quốc tế trong phòng, chống IUU như: phê chuẩn Hiệp định nghề cá Liên hiệp quốc (UNFSA); xem xét phê chuẩn Hiệp định về biện pháp cảng quốc gia; đổi mới toàn diện hệ thống luật pháp trong nước đáp ứng yêu cầu về các biện pháp bảo tồn và quản lý theo các RFMOs mà Philippines là thành viên; thực hiện các biện pháp mới đối với các đội tàu cá đánh bắt xa bờ, bao gồm xử phạt nặng đối với các hành vi khai thác IUU.
Bên cạnh đó, Philippines đã thực hiện đồng bộ các biện pháp để phòng, chống khai thác IUU, cụ thể:
- Áp dụng truy suất nguồn gốc để đảm bảo việc kiểm soát sản phẩm thuỷ sản trong toàn bộ chuỗi cung ứng, cũng như áp dụng quy trình tác nghiệp tiêu chuẩn đối với việc kiểm tra chéo và xác minh thông tin trong giấy chứng nhận đánh bắt thuỷ sản theo quy định của EU.
- Đảm bảo hơn 200 tàu cá quốc tịch Philippines hoạt động trong khu vực quản lý của Ủy ban Nghề cá Trung và Tây Thái Bình Dương (WCPFC), Uỷ ban Cá ngừ khu vực Ấn Độ Dương (IOTC) và Uỷ ban Quốc tế bảo tồn cá ngừ đại dương (ICCAT), cũng như tàu các trong nước và tàu cá mang quốc tịch nước ngoài hoạt động trong vùng biển Philippines được giám sát bởi hệ thống giám sát tàu thuyền (VMS) theo thời gian thực.
- Thiết lập hệ thống cấp giấy phép đánh bắt điện tử, tăng cường nguồn nhân lực cũng như trang thiết bị kỹ thuật và ngân sách đối với việc quản lý nghề cá bao gồm cả việc đạo tạo mới đội ngũ nhân viên thực hiện việc kiểm tra và thực thi chương trình giấy phép đánh bắt, cũng như tăng ngân sách cho Tổng cục thuỷ sản.
- Tăng cường hợp tác đối với các nước liền kề trong việc phòng, chống IUU, đặc biệt hợp tác với Papua New Guinea trong việc chia sẻ thông tin về cập bến, chuyển tải và phối hợp để cải thiện việc truy xuất nguồn gốc cũng như quy trình cấp giấy phép đánh bắt.
Với nỗ lực của mình và thông qua các biện pháp cụ thể, tháng 4/2015 (tức là chỉ sau 1 năm) Philippines đã gỡ được “thẻ vàng” do EC cảnh báo.
Sau khi gỡ “thẻ vàng” của EC đối với ngành thuỷ sản, Philippines vẫn tích cực triển khai các biện pháp chống khai thác IUU. Trong tuyên bố của Chính phủ Philippines về chống khai thác IUU tại phiên họp thứ 34 của Ủy ban Nghề cá FAO từ ngày 01 đến 05/02/2021, Philippines đã giới thiệu một số biện pháp đã tiến hành để chống khai thác IUU, cụ thể: (1) sửa đổi Luật Nghề cá năm 1998 thành Luật Phòng, chống khai thác IUU năm 2017 để nâng cao khung pháp lý chống khai thác IUU nhằm đảm bảo an ninh lương thực và đời sống của của người dân ven biển phụ thuộc vào nguồn tài nguyên hải sản; (2) triển khai kết nối hệ thống giám sát môi trường biển theo dự án giai đoạn 2018 - 2021, tiến tới hoàn thành việc nâng cấp hệ thống VMS; (3) phê chuẩn Hiệp định về biện pháp cảng quốc gia của FAO (có hiệu lực từ ngày 26/5/2018) và Hiệp định thúc đẩy tuân thủ các biện pháp bảo tồn và quản lý quốc tế đối với tàu cá trên biển cả (có hiệu lực ngày 30/5/2018); (4) chủ động đàm phán với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về một số biện pháp cấm trợ cấp dẫn tới việc vượt quá năng lực khai thác, khai thác quá mức nhằm giảm trợ cấp dẫn tới khai thác IUU, trong khi cân nhắc tới nhu cầu đặc biệt đối với các nước đang phát triển và các nước kém phát triển.
2. Kinh nghiệm của Thái Lan về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
Từ năm 2011, EC đã tiến hành hàng loạt các cuộc đối thoại với cơ quan chức năng Thái Lan. Tuy nhiên, việc giám sát, kiểm soát và trừng phạt hoạt động khai thác IUU không thoả đáng. Theo điều tra của Tổng cục Thống kê thuộc Ủy ban châu Âu, năm 2015, hơn một nửa đội tàu đánh cá Thái Lan không được đăng ký và nằm ngoài sự kiểm soát của Chính phủ, một số tàu đã đăng ký cũng thường ra khơi mà không có tài liệu đánh bắt và chứng chỉ hoạt động. Theo số liệu từ Hoa Kỳ, bạn hàng thủy sản hàng đầu của Thái Lan, khoảng 40% lượng thủy sản của Thái Lan nhập khẩu vào Hoa Kỳ là bất hợp pháp. Ngoài đội tàu, ngành thủy sản Thái Lan còn chịu cáo buộc là sử dụng ngư dân giống như nô lệ trong các chuyến đánh bắt. Lượng cung về cá không đổi nhưng số lao động tăng vọt, khiến sản lượng cá đánh bắt được tính trên một đơn vị mặt nước tại Vịnh Thái Lan giảm hơn 80% so với thập niên 60 của thế kỷ hai mươi[26]. Yếu tố này cũng thúc đẩy nhiều "hạm đội ma", gồm các tàu trốn đăng ký, đánh bắt tại vùng biển của các quốc gia láng giềng. Do vậy, ngày 21/4/2015, EC đã cảnh cáo “thẻ vàng” đối với ngành thuỷ sản Thái Lan vì đã không thực hiện đầy đủ các biện pháp phù hợp để chống khai thác IUU.
Biện pháp khắc phục thẻ vàng của Thái Lan: Trước tình trạng tàu cá trong nước và tàu cá nước ngoài khai thác IUU tại vùng biển Thái Lan, Chính phủ Thái Lan đã thực hiện một số biện pháp nhằm giảm tình trạng khai thác IUU như: thành lập Trung tâm Chỉ huy chống khai thác IUU; thông qua kế hoạch quản lý nghề cá và cắt giảm số lượng lớn tàu cá đang hoạt động. Bên cạnh đó, Thái Lan còn áp dụng các chế tài xử phạt, thiết lập khu bảo tồn và cấm một số loại ngư cụ nhằm bảo tồn và quản lý nghề cá.
Đối với việc kiểm soát ra vào cảng, cơ quan chức năng đã thiết lập 32 trạm xung quanh biển Andaman và Vịnh Thái Lan. Kiểm soát rời cảng bao gồm kiểm tra các loại giấy tờ/giấy phép khai thác và giấy phép rời bến trước mỗi chuyến đánh bắt, kiểm tra tín hiệu VMS. Hệ thống VMS được sử dụng để giám sát chuyển động của tàu, trạng thái ở trên biển, bắt buộc lắp đặt trên loại tàu cá trên 10 GT và công suất máy lớn hơn 220 mã lực.
Tổng quan quá trình kiểm tra, giám sát, kiểm soát khai thác hải sản tại vùng biển Thái Lan được thể hiện qua sơ đồ sau:
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Bên cạnh việc kiểm tra giám sát khai thác hải sản, Thái Lan còn hoàn thiện các chế tài để xử phạt các hành vi khai thác IUU, cụ thể:
-Chế tài xử phạt vi phạm hành chính: Nâng thời hạn đình chỉ hoặc tạm ngưng giấy phép khai thác thủy sản lên tối đa 90 ngày, trường hợp tái phạm có thể bị cấm khai thác hoặc bị thu hồi giấy phép; chủ sở hữu cảng cá, thương nhân tại chợ cá hoặc chủ tàu chuyên chở, tàng trữ hải sản khai thác trái phép hoặc không tuân thủ các quy định liên quan sẽ bị thu hồi giấy phép đăng ký; cá nhân trong quá trình khai thác hải sản có hành vi vi phạm nghiêm trọng có thể bị tịch thu sản phẩm, cấm đánh bắt, đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép khai thác, bắt giữ tàu và niêm yết công khai vào danh sách tàu khai thác IUU.
-Chế tài hình sự: Hình phạt chủ yếu đối với hành vi khai thác IUU là phạt tiền không quá 1 triệu Baht (30.000 USD), nếu vi phạm nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ 1 tháng đến 2 năm hoặc bị áp dụng cả hai trường hợp.
Một trong những biện pháp chủ đạo, giữ vai trò xuyên suốt trong lộ trình gỡ thẻ vàng IUU của ngành thủy sản Thái Lan là trang bị hệ thống giám sát tàu cá (VMS) cho tất cả tàu trên 10 GT ra khơi. Dựa trên kết nối 24/24 và cập nhật theo thời gian thực, cơ quan chức năng biết chính xác các tàu cá đang đánh bắt ở đâu, nằm trong vùng biển của Thái Lan hay ở khu vực cấm đánh bắt.
Cùng với Chính phủ, các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Thái Lan cũng vào cuộc. Nổi bật là Thai Union, doanh nghiệp hiện chiếm một phần năm tổng sản lượng cá ngừ đóng hộp toàn cầu, đã triển khai chiến dịch “Thay đổi đại dương”. Nội dung của chiến dịch là số hóa từng mẻ cá đánh bắt, tính từ lúc khai thác trên biển tới khi chế biến, đóng hộp và tới tay người mua. Toàn bộ quy trình này được chụp ảnh, ghi lại, và có thể truy xuất được nguồn gốc.
Năm 2018, Thái Lan trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Á phê chuẩn Công ước về lao động cưỡng bức của Tổ chức Lao động quốc tế nhằm bảo vệ các nạn nhân của lao động cưỡng bức và các biện pháp trừng phạt đối với thủ phạm. Đây gần như là rào cản cuối cùng trong việc dỡ bỏ IUU của EC.
Theo đánh giá của EC, Thái Lan đã sửa đổi pháp luật phù hợp với các quy định quốc tế bắt buộc đối với quốc gia tàu mang quốc tịch, quốc gia cảng biển và quốc gia ven biển bao gồm việc quy định rõ ràng trong các văn bản quy phạm pháp luật và chế tài xử phạt kèm theo. Bên cạnh đó, Thái Lan còn tăng cường cơ chế giám sát tàu cá và nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm tra, kiểm soát, giám sát các hoạt động nghề cá, đặc biệt là việc giám sát hoạt động nghề cá từ xa và chương trình kiểm tra chặt chẽ tại cảng.
Nhờ những biện pháp phòng, chống khai thác IUU hiệu quả của Thái Lan, ngày 08/01/2019, EC đã xóa “thẻ vàng” IUU đối với ngành thủy sản Thái Lan. Để tiếp tục phòng chống khai thác IUU, giữa năm 2020, Chính phủ Thái Lan đã cắt giảm 3000 tàu cá cũ không đủ tiêu chuẩn khai thác thuỷ sản. Theo Bangkok Post, tính tới cuối năm 2020, các chủ tàu thuyền đánh bắt cá ngoài biển phải chịu sự ràng buộc của hơn 300 điều khoản luật định. Tuy nhiên, Chính phủ Thái Lan vẫn giữ vững lập trường và tiếp tục cải cách nhằm đảm bảo tính bền vững biển và đưa đất nước trở thành quốc gia tuân thủ chặt chẽ các điều kiện về chống khai thác IUU.
Như vậy, bằng các biện pháp phù hợp với điều kiện của mình, Philippines và Thái Lan đã được gỡ được “thẻ vàng” của EC. Thời gian để gỡ thẻ vàng phụ thuộc vào độ phức tạp của tình trạng khai thác IUU, sự hiệu quả các biện pháp phòng, chống cũng như ý chí chính trị của từng quốc gia. Thái Lan mất gần 5 năm (4/2015 – 01/2019), Philippines mất chỉ chưa tới 1 năm (6/2014 – 4/2015).
Các biện pháp chủ yếu mà Philippines và Thái Lan áp dụng để chống khai thác IUU bao gồm: hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng các chế tài xử phạt; tăng cường biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát nhất là hệ thống VMS để giám sát các hoạt động khai thác thuỷ sản; phê chuẩn các hiệp định liên quan đến việc bảo tồn và quản lý nghề cá như: Hiệp định nghề cá Liên hiệp quốc, Hiệp định về biện pháp cảng quốc gia của FAO, Hiệp định thúc đẩy tuân thủ các biện pháp bảo tồn và quản lý quốc tế đối với tàu cá trên biển công, cũng như tham gia vào các tổ chức RFMOs.
Sau khi gỡ được “thẻ vàng” của EC, Philippines và Thái Lan vẫn tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống khai thác IUU một cách triệt để nhằm không để bị cảnh cáo “thẻ vàng” một lần nữa, đồng thời thể hiện là quốc gia có trách nhiệm trong việc bảo tồn, quản lý, khai thác thuỷ sản bền vững.
Các biện pháp gỡ “thẻ vàng” IUU của Philippines và Thái Lan cần được nghiên cứu kỹ và có thể là những kinh nghiệm quý mà Việt Nam cần học hỏi trong quá trình gỡ “thẻ vàng” của EC cũng như phục vụ việc bảo tồn, quản lý, khai thác thuỷ sản sau này.
3. Thực tiễn và biện pháp phòng, chống IUU của Việt Nam
Năm 1990, Việt Nam có khoảng 41.000 tàu cá các loại với tổng công suất máy khoảng 727.000 CV, sản lượng khai thác khoảng 672.000 tấn.Đến năm 2017, tổng số tàu cá của Việt Nam đã lên tới gần 111.000 tàu trong đó hơn 108.600 tàu khai thác (97,9%), tàu dịch vụ hậu cần hơn 2.300 chiếc (2,1%), sản lượng khai thác hơn 3 triệu tấn.Đáng chú ý là sự gia tăng của tàu cá khai thác xa bờ có công suất từ 90 CV trở lên từ 21.000 chiếc (năm 2011) tăng lên 33.410 chiếc (năm 2017), trong đó có 14.625 chiếc có công suất lớn hơn 400 CV.
Tuy nhiên, theo nghiên cứu năm 2005 về hiện trạng nguồn lợi hải sản Việt Nam do Viện Nghiên cứu hải sản tiến hành (RIMFa), tổng trữ lượng hải sản biển Việt Nam ước đạt 4,061 triệu tấn, trong đó trữ lượng cá nổi nhỏ khoảng 1,73 triệu tấn (chiếm 42,6%), cá đáy khoảng 1,174 triệu tấn ( 28,9%), cá nổi đại dương khoảng 1,156 triệu tấn (28,5%). Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng khả năng khai thác của toàn bộ vùng biển Việt Nam khoảng 1,8 triệu tấn, trong đó cá đáy chiếm khoảng 26,1%, cá nổi nhỏ 48,1%, cá nổi đại dương 25,7%.
Như vậy, sản lượng khai thác hiện nay (khoảng 3 triệu tấn) đã vượt quá số lượng có thể khai thác tại vùng biển Việt Nam (khoảng 1,8 triệu tấn). Do vậy, nếu chỉ khai thác thuỷ sản tại vùng biển Việt Nam thì nguồn lợi thuỷ sản tại vùng biển này sẽ cạn kiệt dần. Hơn nữa, số lượng tàu cá của Việt Nam tăng nhanh trong thời gian qua, nhất là số tàu cá có khả năng khai thác xa bờ dẫn đến việc dư thừa năng lực đánh bắt trong nước, đây có thể là nguyên nhân chính dẫn đến việc các tàu cá của Việt Nam vi phạm khai thác IUU ở vùng biển nước ngoài.
Theo thông cáo báo chí ngày 23/10/2017 của EC, lý do ngành Thủy sản Việt Nam bị phạt thẻ vàng là: Việt Nam đã không làm đủ để chống lại việc đánh bắt cá bất hợp pháp, thiếu chế tài và các biện pháp để ngăn chặn việc tàu cá Việt Nam đánh bắt cá bất hợp pháp trong vùng biển của các quốc gia láng giềng, bao gồm các quốc đảo nhỏ ở Thái Bình Dương. Đồng thời, EC cũng đưa ra 9 khuyến nghị mà Việt Nam cần khắc phục để rút lại thẻ vàng.
Việc ngành thuỷ sản Việt Nam bị EC phạt thẻ vàng không những ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động xuất khẩu thuỷ sản, mà còn ảnh hưởng xấu tới hình ảnh và uy tín của Việt Nam trong khu vực và quốc tế. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để Việt Nam rà soát chính sách, pháp luật, cách thức quản lý cũng như thay đổi nhận thức và thói quen khai thác của ngư dân tiến tới khai thác thuỷ sản bền vững. Nhận thức rõ điều này, Chính phủ Việt Nam đã có những hành động kịp thời nhằm hạn chế và tiến tới chấm dứt hoạt động IUU, trong đó tiến hành sửa đổi hệ thống pháp luật và xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống khai thác IUU.
-Về hoàn thiện hệ thống pháp luật: Việt Nam tham gia Hiệp định thực thi các điều khoản của UNCLOS 1982 về bảo tồn và quản lý các đàn cá lưỡng cư và di cư xa (UNFSA) vào ngày 17/01/2019; đang trong quá trình xem xét để tham gia Chương trình hành động quốc tế về ngăn ngừa, chấm dứt và loại bỏ hoạt động khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IPOA-IUU).
Luật Thuỷ sản năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019, bao gồm 9 chương và 105 điều quy định về “hoạt động thuỷ sản; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động thuỷ sản hoặc có liên quan đến hoạt động thuỷ sản; quản lý nhà nước về thuỷ sản và được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động thủy sản hoặc có liên quan đến hoạt động thủy sản trong nội địa, đảo, quần đảo và vùng biển Việt Nam; tổ chức, cá nhân Việt Nam khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam”. Đồng thời, Luật Thuỷ sản năm 2017 quy định tương đối chi tiết về quy hoạch, quản lý, bảo tồn và khai thác thuỷ sản.
Luật thuỷ sản năm 2017 tuy không đưa ra khái niệm về IUU, nhưng đã quy định 14 hành vi IUU đã bao gồm đủ ba nhóm hành vi IUU như khái niệm IUU trong IPOA-IUU. Nghị định số 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuỷ sản đã đưa ra khái niệm chung về IUU, bao gồm 3 thành tố tương tự như trong IPOA-IUU. Quy định này đã giúp cho việc xác định hành vi IUU được toàn diện hơn so với 14 hành vi cụ thể trong Luật thuỷ sản đã liệt kê.
Có thể nói, cùng với Luật Thuỷ sản năm 2017, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP đã tạo khung pháp lý đủ rộng để thực thi và hợp tác cùng các nước trong khu vực, các tổ chức nghề cá khu vực đấu tranh phòng chống IUU; kịp thời, giúp Việt Nam chủ động tránh “thẻ đỏ” IUU, nâng cao năng suất khai thác và xuất khẩu các sản phẩm thủy sản khai thác có nguồn gốc, phát triển nền thủy sản Việt Nam một cách bền vững.
-Về tổ chức triển khai thực hiện: Ngày 16/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 78/QĐ-TTg “Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025”. Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ cụ thể cần tập trung thực hiện trong 3 giai đoạn: giai đoạn trước tháng 4/2018, từ tháng 5/2018 – 2020 và từ năm 2021 – 2025. Trong đó, giai đoạn 2021 – 2025 có 15 nhiệm vụ cần tập trung thực hiện để xử lý dứt điểm tình trạng khai thác IUU. Để triển khai thực hiện kế hoạch quốc gia về IUU, Chính phủ đã quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành và phân công trách nhiệm cho các cơ quan có liên quan.
Trước tình hình tàu cá Việt Nam tiếp tục vi phạm khai thác IUU ở vùng biển nước ngoài, ngày 24/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTG “Về cơ chế phối hợp liên ngành giữa các ban, bộ, ngành và Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển trong trao đổi, xử lý thông tin nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình hình tàu cá Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ở vùng biển nước ngoài” góp phần tháo gỡ “thẻ vàng” của EC.
Các biện pháp chống khai thác IUU của Việt Nam đã đạt được những thành công nhất định, từ 9 khuyến nghị ban đầu mà EC đưa ra để Việt Nam gỡ “thẻ vàng” đến tháng 12/2019, sau lần kiểm tra thực tế, EC rút xuống còn 4 kiến nghị, bao gồm: hoàn thiện khung pháp lý; theo dõi kiểm tra hoạt động của tàu cá, quản lý đội tàu; chứng nhận sản lượng và truy suất nguồn gốc thủy sản từ khai thác; thực thi pháp luật.
Theo khuyến nghị của EC, Chính phủ Việt Nam đã đầu tư cơ sở hạ tầng, và lắp đặt hệ thống giám sát tàu cá. Theo thống kê, Việt Nam có 83/125 cảng cá đã được đầu tư, nâng cấp với tổng công suất khoảng 1,8 triệu tấn thuỷ sản qua cảng/năm. Như vậy, với công suất khai thác thuỷ sản tự nhiên như hiện nay khoảng 3 triệu tấn/năm thì gần một nửa số thuỷ sản khai thác trong năm được đưa lên bờ mà không có sự kiểm soát của cơ quan chức năng có thể có lượng thuỷ sản khai thác IUU bị bỏ sót; 83/146 khu neo đậu tránh trú bão được đầu tư với tổng công suất gần 52.000 tàu.Tính đến hết tháng 6/2021, việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên có tín hiệu trên hệ thống giám sát hành trình tàu cá là 26.915/30.778 tàu cá (đạt trên 87%).
Tuy nhiên, công tác phòng, chống khai thác IUU của nước ta còn một số hạn chế sau: công tác truy xuất nguồn gốc thuỷ sản từ khai thác chưa đảm bảo theo quy định; hầu hết cơ sở hạ tầng nghề cá còn lạc hậu, chưa đáp ứng được yêu cầu về chống khai thác IUU trong kiểm soát tàu cá ra vào cảng, sản lượng thuỷ sản qua cảng; việc lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá (VMS) còn chưa đúng tiến độ; việc điều tra, xử lý đối với tàu cá vi phạm khai thác IUU, tổ chức, cá nhân môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài chưa kịp thời, chưa đảm bảo tính răn đe, nghiêm minh của pháp luật.
4. Một số kiến nghị
Từ kinh nghiệm thực tiễn của Philippines và Thái Lan trong việc gỡ “thẻ vàng” của EC và thực trạng công tác phòng, chống IUU tại Việt Nam, tác giả đưa ra các kiến nghị sau:
Một là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước và tham gia ký kết các điều ước quốc tế và gia nhập RFMOs có liên quan.
Tăng các chế tài xử phạt hành vi khai thác IUU nhất là các tàu tái phạm. Hiện mức xử phạt tiền cao nhất đối với tàu khai thác IUU là 1 tỷ đồng[60], liệu mức phạt đó đã đủ mức răn đe khi giá trị sản phẩm khai thác IUU có thể lớn gấp nhiều lần so với mức phạt. Một số quốc gia xử phạt hành vi khai thác IUU rất cao, ví dụ thành viên EU sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt nặng ít nhất gấp 5 lần và gấp 8 lần giá trị sản phẩm khai thác IUU nếu tái phạm trong khoảng thời gian 5 năm[61].
Pháp luật Việt Nam chưa bắt buộc việc xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thuỷ sản khai thác, mà việc này chỉ thực hiện khi có yêu cầu của tổ chức hay các nhân[62]. Do vậy, đối với các sản phẩm thuỷ sản không có nhu cầu xuất khẩu thì chưa chắc họ đã yêu cầu xác nhận, chứng nhận nguồn gốc và đây có thể là kẽ hở để cho các tàu khai thác IUU lợi dụng. Đối với ngư dân, ý thức tự giác chấp hành pháp luật vẫn còn những hạn chế nên để hạn chế việc để lọt sản phẩm do khai thác IUU vẫn được tiêu thụ thì cần quy định bắt buộc việc xác nhận sản phẩm đánh bắt.
Tích cực tham gia hợp tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chống khai thác IUU bằng việc gia nhập các tổ chức quốc tế có liên quan nhằm chia sẻ thông tin, phối hợp xử lý tàu quốc tịch Việt Nam khai thác IUU ở biển cả và vùng biển thuộc quyền quản lý của RFMOs. Việt Nam cần đàm phán, tham gia Tổ chức Quản lý nghề cá khu vực Nam Thái Bình Dương; phê chuẩn Hiệp định về biện pháp cảng quốc gia của FAO và Hiệp định thúc đẩy tuân thủ các biện pháp bảo tồn và quản lý quốc tế đối với tàu cá trên biển cả nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác quốc tế trên lĩnh vực phòng, chống IUU. Philippines thực hiện biện pháp này để gỡ “thẻ vàng” và được EC đánh giá cao.
Hai là, đẩy nhanh tiến độ lắp đặt hệ thống VMS đối với các tàu cá xa bờ, trước mắt là tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên yêu cầu bắt buộc lắp đặt thiết bị VMS để phục vụ cho việc giám sát hoạt động cũng như xử lý của các cơ quan chức năng khi các tàu này vi phạm khai thác IUU. Chính phủ hoặc địa phương cần có biện pháp hỗ trợ hoặc cho ngư dân vay vốn để mua, lắp đặt hệ thống VMS. Tàu nào trong diện bắt buộc mà chưa lắp đặt hệ thống VMS thì kiên quyết không cho ra khơi.
Theo kinh nghiệm của Philippines và Thái Lan, một trong những biện pháp chủ đạo góp phần gỡ “thẻ vàng” là yêu cầu bắt buộc lắp đặt hệ thống VMS đối với tàu cá có khả năng khai thác xa bờ. Dựa trên kết nối 24/24 và cập nhật theo thời gian thực, cơ quan chức năng biết chính xác các tàu cá đang đánh bắt ở đâu, nằm trong vùng biển thuộc quyền quản lý hay vượt tuyến sang khai thác IUU ở vùng biển nước ngoài.
Ba là, thực hiện tốt việc cấp giấy chứng nhận sản lượng khai thác và truy suất nguồn gốc thủy sản từ khai thác. Áp dụng truy suất nguồn gốc để đảm bảo việc kiểm soát sản phẩm thuỷ sản trong toàn bộ chuỗi cung ứng, cũng như áp dụng quy trình tác nghiệp tiêu chuẩn đối với việc kiểm tra chéo và xác minh thông tin trong giấy chứng nhận đánh bắt thuỷ sản theo quy định của EC.
Bốn là, thực hiện tốt các biện pháp thực thi pháp luật.
Lực lượng biên phòng kiểm tra tàu cá trước khi xuất bến, tuyên truyền nhắc nhở ngư dân không khai thác IUU. Lực lượng kiểm ngư và cảnh sát biển tăng cường tuần tra kiểm soát đối với tàu cá, nhất là các khu vực thường xuyên có tàu cá khai thác IUU và khu vực giáp ranh để ngăn chặn tàu cá Việt Nam vượt tuyến sang khai thác IUU ở vùng biển nước ngoài.
Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thuỷ sản năm 2017; Nghị định số: 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ; Chỉ thị số 17/CT-TTG ngày 24/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch hành động quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025; nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu của các bộ, ban, ngành và chính quyền địa phương liên quan được quy định trên các văn bản nêu trên, nếu cơ quan, đơn vị, địa phương nào thực hiện không tốt thì xử lý nghiêm khắc người đứng đầu; phối hợp liên ngành trong việc điều tra, xử lý đối với tàu cá vi phạm khai thác IUU, tổ chức, cá nhân môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài đảm bảo tính răn đe, nghiêm minh của pháp luật; tích cực hợp tác với các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là các quốc gia mà tàu cá Việt Nam thường xuyên vi phạm khai thác IUU để có biện pháp phối hợp trong việc xử lý tàu cá vi phạm; tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong nước cũng như pháp luật quốc tế cho ngư dân và các đối tượng liên quan đến hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển cũng như buôn bán, tiêu thụ sản phẩm thuỷ sản, kiên quyết không tiếp tay cho các hoạt động khai thác IUU.
Năm là, chủ động đàm phán với các quốc gia giàu nguồn lợi hải sản nhưng không khai thác hết khối lượng đánh bắt cho phép để đưa các tàu cá Việt Nam khai thác hợp pháp trên các vùng biển thuộc chủ quyền của họ. Giải pháp này Philippines và Thái Lan chưa thực hiện. Tuy nhiên, đối với Việt Nam, có thể có hiệu quả vì lượng tàu cá có khả năng khai thác xa bờ lớn, không thể một sớm một chiều mà có thể cắt giảm ngay được.
Sáu là, chủ động cắt giảm lượng tàu cá hiện có bằng cách không cho phép đóng mới tàu cá; các tàu cá hết niên hạn hoặc không đảm đảm tiêu chuẩn kỹ thuật thì rút giấy phép khai thác; chuyển đổi mục đích sử dụng của tàu cá sang tàu du lịch kết hợp với câu cá giải trí; hoặc trưng dụng một số tàu cá thực hiện một số nhiệm vụ khác nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí nhằm giảm lượng tàu cá hoặc giảm thời gian khai thác thuỷ sản. Việc cắt giảm lượng tàu cá được thực hiện cho đến khi tổng lượng khai thác trong nước và lượng được phép khai thác ở vùng biển quốc tế cũng như vùng biển nước ngoài bằng năng lực khai thác của đội tàu cá. Sau đó, chính phủ cấp phép đóng mới tàu cá bằng với số lượng tàu cá cũ đã loại dần khỏi biên chế. Cách thức này cũng đồng thời đảm bảo việc khai thác thuỷ sản bền vững.
Đối với lao động dôi dư do cắt giảm số lượng tàu cá, Nhà nước cần hỗ trợ họ để chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm, đảm bảo cho những lao động này có thu nhập đủ để duy trì cuộc sống mà không phải nghĩ tới việc quay lại công việc khai thác thuỷ sản.
Sau khi gỡ được “thẻ vàng”, Chính phủ cần tiếp tục duy trì những biện pháp phù hợp nhằm bảo đảm việc không tái phạm “thẻ vàng” như Philippines và Thái Lan đang thực hiện. Có như vậy, Việt Nam mới đảm bảo thực hiện  tốt việc khai thác thuỷ sản bền vững và có trách nhiệm, tiến tới chấm dứt hoàn toàn tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác IUU.
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I. Quy định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp của EU, Mỹ và Việt Nam
QUY ĐỊNH IUU CỦA EU
Một trong những yếu tố mạnh nhất và đặc biệt trong quy định của EU là một điều khoản cho phép cấm nhập khẩu hoặc cập cảng đối với các quốc gia hoặc tàu cá không có hành động công khai rõ ràng chống khai thác IUU. Kể từ khi đưa ra luật, EU đã cảnh báo thẻ vàng đối với một số quốc gia và thẻ đỏ - hình thức trừng phạt thương mại thực tế - đối với các nước nỗ lực chưa đủ để cải thiện quản lý nghề cá và ngăn chặn IUU. Các mối đe dọa biện pháp trừng phạt thương mại này đã tác động mạnh mẽ đến các nước xuất khẩu. Ví dụ, trong năm 2013, EU đưa ra “thẻ vàng” với Hàn Quốc, và không lâu sau đó, Hoa Kỳ công khai đưa Hàn Quốc vào danh sách quốc gia bị nghi ngờ vi phạm IUU. Áp lực từ hai thị trường lớn khiến nhiều cơ quan ở Hàn Quốc, bao gồm cả Nghị viện, Bộ ngoại giao và Tổng thống phải hành động khẩn cấp, cập nhật Luật thủy sản khai thác xa bờ....
1.	Khung pháp lý của EU về IUU
- Qui định của Hội đồng (EC) 1005/2008 ngày 29/9/2008 thiết lập Hệ thống quản lý trong cộng đồng Châu Âu về ngăn ngừa và xoá bỏ các hoạt động IUU
-	Qui định của Uỷ ban Châu Âu (EC)1010/2009 ngày 22/10/2009 qui định chi tiết thực hiện Qui định (EC)1005/2008
-	Qui định của Uỷ ban (EC) 86/2010 sửa đổi Phụ lục 1 Qui định của Hội đồng (EC) 1005/2008.
Tham khảo chi tiết quy định IUU của EU tại đây: http://vasep.com.vn/1460/Tin-Tuc/Quy-dinh-cua-EU.htm

2.	Một số điều đáng chú ý trong quy định IUU của EU
-	Điều 1 áp dụng đối với hoạt động đánh bắt IUU và các hoạt động liên quan được thực hiện trong phạm vi quyền hạn của các nước thành viên EU (EU MS), các tàu của Cộng đồng PLUS (PLUS Community) và ngoài Cộng đồng (non-Community) trên biển hoặc trong ngư trường thuộc thẩm quyền của nước thứ ba
-	Áp dụng cho tàu khai thác cá, bao gồm: Tàu hỗ trợ, tàu chế biến cá, các tàu tham gia trung chuyển và tàu vận chuyển được trang bị để vận chuyển các sản phẩm thủy sản, (trừ tàu container)“.
2.1.	Các yếu tố kiểm soát, xử phạt và điều kiện bao gồm:
-	Kiểm tra nhà nước tại cảng (port state controls) đối với các tàu đánh cá của nước thứ ba,
-	Yêu cầu về giấy chứng nhận đánh bắt
-	Thành lập danh sách Cộng đồng các tàu IUU, và
-	Thiết lập một danh sách các nước thứ ba không hợp tác.
2.2.	Yêu cầu về giấy chứng nhận khai thác:
-	Sản phẩm thủy sản phải có giấy chứng nhận khai thác, do thuyền trưởng tàu cá hoàn thành và được xác nhận bởi quốc gia mà tàu đã đăng ký.
-	Xuất khẩu và nhập khẩu gián tiếp các sản phẩm thủy sản phải được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giấy chứng nhận khai thác (các Điều 14 và 15).
-	Các tài liệu khai thác và tài liệu liên quan được chứng nhận phù hợp với các chương trình khai thác RFMO của Cơ quan có thẩm quyền MS.
-	Có thể thực hiện các hành động chống lại các tàu khai thác của nước thứ ba không tuân thủ các yêu cầu chứng nhận khai thác, bao gồm cả việc từ chối nhập khẩu sản phẩm thủy sản từ tàu cá đó (Điều 18)
2.3 Các trường hợp miễn giảm
Các sản phẩm nằm ngoài phạm vi Quy định IUU & Chương trình chứng nhận khai thác, bao gồm: Các sản phẩm nuôi trồng thủy sản đạt được từ cá bột hoặc ấu trùng, Cá nước ngọt, Cá cảnh, Vẹm, Hàu, Sò, Ốc sên và các sản phẩm khác.
(Xem Quy định của Ủy ban EU số 202/2011
2.4.	Kiểm soát các nước có cảng dành cho tàu cá của các nước thứ ba (1)
-	Điều 4 và 5 yêu cầu việc cập bến hoặc trung chuyển bằng tàu cá nước thứ ba chỉ diễn ra tại các cảng được chỉ định của các nước thành viên EU,
-	Chỉ cho nhập cảng tàu cá (FV) vào MS sau khi có giấy chứng nhận khai thác và các thông tin khác (Điều 7).
2.5.	Danh sách tàu IUU của EU
-	Danh sách tàu IUU bao gồm thông tin về các tàu mà EU và MS xác định là đánh bắt IUU (Điều 25).
-	Danh sách tàu bao gồm các tàu IUU được liệt kê từ các RFMO trên danh sách tương ứng (Điều 30).
-	EU MS đánh dấu tàu cá sẽ bị cấm không được giúp đỡ hoặc tham gia vào các hoạt động chế biến cá, các hoạt động đánh bắt chung hoặc các hoạt động trung chuyển với các tàu đánh cá trong danh sách tàu IUU (Điều 37)
2.6.	Danh sách của EU về các nước thứ ba không hợp tác (1)
-	Một quốc gia có thể được xác định là một nước thứ ba không hợp tác nếu không thực hiện các nghĩa vụ theo luật quốc tế như cờ, cảng, đường biển hoặc thị trường và hành động phòng ngừa, ngăn chặn và loại bỏ mọi hoạt động đánh bắt.
-	Cấm nhập khẩu các sản phẩm thủy sản từ tàu cá của các nước thứ ba không hợp tác và không có các chứng nhận khai thác đi kèm với các sản phẩm đó vào EU (Điều 38).
3.	Qui định của Hội đồng (EC) 1005/2008
Quy định về IUU được chi tiết trong quy định 1005/2008 của Ủy ban châu Âu (EC) ngày 29/9/2008 gồm 12 chương (57 điều) và 4 phụ lục.Trong đó:
3.1.	Tại điều 3, xác định 12 hành vi khai thác vi phạm quy định IUU
(1)	đánh bắt mà không có giấy phép hợp lệ, không được quốc gia tàu treo cờ hay quốc gia ven biển có liên quan cấp phép hay cho phép; hoặc
(2)	không hoàn thành nghĩa vụ lưu và báo cáo dữ liệu liên quan, bao gồm dữ liệu được truyền bởi hệ thống giám sát tàu qua vệ tinh, hoặc thông báo trước theo Điều 6, hoặc
(3)	đánh bắt trong khu vực khép kín, vào thời điểm mùa vụ đã kết thúc, không được cấp hoặc sau thời hạn được cấp hạn ngạch, đánh bắt quá độ sâu cho phép; hoặc
(4)	đánh bắt loài được tạm dừng đánh bắt hoặc loài cấm đánh bắt;
(5)	sử dụng công cụ đánh bắt bị cấm hoặc không đúng quy định; hoặc
(6)	làm giả hay che dấu dấu vết, danh tính hay đăng kiểm;
(7)	che dấu, giả mạo hay hủy chứng cứ liên quan đến một công tác điều tra, hoặc
(8)	cản trở công việc của cán bộ chức năng thực hiện nhiệm vụ thẩm tra sự tuân thủ đối với các biện pháp bảo tồn và quản lý, cản trở công việc của quan sát viên thực hiện nhiệm vụ thị sát sự tuân thủ các nguyên tắc áp dụng của Cộng đồng; hoặc
(9)	đưa lên khoang, chuyển tải hay chở cá nhỏ quá cỡ, trái với điều luật hiện đang có hiệu lực; hoặc
(10)	chuyển tải hay cùng tham gia hoạt động đánh bắt, hỗ trợ hay tiếp ứng cho các tàu đánh bắt đã được xác định có thực hiện hành vi đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định theo Quy định này, đặc biệt các tàu bị đưa vào danh sách tàu đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Cộng đồng hoặc của một tổ chức quản lý nghề cá khu vực; hoặc
(11)	thực hiện hoạt động đánh bắt trong khu vực quản lý của một tổ chức quản lý nghề cá khu vực theo cách thức không nhất quán hoặc trái với các biện pháp bảo tồn và quản lý của tổ chức, treo cờ của quốc gia không phải là thành viên của tổ chức, không hợp tác với tổ chức theo quy định của tổ chức; hoặc
(12)	không mang quốc tịch và do vậy là tàu không có quốc gia chủ quyền, theo luật quốc tế.
3.2.	Tại điều 18 quy định 7 trường hợp bị từ chối nhập khẩu
Cơ quan có chức năng của các nước thành viên sẽ từ chối nhập khẩu vào Cộng đồng các sản phẩm thủy sản mà không cần đề nghị chứng cứ bổ sung hay đề nghị quốc gia tàu treo cờ giúp đỡ nếu thấy rằng:
(1)	bên nhập khẩu không thể trình giấy chứng nhận khai thác sản phẩm thủy sản liên quan hay hoàn thành mọi nghĩa vụ theo Điều 16 (1) hoặc (2);
(2)	sản phẩm dự kiến nhập khẩu không cùng chủng loại với sản phẩm ghi trong giấy chứng nhận khai thác;
(3)	giấy chứng nhận khai thác không được chứng thực bởi cơ quan công quyền của quốc gia tàu treo cờ theo Điều 12(3);
(4)	giấy chứng nhận khai thác không cung cấp đầy đủ mọi thông tin yêu cầu;
(5)	bên nhập khẩu không thể chứng minh sản phẩm thủy sản tuân thủ các điều kiện nêu tại Điều 14(1) hoặc (2);
(6)	tàu đánh bắt thể hiện trên giấy chứng nhận khai thác là tàu thực hiện đánh bắt bị đưa vào danh sách tàu đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Cộng đồng hoặc trong danh sách tàu đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đề cập tại Điều 30;
(7)	giấy chứng nhận khai thác được chứng thực bởi cơ quan chức năng của quốc gia tàu treo cờ đã được xác định là quốc gia không hợp tác theo Điều 31.
QUY ĐỊNH IUU CỦA MỸ
Cơ quan Nghề cá thuộc Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA) đã đưa ra quy định cuối cùng của Chương trình giám thủy sản NK (SIMP) vào ngày 9/12/2016. Đây là giai đoạn đầu tiên của chương trình truy xuất nguồn gốc dựa trên các rủi ro, yêu cầu nhà NK phải thu thập để cung cấp và báo cáo các dữ liệu quan trọng từ khi khai thác đến khi đưa vào thị trường Mỹ, trong danh mục của các sản phẩm cá và thủy sản NK được xác định là dễ bị khai thác IUU và/hoặc gian lận thủy sản. Ngày 01/01/2018 là ngày bắt buộc phải tuân thủ quy định này.
SIMP đưa ra các yêu cầu về việc báo cáo và lưu trữ hồ sơ cần thiết nhằm ngăn chặn việc khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) và/hoặc mô tả sai lệch về sản phẩm được NK vào thị trường Mỹ, do đó sẽ góp phần bảo vệ nền kinh tế nước này, đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu và chia sẻ nguồn tài nguyên biển một cách bền vững.
1.	Tổng quan về quy định
-	Quy định cuối cùng này phản ánh và đáp ứng nhiều ý kiến của cộng đồng và thông điệp chiến dịch nhận từ quy định đề xuất và nhận mạnh nỗ lực của Cơ quan Nghề cá NOAA nhằm xây dựng một chương trình hiệu quả giảm thiểu gánh nặng của việc tuân thủ trong ngành này trong khi cung cấp các thông tin cần thiết để nhận biết các sản phẩm thủy sản NK bất hợp pháp hay bị dán nhãn sai trước khi xâm nhập vào thị trường Mỹ.
-	Chương trình Giám sát thủy sản NK đưa ra các yêu cầu về việc cấp phép, báo cáo dữ liệu và lưu trữ đối với các loài thủy sản và sản phẩm thủy sản ưu tiên đã được xác định là dễ bị tổn thương bởi hoạt động khai thác IUU hay dễ bị gian lận thương mại.
-	Dữ liệu được thu thập sẽ cho phép các loài thủy sản ưu tiên này được tuy xuất từ điểm nhập cảnh vào Mỹ quay lại điểm được khai thác hoặc sản xuất để kiểm chứng xem chúng có được khai thác hay sản xuất hợp pháp không.
-	Thu thập tài liệu về sản lượng và sản lượng cập cảng của những loài thuỷ sản ưu tiên sẽ được hoàn thành thông qua hệ thống Dữ liệu thương mại quốc tế (ITDS), là cổng dữ liệu riêng của Chính phủ Hoa Kỳ cho việc báo cáo tất cả các hàng hoá xuất và NK.
-	Chương trình SIMP không phải là chương trình cấp nhãn, cũng không phải chương trình đối mặt với người tiêu dùng. Phù hợp với đạo luật Magnusisn –Stevens (theo chương trình quy định đã được ban hành) và đảm bảo nghiêm ngặt về thông tin của hệ thống ITDS- các thông tin thu thập được trong khuôn khổ Chương trình này sẽ được bảo mật.
-	Hồ sơ của nhà nhập khẩu sẽ được yêu cầu lưu trữ về chuỗi hành trình sản phẩm thủy sản hoặc sản phẩm từ thủy sản từ điểm khai thác đến điểm nhập cảnh vào Mỹ.
2.	Áp dụng cho 13 sản phẩm thủy sản
Chương trình giám thủy sản NK (SIMP) được thiết lạo dành cho một số sản phẩm thủy sản nhất định, bao gồm 13 loài sau: Bào ngư, cá tuyết Đại Tây Dương, ghẹ xanh Đại Tây Dương, cá nục heo, cá song, cua huỳnh đế đỏ, cá tuyết Thái Dình Dương, cá hồng, hải sâm, các loài cá nhám, tôm, cá kiếm và các loài cá ngừ (cá ngừ albacore, cá ngừ mắt to, cá ngừ vằn, cá ngừ vây vàng và cá ngừ vây xanh).
3.	Thời gian thực hiện
Từ ngày 01/01/2018 là ngày bắt buộc tuân thủ đối với hầu hết các loài trong danh sách ưu tiên trong quy định, riêng tôm và bào ngư sẽ được hoãn lại ở giai đoạn sau. Ngày có hiệu lực của quy định này đối với tất cả các sản phẩm tôm và bào ngư NK – được khai thác tự nhiên và nuôi – sẽ được giữ lại cho đến khi có báo cáo tương xứng và/hoặc yêu cầu lưu giữ hồ sơ đã được thiết lập cho ngành nuôi trồng thủy sản nội địa của Mỹ - đối với sản phẩm tôm và bào ngư nuôi. Vào thời gian đó, Cơ quan Nghề cá NOAA sẽ thông báo ngày tuân thủ cho các sản phẩm bào ngư và tôm.
Xem thêm về quy định của Mỹ tại link http://vasep.com.vn/1461/Tin-Tuc/Quy-dinh-cua-My.htm để biết thông tin về Quy định cuối cùng của Chương trình giám sát thủy sản NK của Hoa Kỳ và các biểu mẫu khai báo điện tử theo quy định của chương trình này.
QUY ĐỊNH CHỐNG IUU CỦA VIỆT NAM
1.	Một số văn bản quy định về thủy sản khai thác
1.1.	Luật Thuỷ sản 2017
1.2.	Các văn bản dưới luật:
(i)	Nghị định 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 về qui định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thuỷ sản;
(ii)	Nghị định 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về lĩnh vực thuỷ sản;
(iii)	Các Thông tư của Bộ:
-Số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 qui định về việc chứng nhận, xác nhận thuỷ sản khai thác;
- Số 25/2013/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2013 qui định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 33/2010;
- Số 26/2016/ TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 qui định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thuỷ sản.
2.	Luật Thủy sản 2017 chi tiết 14 hành vi được coi là khai thác thủy sản bất hợp pháp
Luật Thủy sản sửa đổi đã được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2017, trong đó có 2 chương về Khai thác thủy sản và Quản lý tàu cá. Tại mục 4 chương IV của Luật có 2 điều 60 và điều 61 về Khai thác thủy sản bất hợp pháp, chi tiết 14 hành vi được coi là khai thác thủy sản bất hợp pháp và việc xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác.
2.1.	Điều 60 quy định 14 Hành vi được coi là khai thác thủy sản bất hợp pháp bao gồm:
(1)	Khai thác thủy sản không có giấy phép;
(2)	Khai thác thủy sản trong vùng cấm khai thác, trong thời gian cấm khai thác; khai thác, vận chuyển thủy sản cấm khai thác; khai thác loài thủy sản có kích thước nhỏ hơn quy định; sử dụng nghề, ngư cụ khai thác bị cấm;
(3)	Khai thác thủy sản trái phép loài thuộc Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm;
(4)	Khai thác thủy sản trái phép trong vùng biển thuộc quyền quản lý của tổ chức quản lý nghề cá khu vực, quốc gia và vùng lãnh thổ khác;
(5)	Khai thác thủy sản vượt sản lượng theo loài, khai thác sai vùng, quá hạn ghi trong giấy phép;
(6)	Che giấu, giả mạo hoặc hủy chứng cứ vi phạm quy định liên quan đến khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
(7)	Ngăn cản, chống đối người có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, giám sát sự tuân thủ đối với các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
(8)	Chuyển tải hoặc hỗ trợ cho tàu đã được xác định có hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, trừ trường hợp bất khả kháng;
(9)	Không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ hoặc không vận hành thiết bị thông tin liên lạc và thiết bị giám sát hành trình theo quy định;
(10)	Không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định;
(11)	Tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác thủy sản bất hợp pháp;
(12)	Không ghi, ghi không đầy đủ, không đúng, không nộp nhật ký khai thác thủy sản, không báo cáo theo quy định;
(13)	Sử dụng tàu cá không quốc tịch hoặc mang quốc tịch của quốc gia không phải là thành viên để khai thác thủy sản trái phép trong vùng biển quốc tế thuộc thẩm quyền quản lý của tổ chức quản lý nghề cá khu vực;
(14)	Sử dụng tàu cá để khai thác thủy sản không theo quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong vùng biển quốc tế không thuộc thẩm quyền quản lý của tổ chức quản lý nghề cá khu vực.
2.2.	Điều 61 quy định về xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác
(1)	Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xác nhận nguyên liệu, chứng nhận sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác tại vùng biển Việt Nam không vi phạm quy định khai thác bất hợp pháp cho tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.
(2)	Nguyên liệu thủy sản nhập khẩu được cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu chứng nhận có nguồn gốc từ khai thác không vi phạm quy định khai thác thủy sản bất hợp pháp khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân nhập khẩu.
(3)	Sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ nguyên liệu thủy sản nhập khẩu được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xác nhận khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân xuất khẩu trên cơ sở nguyên liệu sản xuất sản phẩm thủy sản đó được cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu chứng nhận có nguồn gốc không vi phạm quy định khai thác thủy sản bất hợp pháp.
(4)	Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về nội dung, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác; xác nhận nguyên liệu thủy sản nhập khẩu hoặc sản phẩm thủy sản được sản xuất từ nguyên liệu thủy sản nhập khẩu không có nguồn gốc từ khai thác thủy sản bất hợp pháp.
3.	Một số văn bản dưới Luật đang xây dựng hoặc sửa đổi
Bộ NN và PTNT xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thuỷ sản năm 2017; Trình Nghị định thay thế Nghị định 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 và Nghị định số 41/2017/NĐ-CP qui định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thuỷ sản; trong đó qui định cụ thể, đầy đủ các hành vi, mức xử phạt và hình thức xử phạt bổ sung đối với khai thác IUU đã được qui định trong Luật Thuỷ sản 2017; Trình ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ: Số 50/2015/TT- BNNPTNT ngày 30/12/2015; Số 25/2013/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2013; Số 26/2016/ TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016. Trong đó quy định thẩm quyền xác nhận nguồn gốc sản phẩm thủy sản khai thác của Ban quản lý cảng cá; sửa đổi các biểu mẫu về nhật ký khai thác; trình tự, thủ tục quản lý nguyên liệu thủy sản nhập khẩu vào Việt Nam;
II. Chương trình hành động của Chính phủ Việt Nam
Trong thời gian vừa qua, EC và Việt Nam thực hiện tiến trình đối thoại thường niên về thực hiện quy định về IUU, theo đó hàng năm các đoàn của EC sang Việt Nam để trao đổi, kiểm tra việc thực hiện quy định này và đưa ra các khuyến nghị nhằm cải thiện hệ thống quản lý nghề cá của Việt Nam đáp ứng các yêu cầu về khai thác IUU.
1.	Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:
- Ngày 28/5/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện 732 về ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác trái phép ở Vùng biển nước ngoài. Nội dung công điện nhấn mạnh tới (1) trách nhiệm của chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và người đứng đầu chính quyền các cấp trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra tình trạng vi phạm.
(2) Bắt buộc Tàu cá khai thác hải sản xa bờ phải lắp thiết bị giám sát hành trình theo quy định của pháp luật Việt Nam, mở máy hoạt động 24/24 giờ để cơ quan chức năng quản lý, giám sát.
- Ngày 21/11/2017, Quốc hội đã thông qua Luật số 18/2017/QH14 quy định về hoạt động thủy sản; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động thủy sản hoặc có liên quan đến hoạt động thủy sản; quản lý nhà nước về thủy sản (gọi tắt là Luật thủy sản 2017). Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày kể từ ngày 01/01/2019. Đặc biệt, về khai thác thủy sản và quản lý tàu cá (Chương IV và V), Luật mới đã tập trung vào 9 khuyến nghị của EC. Trước hết là về cấp phép khai thác thủy sản (Điều 49) Luật quy định về hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản, sản lượng khai cho phép khai thác và đánh giá nguồn lợi thủy sản cho các địa phương. Đặc biệt, Luật Thuỷ sản 2017 đã luật hóa các nội dung liên quan đến chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) trong đó có khuyến nghị của Ủy ban Châu âu (EC).
- Để triển khai các giải pháp cấp bách nhằm sớm tháo gỡ cảnh báo của EC về khai thác IUU, giữ uy tín thương hiệu thủy sản Việt Nam, ngày 13/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị số 45/ CT-TTG yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển thực hiện nghiêm các quy định chống khai thác IUU.
- Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025 (dự kiến sẽ ban hành trong tháng 12/2017).
- Phê duyệt Dự án Hệ thống thông tin quản lý nghề cá trên biển giai đoạn II để giám sát các tàu cá khai thác hải sản trên các vùng biển, chống khai thác IUU.
- Phê duyệt Đề án gia nhập Hiệp định đàn cá di cư của Liên Hợp Quốc, Hiệp định biện pháp của các quốc gia có cảng của FAO.
- Ban hành Nghị định thay thế Nghị định 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản, trong đó có quy định cụ thể các hành vi phạm IUU đã được quy định trong Luật Thủy sản năm 2017.
- Tập trung xây dựng, ban hành các quy định, hướng dẫn các nội dung khuyến cáo của EC về khai thác IUU.
2.	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Bộ trưởng Bộ NN và PTNT đã nhiều lần trao đổi thư với Ủy ban Châu Âu và làm việc với Đại sứ EU tại Hà Nội về việc thực hiện của Việt Nam đối với các khuyến nghị của EC về IUU; đồng thời đề nghị EC tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện các quy định về IUU.
- Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan liên quan tích cực đẩy nhanh tiến độ trình Chính phủ để hoàn tất thủ tục Việt Nam gia nhập Hiệp định đàn cá di cư của Liên Hợp Quốc và Hiệp định biện pháp quốc gia có cảng của FAO.
- Tổng cục Thủy sản, các cơ quan, đơn vị của Bộ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội trong việc thẩm định dự thảo Luật Thủy sản sửa đổi, trong đó có nội dung quy định về IUU theo khuyến nghị của EC.
- Đồng thời, đã nghiên cứu, xem xét dựa trên điều kiện thực tế của Việt Nam, qua đó đã triển khai sửa đổi một số điều khoản trong Luật Thủy sản và các văn bản dưới luật; xem xét việc quy hoạch lại đội tàu khai thác phù hợp với khả năng khai thác cho phép của nguồn lợi; nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý tàu cá, luật hóa lực lượng kiểm ngư, tổ chức đồng bộ hệ thống kiểm ngư từ trung ương xuống địa phương ven biển trên cơ sở tổ chức lại lực lượng thanh tra chuyên ngành thủy sản; tiếp tục triển khai mạnh các giải pháp nhằm hạn chế tàu cá Việt Nam đi khai thác bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài; điều chỉnh lại việc giao quyền xác nhận, chứng nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản.
- Gửi Công thư số 222/ICD-MARD ngày 15/11/2017 tới EC cập nhật tình hình sửa Luật Thuỷ sản theo các khuyến nghị của DG-MARD, trong đó kèm theo bản so sánh các khuyến nghị của DG-MARE.
- Ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về khai thác IUU; trong đó đặc biệt tập trung sửa đổi Luật Thủy sản phù hợp với các nguyên tắc, quy định quốc tế và khu vực cũng như các khuyến nghị của EC về IUU (Quyết định 4840/QĐ-BNN-TCTS ngày 23/11/2017).
- Rà soát, xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản (sửa đổi), trong đó ưu tiên các văn bản có nội dung về quản lý khai thác IUU để đáp ứng yêu cầu của EC, đảm bảo văn bản dưới luật có hiệu lực thi hành cùng thời điểm Luật Thủy sản (sửa đổi) có hiệu lực vào 1/1/2019.
- Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ: Thông tư 50 ngày 30/12/2015 quy định về việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác; Thông tư 25 ngày 10/5/2013 và Thông tư 26 ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.
- Tiếp tục tổ chức thực hiện công tác điều tra, công bố trữ lượng nguồn lợi hải sản nhằm quy hoạch, tổ chức lại đội tàu khai thác hải sản trên các vùng biển phù hợp với khả năng khai thác cho phép của nguồn lợi hải sản.
- Ban hành danh mục các loài hải sản cấm khai thác và tổ chức thực hiện việc cấm khai thác, vận chuyển, chế biến, tiêu thụ đối với các loài Hải sâm, Trai tai tượng; kiểm soát chặt chẽ việc không phát triển tàu cá làm nghề lưới kéo.
- Chỉ đạo lực lượng Kiểm ngư phối hợp với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển, xử phạt nghiêm các hành vi khai thác IUU.
- Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra công tác xác nhận, chứng nhận nguồn gốc sản phẩm khai thác tại các địa phương; hợp tác với các nước và tổ chức quốc tế để kiểm tra, giám sát tàu, sản phẩm, nguyên liệu thủy sản khai thác bất hợp pháp nhập khẩu vào Việt Nam để tái xuất sang các nước.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn đàm phán, đối thoại với EC, bảo đảm cung cấp, tiếp nhận thông tin đầy đủ, kịp thời trong việc triển khai thực hiện các khuyến nghị của EC về khai thác IUU. Đàm phán và hợp tác các nước về nghề cá và kiểm soát các hành vi khai thác bất hợp pháp.
- Chủ trì hướng dẫn các địa phương xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu nghề cá theo hướng tích hợp các thông tin về tàu cá, giấy phép khai thác, nhật ký khai thác và sản lượng lên bến để quản lý nghề cá và truy xuất nguồn gốc sản phẩm khai thác.
- Tổ chức Hội nghị về công tác quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá toàn quốc vào ngày 7/12/2017 tại Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Ban hành văn bản số 10284/BNN-TCTS gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi vi phạm vùng biển Úc và Pháp.
- Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình truyền thông về khai thác IUU nhằm nâng cao nhận thức và hành động, tạo chuyển biến thật sự trong thực hiện các quy định, khuyến nghị của EC về khai thác IUU.
3.	Tổng cục Thủy sản
- Là đơn vị triển khai Kế hoạch hành động của Bộ về một số giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của EC về IUU
- Họp và phân công công việc triển khai các nội dung cụ thể của Bản kế hoạch thực hiện một số giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về khai thác IUU tới các đơn vị.
- Kiện toàn Tổ công tác kỹ thuật khắc phục cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu về khai thác IUU tại Quyết định 1096/QĐ-TCTS-VP ngày 27/11/2017; gồm có (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn: đại diện Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Thú y, Cục Quản lý chất lượng nông lâm, thủy sản; Tổng cục Thủy sản) Hội Nghề cá và Hiệp hội Vasep.
- Dự thảo tờ trình Thành lập Tổ công tác liên ngành về IUU do Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường làm Tổ trưởng, Thứ trưởng Vũ Văn Tám là Tổ phó thường trực trong đó có sự tham gia của các Bộ ngành có liên quan (Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ Công An, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin truyền thông, Hội Nghề cá, Hiệp hội VASEP).
- Sau buổi làm việc của Bộ trưởng với đại diện EC tại Hà Nội, Tổ chức video conference với EC vào ngày 1/12/2017 về: (1) Cập nhật các giải pháp của Việt Nam về 09 khuyến nghị đã được EC đưa ra ngày 23/10/2017. (2) Kế hoạch triển khai đối thoại giữa hai bên trong các tháng tiếp theo.
- Trong khuôn khổ đàm phán song phương trong lĩnh vực thuỷ sản giữa Việt Nam và Philippines từ ngày 20-21/11/2017, phía Philippines đã chia sẻ kinh nghiệm gỡ thẻ vàng của EC với đoàn công tác của Việt Nam.
- Tiếp tục hỗ trợ, kết nối đưa doanh nghiệp và ngư dân sang khai thác tại Brunei (đoàn công tác: 12-14/12/2017).
- Phối hợp với Cơ quan Quản lý Thủy sản của Úc (AFMA) thực hiện chương trình truyền thông cộng đồng về chống IUU fishing thông qua việc tổ chức các buổi Hội thảo kết hợp giữa việc truyền thông và giáo dục nhận thức về vấn đề khai thác hải sản bất hợp pháp cho ngư dân (thực hiện 8-912/12 tại cảng Sa Kỳ và Bình Châu, tỉnh Quảng Ngãi).
III. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chế tài xử lý vi phạm hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp
Việt Nam đã có nhiều nỗ lực triển khai thực hiện các quy định về khai thác IUU của EC như: Từng bước hoàn thiện thể chế pháp lý, tổ chức điều tra nguồn lợi hải sản để quy hoạch đội tàu cá, hoàn thiện hệ thống thông tin giám sát tàu cá, tăng cường lực lượng thực thi pháp luật trên biển. Tuy nhiên, hoạt động quản lý khai thác thủy sản của Việt Nam chưa đáp ứng được các yêu cầu của EC về việc thực hiện quy định khai thác IUU. Ngày 23 tháng 10 năm 2017, EC đã áp dụng biện pháp cảnh báo đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam xuất khẩu vào EU (Thẻ vàng). Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, Tổ công tác liên ngành giải quyết các vấn đề liên quan đến tàu cá, ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ, xử lý (gọi tắt là Tổ công tác liên ngành 689 TW) đã trực tiếp làm việc với một số tỉnh trọng điểm nhưng tình trạng tàu cá Việt Nam vẫn vi phạm vùng biển các nước để khai thác hải sản trái phép.
Để tháo gỡ vướng mắc nêu trên, đồng thời nâng cao hiệu quả thực thi chế tài xử lý vi phạm hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, trong thời gian tới cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:
- Tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác IUU theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các chủ tàu, thuyền trưởng có hành vi đưa tàu cá đi khai thác trái phép ở vùng biển thuộc quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khác, trong đó tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản vĩnh viễn; xử lý hình sự đối với chủ tàu, thuyền trưởng tái phạm; các tổ chức, cá nhân môi giới đưa tàu cá và ngư dân đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở nước ngoài.
- Kiên quyết không cấp giấy phép khai thác thủy sản, không cho đóng mới đối với chủ tàu có tàu cá tái phạm; tàu cá bị bắt giữ chuộc, thả hoặc trốn về nước tạm dừng chuyển quyền sở hữu và tước quyền giấy phép khai thác thủy sản trong vòng 6 tháng; tàu cá vi phạm không được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.
- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, biên phòng, hải quân, kiểm ngư để theo dõi, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi môi giới, đầu tư cho tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài; chuộc tàu cá, ngư dân về nước trái phép.
- Giám sát và quản lý chặt chẽ để đảm bảo các tàu cá khai thác hải sản xa bờ phải thực hiện ghi nhật ký khai thác, báo cáo khai thác, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và bật thiết bị 24/24 giờ theo quy định của pháp luật. Tổ chức tốt công tác truy xuất nguồn gốc hải sản khai thác; kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm việc khai thác, tiêu thụ, chế biến hải sản quý hiếm trái phép.
- Lập danh sách quản lý chặt chẽ, tổ chức kiểm điểm chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân vi phạm bị nước ngoài bắt giữ để các cơ quan chức năng xử lý trước cộng đồng địa phương
- Triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá theo hướng tích hợp các thông tin về tàu thuyền, hoạt động khai thác, lao động, sản lượng lên bến, đăng ký, cấp phép tàu cá tại địa phương.
- Báo cáo định kỳ hàng tháng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn danh sách các tàu cá vi phạm khai thác IUU; đồng thời công bố danh sách này trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.
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